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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

BĐKH Biến đổi khí hậu 

BOD5  Nhu cầu oxy sinh hóa  

BTNMT 

BT 

BTCT 

BTXM 

Bộ Tài nguyên Môi trƣờng 

Bê tông 

Bê tông cốt thép 

Bê tông xi măng 

COD Nhu cầu oxy hóa học 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

KT-XH Kinh tế xã hội 

MPN Số lớn nhất có thể đếm đƣợc 

NĐ-CP Nghị định - Chính phủ 

QCVN 

QL 

XNLT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

Quốc lộ 

Xử lý nƣớc thải 

QLMT Quản lý môi trƣờng 

TT Thông tƣ  

UBND 

UBMTTQVN 

Ủy ban nhân dân 

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 

TN&MT Tài nguyên và môi trƣờng 

VSMT Vệ sinh môi trƣờng 

KDC Khu dân cƣ 
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MỞ ĐẦU 

 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Nhà máy Xây dựng hệ thống cấp nƣớc sạch (giai đoạn 1) công suất 

2.500m3
/ngày.đêm đảm bảo cấp nƣớc sạch cho 27.201 ngƣời 09 thôn thuộc xã Nhơn 

Hậu gồm: Nam Tân, Đại Hòa, Thiết Trụ, Vân Sơn, Bắc Thuận, ½ thôn Nam Tân, 

Ngãi Chánh, Bắc Nhạn Tháp, Nam Nhạn Tháp, Thạnh Danh; 07 thôn thuộc xã Nhơn 

Mỹ gồm: Đại An,  Thiết Tràng, Thuận Đức, Nghĩa Hòa, Tân Đức, Hòa Phong, Tân 

Kiều; các cơ quan nhà nƣớc; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trạm y tế, trƣờng học, 

trong khu vực xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; nâng cao 

chất lƣợng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân. 

Từ việc tính toán nhu cầu sử dụng nƣớc của khu vực dự án trên đây và phân tích 

hiện trạng, nguồn nƣớc thô lƣu vực sông Kut và của Nhà máy nƣớc sinh hoạt thị trấn 

Phú Phong hiện hữu, cho thấy việc triển khai nghiên cứu lập dự án đầu tƣ xây dựng 

“Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ” là bƣớc triển khai thực hiện nhu 

cầu đầu tƣ tất yếu, không chỉ cho khu vực cấp nƣớc hiện tại, mà cả khu vực nằm trong 

phạm vi cấp nƣớc của dự án tới năm 2040. 

Dự án đƣợc đầu tƣ phát triển hệ thống sản xuất và cấp nƣớc phục vụ nhu cầu sử 

dụng nƣớc sạch, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nƣớc sạch sinh hoạt cho ngƣời dân 

thuộc địa bàn thị trấn Phú Phong, xã Tây Xuân và một số khu vực lân cận. 

Thực hiện Luật số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Luật Bảo vệ môi trƣờng  và 

theo quy định tại mục số 9, phụ lục IV của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thị xã An Nhơn tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng (ĐTM) cho dự án “Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ” 

với sự tƣ vấn của Công ty TNHH thƣơng mại và kỹ thuật Nam Phú. Từ đó, đánh giá 

và dự báo đƣợc những tác động và sự cố môi trƣờng có thể xảy ra, đồng thời đƣa ra 

các biện pháp hạn chế, khắc phục những tác động tiêu cực trong suốt quá trình thực 

hiện dự án. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ: Hội đồng nhân 

dân thị xã An Nhơn. 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi: Sở 

Xây dựng. 
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1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; 

mối quan hệ của dự án với các các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác 

của pháp luật có liên quan 

Căn cứ vào quy hoạch chung của tỉnh và nhu cầu sử dụng nƣớc thực tế tại khu 

vực, việc đầu tƣ xây dựng dự án “Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ” 

là hoàn toàn phù hợp, đáp ứng mong mỏi của ngƣời dân, góp phần phát triển KT-XH 

khu vực. 

Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ thuộc dự án hệ thống cấp 

nƣớc thị xã an Nhơn đã đƣợc HĐND thị xã An Nhơn phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ tại 

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/7/2023. Trong đó, diện tích xây dựng Nhà máy 

xử lý nƣớc là 5.000m2 thuộc xã Nhơn Hậu và Nhơn Mỹ. Khi thực hiện Nhà máy cấp 

nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ  đƣợc đầu tƣ xây dựng khoảng 5.000m2. Từ đó, 

cho thấy dự án phù hợp với quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về quy hoạch xây dựng; diện tích xây dựng dự án “Nhà máy cấp nƣớc sinh 

hoạt Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ” có công suất 2.500m3
/ngày.đêm, diện tích tối thiểu 0,5ha.  

Khu vực bảo vệ của điểm lấy nƣớc của dự án: Ngƣợc chiều dòng chảy: Khu vực 

bảo vệ cấp I ≥ 200m hai bên bờ sông là đất trồng cây hàng năm và khu vực bảo vệ cấp 

II ≥ 1.000m là đất nông nghiệp trồng cây hàng năm; Xuôi theo dòng chảy khu vực bảo 

vệ cấp I ≥ 100m hai bên bờ sông là đất trồng cây hàng năm và khu vực bảo vệ câp II ≥ 

250m thuộc lƣu vực đập dâng Phú Phong. Từ đó, cho thấy dự án phù hợp với quy 

chuẩn QCVN 01:2021/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG (ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hƣớng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

a./ Các văn bản pháp luật 

 Văn bản liên quan đến lập báo cáo ĐTM 

- Luật số 72/2020/QH14, ngày 17/11/2020, Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định về quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2020 của Bộ TN&MT quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Luật số 17/2012/QH13, ngày 21/6/2012, Luật Tài nguyên nƣớc. 

- Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của luật tài nguyên nƣớc. 
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- Quyết định số 5085/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch 

đảm bảo cấp nƣớc an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 

2025.  

- Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 20/04/2022 về việc Ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phƣơng về chất lƣợng nƣớc sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

 Văn bản liên quan đến môi trường và sử dụng đất 

- Luật số 39/2019/QH14, ngày 13/06/2019, Luật Đầu tƣ công. 

- Luật số 62/2020/QH14, ngày 17/06/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014. 

- Luật số 61/2020/QH14, ngày 17/06/2020, Luật Đầu tƣ. 

- Luật số 40/2013/QH13, ngày 22/11/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

- Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008, Luật Giao thông đƣờng bộ. 

- Luật số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013, Luật Đất đai. 

- Luật số 32/VBHN-VPQH, ngày 10/12/2018, Luật Đa dạng sinh học. 

- Luật số 79/2006/QH11, ngày 29/11/2006, Luật Đê điều. 

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/02/2010, Nghị định quy định về quản 

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đƣờng bộ. 

- Nghị định số 117/2022/NĐ-CP, ngày 22/12/2021, Nghị định quy định về sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014, Nghị định quy định về giá đất. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/03/2021, Nghị định quy định về quản 

lý dự án đầu tƣ xây dựng. 

- Nghị định số 55/2021/NĐ-CP, ngày 24/05/2021, Nghị định quy định về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT. 

- Thông tƣ số 08/2017/TT-BXD, ngày 16/5/2017, Thông tƣ quy định về quản lý 

CTR xây dựng. 

- Thông tƣ 02/2018/TT-BXD, ngày 06/02/2018, Thông tƣ quy định về BVMT 

trong thi công, xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác BVMT ngành Xây 

dựng. 

- Thông tƣ số 10/2021/TT-BTNMT, ngày 30/06/2021, Thông tƣ quy định về quy 

định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lƣợng 

môi trƣờng. 
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- Thông tƣ số 03/2022/TT-BTNMT, ngày 28/02/2022, Thông tƣ quy định về kỹ 

thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lƣu trữ, bảo quản và cung 

cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trƣờng. 

b./ Các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung quanh. 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không 

khí xung quanh. 

- QCVN 50:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bùn thải từ quá trình 

xử lý nƣớc. 

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc 

mặt. 

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc 

dƣới đất. 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp súc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc sạch 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. 

- TCCS 14: 2016/TCĐBVN - Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng 

hộ thi công trên đƣờng bộ đang khai thác. 

- QCVN 13606:2023: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cấp nƣớc, mạng lƣới 

đƣờng ống và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế. 

- QCĐP 01:2022/BĐ: Quy chuẩn kỹ thuật địa phƣơng về chất lƣợng nƣớc sạch 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có 

thẩm quyền liên quan đến dự án 

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của Hội đồng nhân dân thị xã An 

Nhơn về việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án: Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt Nhơn 

Hậu – Nhơn Mỹ. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ đầu tƣ tạo lập đƣợc sử dụng trong quá trình thực 

hiện ĐTM 
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- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. 

- Thuyết minh thiết kế cơ sở của dự án. 

- Các bản vẽ của dự án. 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

 Các bƣớc tiến hành triển khai đánh giá tác động môi trƣờng 

Với mục tiêu viết báo cáo ĐTM cho dự án một cách đầy đủ và hiệu quả, không 

bỏ sót tác động cũng nhƣ đánh giá đúng mức độ của chúng. Đồng thời có thể thu thập 

thông tin hiệu quả, chúng tôi thực hiện các bƣớc sau: 

- Bƣớc 1: Xây dựng đề cƣơng chi tiết của dự án. 

- Bƣớc 2: Thu thập tài liệu và các văn bản cần thiết liên quan đến dự án. 

- Bƣớc 3: Khảo sát, điều tra hiện trạng các thành phần môi trƣờng nhƣ: khảo sát 

điều kiện tự nhiên, KT-XH, quan trắc hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng không khí, 

nƣớc mặt, hệ sinh thái trong khu vực của dự án. 

- Bƣớc 4: Cơ quan Chủ đầu tƣ và cơ quan tƣ vấn tổ chức hội thảo. 

- Bƣớc 5: Tiến hành lập báo cáo ĐTM. 

- Bƣớc 6: Chủ đầu tƣ và đơn vị tƣ vấn thông qua báo cáo ĐTM lần cuối. 

- Bƣớc 7: Bảo vệ trƣớc hội đồng thẩm định. 

Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thị xã An Nhơn là đại diện cơ quan chủ trì xây 

dựng báo cáo ĐTM của dự án; Công ty TNHH thƣơng mại và kỹ thuật Nam Phú là 

đơn vị tƣ vấn, chịu trách nhiệm về việc xác định các thông số môi trƣờng, thu thập số 

liệu về điều kiện tự nhiên, KT-XH khu vực dự án, hợp đồng với đơn vị chức năng đo 

quan trắc hiện trạng môi trƣờng, tƣ vấn cho những giải pháp nhằm hạn chế các tác 

động tiêu cực từ dự án. 

Báo cáo ĐTM đƣợc hai cơ quan tổ chức hội thảo, xem xét và chỉnh sửa trƣớc 

khi trình Sở TN&MT thẩm định và UBND tỉnh Bình Định phê duyệt. 

 Chủ  dự án: Uỷ ban nhân dân thị xã An Nhơn 

- Địa chỉ: Số 78, đƣờng Lê Hồng Phong, phƣờng Bình Định, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 

- Điện thoại: 02563.735.982. 

- Đại diện: Ông BÙI VĂN CƢ   Chức vụ: P. Chủ tịch 

 Tổ chức quản lý dự án: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã An Nhơn 

- Địa chỉ: Số 75, đƣờng Lê Hồng Phong, phƣờng Bình Định, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 

- Điện thoại: 02563.735.048;   Fax: 02563.735.048. 

- Đại diện: Ông PHAN TRƢỜNG LƢU;   Chức vụ: P.Giám đốc. 
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 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Nam Phú 

- Địa chỉ: Số 489 đƣờng Bạch Đằng, Phƣờng Trần Hƣng Đạo, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam. 

- Liên hệ: 0978704486 

- Mã số thuế: 4101545977. 

- Đại diện: Ông TRẦN XUÂN VINH  Chức vụ: Giám đốc 

Các thành viên tham gia thực hiện báo cáo ĐTM: 

Bảng 1. Danh sách những ngƣời trực tiếp tham gia và lập báo cáo ĐTM 

 

TT 
Tên ngƣời 

 tham gia 

Chức vụ/học 

vị 
Nội dung phụ trách Chữ ký 

I Chủ đầu tư UBND thị xã An Nhơn 

01. 
(Ông) Bùi Văn 

Cƣ 
P. Chủ tịch Chủ trì thực hiện dự án 

 

II 
Tổ chức quản lý 

dự án 
Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã An Nhơn 

01 
(Ông) Phan 

Trƣờng Lƣu 
P. Giám đốc 

Đại diện CĐT, chủ trì thực hiện 

báo cáo ĐTM 
 

02 
(Ông) Trƣơng 

Hữu Hoàng Sơn 
Chuyên viên 

Quản lý dự án, phối hợp Đơn vị 

tƣ vấn thực hiện báo cáo ĐTM 
 

III Đơn vị tư vấn Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Nam Phú 

01 
(Ông) Trần Xuân 

Vinh 
Giám đốc Quản lý chung 

 

02 
(Ông) Thái Văn 

Tiến 

Kỹ sƣ công 

nghệ môi 

trƣờng 

Chủ trì hạng mục ĐTM. 

- KCS nội dung báo cáo. 

- Phụ trách nội dung đánh giá 

tác động và biện pháp giảm 

thiểu tác động môi trƣờng 

- Thực hiện công tác tham vấn 

cộng đồng. 
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02. 
(Bà) Nguyễn Thị 

Trà My 

Cử nhân 

khoa học 

môi trƣờng 

Phụ trách nội dung dự báo tác 

động do chất thải rắn, CTNH, 

Chƣơng 3; Đề xuất BPGT tác 

động liên quan đến CTR, 

CTNH trong giai đoạn xây 

dựng, Chƣơng 4. 

 

03. 
(Bà) Phạm Thị 

Bảo Biển 

Cử nhân 

quản lý đất 

đai 

Phụ trách nội dung Điều kiện 

Địa lý, địa chất Chƣơng 2. Phụ 

trách nội dung đánh giá các tác 

động đến dòng chảy, xói lở, 

Chƣơng 3. 

 

04.  
(Ông) Bùi Văn 

Thuận 

Cử nhân sinh 

học 

Phụ trách nội dung Hiện trạng 

tài nguyên sinh học, Chƣơng 2, 

đánh giá tác động liên quan đến 

sinh thái và tài nguyên, Chƣơng 

3 

 

 

4. PHƢƠNG PHÁP ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

4.1. Các phƣơng pháp ĐTM 

 Phƣơng pháp liệt kê 

Nhằm liệt kê các tác động đến môi trƣờng do hoạt động xây dựng cũng nhƣ khi 

dự án hoạt động, bao gồm các tác động từ nƣớc thải, khí thải, chất thải rắn, an toàn lao 

động, vệ sinh môi trƣờng, các sự cố môi trƣờng,... Đây là một phƣơng pháp tƣơng đối 

nhanh và đơn giản. Phƣơng pháp này là công việc đầu tiên chúng tôi áp dụng cho 

công việc thực hiện báo cáo ĐTM. Qua khảo sát thực tế về điều kiện tự nhiên, xã hội 

và quá trình xây dựng, hoạt động của các dự án khác, chúng tôi liệt kê và đánh giá 

nhanh những tác động xấu đến môi trƣờng. 

 Phƣơng pháp đánh giá nhanh  

Trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập nhằm tính 

tải lƣợng các chất ô nhiễm từ các hoạt động của dự án và đề xuất các biện pháp khống 

chế. Các thông số và kết quả từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là đáng tin cậy, phục vụ 

đắc lực trong công tác đánh giá và dự đoán các tác động xấu có thể xảy ra. Từ đó 

chúng tôi sẽ tiến hành các bƣớc tiếp theo. 

 Phƣơng pháp so sánh 

Phƣơng pháp đƣợc sử dụng để so sánh, đánh giá các tác động trên cơ sở các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn môi trƣờng Việt Nam. 
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 Phƣơng pháp thống kê 

Sử dụng các tài liệu thống kê thu thập đƣợc của địa phƣơng (cấp tỉnh, cấp 

huyện), cũng nhƣ các tài liệu nghiên cứu đƣợc thực hiện từ trƣớc tới nay của các cơ 

quan có liên quan trong lĩnh vực môi trƣờng tự nhiên và môi trƣờng KT-XH. 

 

4.2. Các phƣơng pháp khác 

 Phƣơng pháp kế thừa 

Kế thừa nguồn số liệu tổng hợp từ các báo cáo quan trắc hiện trạng môi trƣờng, 

kế thừa kết quả nghiên cứu từ các đề tài khoa học và nguồn số liệu của các dự án khác 

có tính tƣơng đồng về quy trình hoạt động. 

 Phƣơng pháp tổng hợp 

Tổng hợp các kết quả có đƣợc từ các phƣơng pháp trên với những số liệu và kết 

quả cụ thể cũng nhƣ những quy định và tiêu chuẩn hiện hành để đƣa ra các biện pháp 

tối ƣu cho việc bảo vệ môi trƣờng của dự án. Các phƣơng pháp trên là đáng tin cậy và 

đủ các tài liệu có liên quan. 

 Phƣơng pháp khảo sát lấy mẫu ngoài hiện trƣờng và phân tích trong phòng 

thí nghiệm 

Phƣơng pháp đƣợc thực hiện nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lƣợng 

môi trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc, độ ồn tại khu vực dự án. Tập hợp các số liệu 

đã thu thập và lấy mẫu nƣớc, đo đạc không khí, sau đó đem đi phân tích trong phòng thí 

nghiệm. Từ đó, dự báo những tác động tiêu cực đến môi trƣờng thông qua đối chiếu với 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành và các đề nghị về bảo vệ môi trƣờng của 

các ban ngành có liên quan. 

Các phƣơng pháp phân tích các chỉ tiêu môi trƣờng đƣợc liệt kê cụ thể trong 

phần phụ lục các kết quả phân tích. 

Qua báo cáo và những phân tích trên cho thấy các phƣơng pháp đƣợc áp dụng 

đều phù hợp với yêu cầu mà báo cáo ĐTM đƣa ra. 

5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu-Nhơn Mỹ. 

- Địa điểm thực hiện: xã Nhơn Hậu, xã Nhơn Mỹ , thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

- Chủ đầu tƣ: UBND thị xã An Nhơn. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất 

- Xây dựng hệ thống cấp nƣớc công suất 2.500m3/ngày đêm . 
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- Cấp nƣớc sạch đảm bảo lƣu lƣợng, chất lƣợng (theo QCVN 01-1-BYT của 

Bộ Y tế và theo QCĐP 01:2022/BĐ của tỉnh Bình Định) cho khoảng 4.090 hộ gia 

đình đang sử dụng;  mở rộng, phát triển đƣờng ống cấp nƣớc cho khoảng hơn 1.391 

hộ dân. 

5.1.3. Công nghệ sản xuất dự án 

- Trạm bơm  Tháp làm thoáng (giàn mƣa)  Bể lắng tiếp súc  Bể lọc nhanh 

 Bể chứa nƣớc sạch  Trạm bơm cấp II  Mạng lƣới phân phối nƣớc. 

5.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

5.1.4.1. Hạng mục công trình hiện hữu 

- 05 giếng khoan (bao gồm nhà đặt tủ điện vận hành giếng, hàng rào bảo vệ) 

- 05 bơm chìm có công suất Q = 29m3/h, H=32m, chƣa lắp đặt bơm giếng. 

- 05 tủ điện điều khiển bơm giếng, chƣa lắp đặt tủ điện điều khiển giếng. 

- Xây dựng đƣờng dây 0,4/22kV và trạm biến áp cho khu giếng và trạm xử lý. 

5.1.4.2. Các hạng mục công trình đầu tư mới 

- Tuyến truyền dẫn nƣớc thô: Lắp đặt tuyến ống nƣớc thô HDPE D250 từ các 

giếng về khu xử lý, có chiều dài khoảng 1.045 mét, ra trên tuyến ống lắp đặt các phụ 

kiện: van xả cặn, xả khí, van chặn, trụ báo tuyến…. 

- Nhà máy xử lý nƣớc: 

+ Nền móng cụm bể lọc (giai đoạn 1) công suất 2.500m3/ngày đêm: Xây dựng 

nền móng cụm bể lọc có kích thƣớc BxH = BxH = 6,9m x 14,6m bằng bê tông cốt 

thép đá 1x2 mác 250. 

+ Bể chứa nƣớc sạch 600m3: Xây dựng bể chứa nƣớc sạch 600m3 có kích 

thƣớc: B x L x H = (14,5 x 14,5 x 3,5) m kết cấu bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 

300, trát tƣờng ngoài vữa xi măng dày 1,5cm, chống thấm bên ngoài bằng bitum. 

+ Hồ lắng bùn: Xây dựng 02 hồ lắng bùn có kích thƣớc: B x L = (10,5 x 

18,0)m tƣờng bằng đá hộc VXM mác 100, đáy hồ bằng bê tông đá 1x2 mác 250. 

+ Nhà trạm bơm cấp 2: Xây dựng nhà trạm bơm cấp 2 có kích thƣớc: B x L = 

(5,8 x 17,8) m kết cấu cột dầm giằng sàn mái Sênô, Ôvan bằng bê tông cốt thép đá 

1x2 mác 250, tƣờng xây gạch và trát tƣờng bằng VXM mác 75 bả matic, sơn nƣớc, 

sàn lót gạch men granite 600*600, sàn mái và sênô quét chống thấm 03 lớp; cửa đi và 

sổ bằng nhôm kính hệ 1000, bộ cửa cuốn sắt. 

+ Nhà hoa chất: Xây dựng nhà Clo có kích thƣớc: B x L = (7,2 x 10,2) m kết 

cấu cột, dầm, giằng, sàn mái Sênô, Ôvan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250, tƣờng 

xây gạch và trát tƣờng bằng VXM mác 75 bả matic, sơn nƣớc, sàn lót gạch granite 

600*600, sàn mái và sênô quét chống thấm 03 lớp, lắp đặt kim thu sét RBV ≥ 50m; 

cửa đi và sổ bằng nhôm kính hệ 1000. 
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+ Nhà máy phát điện: Xây dựng nhà máy phát điện dự phòng có kích thƣớc: B 

x L = (5,4 x 6,8) m kết cấu móng, dầm sàn, sênô bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vì 

kèo thép, tƣờng xây gạch và trát tƣờng VXM mác 75, nền đổ bê tông 1x2 mác 250, 

sênô quét chống thấm 03 lớp, cửa sổ nhôm kính hệ 1000, cửa sắt kéo. 

+ Nhà quản lý: Xây dựng Nhà quản lý có kích thƣớc: B x L = (15,0 x 5,0) m 

kết cấu cột, dầm, giằng, sàn mái và sênô bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250, tƣờng 

xây gạch và trát tƣờng VXM mác 75 bả matic, sơn nƣớc, sàn lót gạch granite 

600*600, sàn mái và sênô quét chống thấm 3 lớp, cửa đi và sổ bằng nhôm kính hệ 

1000. 

+ Nhà ở nhân viên: Xây dựng nhà ở nhân viên có kích thƣớc: B x L = (12,5 x 

6,0) m kết cấu cột, dầm, giằng, sàn mái và sênô bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 

250, tƣờng xây gạch và trát tƣờng VXM mác 75 bả matic, sơn nƣớc, sàn lót gạch 

granite 600*600, sàn mái và sênô quét chống thấm 3 lớp, cửa đi và sổ bằng nhôm hệ 

1000. 

+ Nhà để xe: Xây dựng để nhà xe có kích thƣớc: B x L = (6,7 x 3,3) m kết cấu 

cột kèo thép, mái lợp tôn dày 0.45mm, nền đổ bê tông đá 1x2 mác 250.  

+ Nhà bảo vệ: Xây dựng nhà bảo vệ có kích thƣớc: B x L = (3,8 x 5,7) m kết 

cấu móng, dầm, sàn mái bằng bê tông cót thép đá 1x2 mác 250, tƣờng xây gạch VXM 

mác 75, sàn lót gạch granite 600*600; sàn mái và sênô quét chống thấm 3 lớp, cửa đi 

và sổ bằng nhôm kính hệ 1000. 

+ Hệ thống điện điều khiển và chiếu sáng: Hệ thống điện điều khiển và chiếu 

sáng: Lắp đặt toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng trong phạm vi nhà máy nƣớc. 

+ Đƣờng ống kỹ thuật: Lắp đặt toàn bộ đƣờng ống cấp nƣớc PVC và đƣờng 

ống thu gom nƣớc mƣa, nƣớc thải, hầm tự hoại, các hố ga thu gom nƣớc mƣa, nƣớc 

thải bằng bê tông, tấm đan BTCT. 

+ Đƣờng ống công nghệ: Lắp đặt đƣờng ống công nghệ bồn lọc áp lực, hệ 

thống châm hóa chất, đƣờng ống máy bơm khu xử lý. 

+ Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác: Xây dựng tƣờng rào, cổng ngõ bằng 

gạch và trát tƣờng VXM mác 75, móng, cột, dầm, giằng BTCT mác 250, đƣờng nội 

bộ bằng bê tông xi măng đá 1x2 mác 300 dày 20cm, bó vỉa, trồng cỏ và cây khuôn 

viên nhà máy. 

5.1.4.3. Các hoạt động của dự án 

     Hoạt động đền bù, GPMB; phát quang dọn dẹp mặt bằng; vận chuyển nguyên 

vật liệu; thi công các hạng mục công trình và hoàn thiện công trình. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động đến môi 

trƣờng 
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- Hoạt động thi công xây dựng tại khu khai thác nƣớc thô, thi công tuyến đƣờng 

ống đƣa nƣớc từ trạm khai thác nƣớc thô về Nhà máy, cụm xử lý nƣớc mặt, tuyến 

đƣờng ống cấp nƣớc; phát sinh nƣớc mƣa chảy tràn, nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải xây 

dựng, CTR, CTNH, bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung từ các thiết bị thi công; chất thải từ 

quá trình hoạt động của Nhà máy hiện hữu. 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu: Phát sinh bụi, khí thải tác động đến 

ngƣời dân sống dọc tuyến đƣờng vận chuyển, nguy cơ hƣ hỏng tuyến đƣờng trong quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Tác động không liên quan đến chất thải: Ảnh hƣởng đến ngƣời dân trên tuyến 

đƣờng vận chuyển, tiếng ồn từ máy bơm nƣớc, từ các thiết bị của Nhà máy ảnh hƣởng 

đến ngƣời dân xung quanh. 

5.3. DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CHÍNH, CHẤT THẢI PHÁT 

SINH THEO CÁC GIAI ĐOẠN CỦA DỰ ÁN 

5.3.1. Nƣớc thải, khí thải 

5.3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nƣớc thải 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân xây dựng phát sinh với lƣu lƣợng khoảng 

0,72m3
/ngày. Thành phần chứa hàm lƣợng các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ 

(BOD, COD) và các chất dinh dƣỡng (N, P), vi sinh,… 

+ Nƣớc thải xây dựng phát sinh với lƣu lƣợng khoảng 2,0m3
/ngày. Thành phần 

chứa cặn lơ lửng, đất cát, dầu mỡ từ máy móc, thiết bị. 

- Giai đoạn hoạt động toàn dự án: 

+ Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân phát sinh với lƣu lƣợng khoảng 

0,78m3
/ngày. Thành phần chứa hàm lƣợng các chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ 

(BOD, COD) và các chất dinh dƣỡng (N, P), vi sinh,… 

+ Nƣớc thải sản xuất của nhà máy bao gồm: Nƣớc thải rửa lọc 300 - 380m3
/lần (1-

2 ngày/lần), nƣớc súc rửa đƣờng ống khoảng 300 - 350m3
/lần (1-2 lần/năm) và nƣớc 

thải sau khi lắng bùn tại bể lắng khoảng 100 - 130m3
/lần (2 tuần/lần). Thành phần chủ 

yếu là cặn lơ lửng. 

5.3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động phát quang mặt bằng, đắp đất, thi công các 

hạng mục công trình và vận chuyển nguyên vật liệu thi công. Thành phần chủ yếu là 

COx, NOx, SO2, VOC,... 

5.3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt 

- Giai đoạn thi công xây dựng: CTR sinh hoạt từ hoạt động của công nhân xây 
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dựng và công nhân tại Nhà máy hiện hữu phát sinh khối lƣợng khoảng 25,7kg/ngày. 

Thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, vỏ trái cây,... 

- Giai đoạn hoạt động: CTR sinh hoạt từ hoạt động của công nhân phát sinh khối 

lƣợng khoảng 15,4kg/ngày. 

5.3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thƣờng 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 

+ CTR từ hoạt động phát quang, dọn dẹp mặt bằng phát sinh khối lƣợng khoảng 

12m3. Thành phần chủ yếu là thân cây, gốc cây,... 

+ CTR từ hoạt động thi công các hạng mục công trình phát sinh khối lƣợng 

khoảng 10-20kg/ngày. Thành phần chủ yếu là bao bì đựng xi măng, ni lông, sắt, thép 

vụn,... 

+ Đất, đá phát sinh từ hoạt động đào các công trình ngầm với tổng khối lƣợng 

khoảng 1.705,68m3. Thành phần chủ yếu gồm đất, xà bần. 

- Giai đoạn hoạt động dự án: Bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc khoảng 453 

kg/ngày. 

5.3.2.3. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

-  Giai đoạn thi công xây dựng: CTNH từ quá trình thi công dự án phát sinh với 

khối lƣợng khoảng 7kg trong suốt thời gian thi công. Thành phần chủ yếu là dầu mỡ 

thải, bóng đèn huỳnh quang thải, pin ắc quy chì thải, bao bì đựng hóa chất... 

- Giai đoạn hoạt động toàn dự án: CTNH từ quá trình hoạt động của dự án phát 

sinh với lƣợng khoảng 29kg/năm. Thành phần chủ yếu là dầu mỡ thải, bóng đèn 

huỳnh quang thải, pin ắc quy chì thải, bao bì đựng hóa chất... 

5.3.3. Tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động thi công, xây dựng ảnh hƣởng đến các 

khu dân cƣ hiện trạng lân cận và các khu dân cƣ dọc tuyến đƣờng vận chuyển trong 

suốt quá trình thi công. 

5.3.4. Các tác động khác 

- Tác động không liên quan đến chất thải: Tác động từ quá trình chiếm dụng đất, 

hoạt động thi công ảnh hƣởng đến giao thông khu vực,... 

- Sự cố, rủi ro: Sự cố về kỹ thuật, sự cố rò rỉ nƣớc, sự cố cháy nổ, sự cố tai nạn 

lao động,... 

5.4. CÁC CÔNG TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ 

ÁN 

5.4.1. Công trình và biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải, khí thải 

5.4.1.1. Công trình và biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải 

  - Giai đoạn thi công xây dựng: 
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 + Nƣớc thải sinh hoạt: Sử dụng nhà vệ sinh di động. 

 + Nƣớc thải xây dựng: Đƣợc thu gom, lắng cặn và tái sử dụng cho quá trình thi 

công xây dựng, phần dƣ đƣợc thu gom lắng cặn trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

- Giai đoạn hoạt động: 

 + Nƣớc thải sinh hoạt: xây dƣng bể tự hoại. 

+ Nƣớc thải sản xuất: Nƣớc thải rửa lọc và nƣớc thải sau lắng bùn sẽ đƣợc tuần 

hoàn về bể trộn để tiếp tục xử lý; nƣớc thải từ sân phơi bùn sẽ đƣợc thu gom chảy về 

bể lắng bùn để xử lý, không thải trực tiếp ra môi trƣờng. 

+ Nƣớc mƣa chảy tràn: thu gom và thoát về khu vực phía Đông dự án. 

5.4.1.2. Công trình và biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải 

 Giai đoạn thi công xây dựng 

+ Máy móc thiết bị thi công đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định về mức độ an toàn 

kỹ thuật và an toàn môi trƣờng. 

+ Ban hành nội quy và niêm yết tại công trƣờng để công nhân biết và thực hiện. 

+ Sử dụng bê tông tƣơi đƣợc cung cấp bởi các nhà máy sản xuất bê tông tại khu 

vực để giảm lƣợng bụi, ồn phát sinh trong quá trình trộn bê tông. Các hạng mục còn 

lại chủ yếu là sử dụng máy trộn nhỏ thủ công tại công trƣờng. Phun nƣớc tƣới ẩm vào 

những ngày thời tiết khô hanh để hạn chế phát tán bụi và giảm thiểu bức xạ nhiệt tại 

công trƣờng. 

 + Thƣờng xuyên quét dọn, vệ sinh các kho chứa chất thải, khu tập kết rác thải 

sinh hoạt và nhà vệ sinh tại Nhà máy và trạm bơm tăng áp để tránh mùi hôi thối phát 

sinh gây ảnh hƣởng đến công nhân đến xây dựng và công nhân đang làm việc tại 

Nhà máy hiện hữu. 

- Giai đoạn hoạt động 

 + Chăm sóc và trồng thêm cây xanh trong khuôn viên Nhà máy. 

 + Xây dựng kho chứa hóa chất kín, thƣờng xuyên vệ sinh nhà vệ sinh và khuôn 

viên Nhà máy. 

5.4.2. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

5.4.2.1. Công trình và biện pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Giai đoạn thi công xây dựng: Bố trí các thùng thu gom rác sinh hoạt có nắp đậy 

đặt tại khu vực khai thác nƣớc thô; sử dụng các thùng thu gom rác sinh hoạt hiện hữu 

tại Nhà máy; hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom vận chuyển, xử lý theo quy 

định. 

- Giai đoạn hoạt động toàn dự án: Bố trí các thùng thu gom rác sinh hoạt có nắp 

đậy đặt trong khuôn viên Nhà máy; hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom vận 

chuyển, xử lý theo quy định. 
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5.4.2.2. Công trình và biện pháp quản lý chất thải rắn thông thƣờng 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 

+ CTR từ hoạt động phát quang, dọn dẹp mặt bằng và CTR từ hoạt động thi 

công các hạng mục công trình đƣợc thu gom và xử lý theo quy định.  

+ Đất, đá phát sinh từ hoạt động đào các công trình ngầm sẽ đƣợc tận dụng san 

gạt những vũng trũng thấp trong khuôn viên dự án và tuyến đƣờng vào khu khai thác 

nƣớc thô, không vận chuyển ra ngoài dự án. 

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc cấp hiện hữu đƣợc hợp đồng với đơn vị chức 

năng thu gom xử lý theo quy định. 

- Giai đoạn hoạt động toàn dự án: Bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nƣớc cấp 

của Nhà máy, định kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom xử lý theo quy định. 

 - Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng và các quy định có liên quan.  

5.4.2.3. Công trình, biện pháp quản lý thải nguy hại 

 Giai đoạn thi công xây dựng 

+ CTNH trong quá trình thi công xây dựng đƣợc thu gom, phân loại riêng với 

CTR sinh hoạt, CTR xây dựng và tập trung vào kho chứa CTNH, diện tích 5m2 tại sân 

vật liệu, sau đó hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom xử lý theo quy định. 

+ Các loại chất thải này đƣợc thu gom hàng ngày, lƣu giữ tạm thời vào thùng 

chứa riêng biệt, tách riêng với các loại chất thải khác, có nắp đậy kín nhằm tránh tác 

dụng của yếu tố môi trƣờng ngoài và có ký hiệu nhận biết CTNH. 

 Giai đoạn hoạt động 

+ CTNH đƣợc thu gom vào kho chứa CTNH của Nhà máy, diện tích 5m2
, đƣợc 

bố trí ở sân vật liệu. 

+ Toàn bộ CTNH sẽ đƣợc phân loại, lƣu chứa trong các thùng riêng và dán nhãn 

nhận biết theo quy định. 

+ Chủ đầu tƣ sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy 

định. 

+ Lƣu trữ toàn bộ chứng từ liên quan đến quản lý CTNH theo đúng quy định. 

Đồng thời, theo định kỳ báo cáo với Sở TN&MT để đƣợc theo dõi, giám sát và hƣớng 

dẫn theo đúng quy định. 

 - Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng; QCVN 
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07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép đối với chất thải 

nguy hại. 

5.4.2.4. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và độ rung 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng và sửa chữa kịp thời máy móc thiết bị hƣ hỏng. 

- Quy định áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

5.4.2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

 - Xây dựng phƣơng án tổ chức thi công, phân tuyến, phân luồng, đảm bảo an toàn 

giao thông trong quá trình thi công. 

- Lắp đặt biển cảnh báo, biển chỉ dẫn và thông báo về hoạt động thi công của dự 

án để ngƣời tham gia giao thông và ngƣời dẫn xung quanh đƣợc biết. 

5.4.2.6. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 

 Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng trong giai đoạn thi 

công xây dựng 

- Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và ứng phó sự cố kỹ thuật  

+ Tuân thủ đúng theo phƣơng án thiết kế kỹ thuật và thiết kế đã đƣợc cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra và nghiệm thu các công trình và khắc phục ngay khi 

phát hiện sự cố.  

- Phòng ngừa, giảm thiểu và ứng phó sự cố cháy, nổ  

+ Xây dựng nội quy công trƣờng và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy. 

- Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động  

+ Xây dựng nội quy làm việc tại công trƣờng, an toàn điện, an toàn giao thông, 

an toàn cháy nổ và tuyên truyền, phổ biến cho công nhân; tuân thủ tuyệt đối các nội 

quy về an toàn lao động và thƣờng xuyên kiểm tra công tác bảo hộ lao động tại công 

trƣờng. 

 Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng trong giai đoạn vận 

hành 

- Xây dựng nội quy về an toàn điện, an toàn cháy nổ; tuân thủ tuyệt đối các nội 

quy về an toàn lao động và thƣờng xuyên kiểm tra công tác bảo hộ lao động tại Nhà 

máy. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra bão dƣỡng đƣờng ống phân phối nƣớc; bão dƣỡng máy 

móc, thiết bị, bơm nƣớc tại Nhà máy. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, xả cặn trong đƣờng ống phân phối nƣớc đảm bảo chất 

lƣợng nƣớc sạch đến nơi tiêu thụ. 

 - Thực hiện đúng quy trình vận hành, quản lý bảo dƣỡng công trình theo quy định.  
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5.5. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG CỦA CHỦ 

DỰ ÁN 

5.5.1. Giám sát môi trƣờng trong giai đoạn thi công 

 Giám sát môi trƣờng không khí  

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại khu vực thực hiện dự án (tọa độ X: 1538430; Y: 

571308). 

- Chỉ tiêu giám sát: Tiếng ồn, bụi, NO2, SO2, CO. 

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/ lần 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lƣợng không khí xung quanh, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ổn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung. 

5.5.2. Giám sát môi trƣờng trong giai đoạn vận hành 

 Giám sát chất thải rắn 

- Thực hiện việc giám sát CTR sinh hoạt, thông thƣờng và CTNH thƣờng xuyên 

khi có phát sinh lƣợng chất thải. 

- Giám sát về thành phần, khối lƣợng chất thải và biện pháp thu gom, xử lý. 

- Thực hiện giám sát trên toàn khu vực dự án. 

5.2.3. Các yêu cầu khác có liên quan đến môi trƣờng  

- Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định của 

pháp luật hiện hành trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế và thi công xây dựng 

các hạng mục công trình của dự án.  

-  Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo 

không làm hƣ hỏng hệ thống đƣờng giao thông khu vực và hạn chế tối đa các tác động 

bất lợi đến cảnh quan, môi trƣờng, hoạt động giao thông và các hoạt động kinh tế dân 

sinh khác trên khu vực thực hiện dự án.  

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn, độ 

rung phát sinh từ dự án, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn tại QCVN 05:2013/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh; QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn hiện 

hành khác về bảo vệ môi trƣờng.  
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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 

1.1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1.1. Tên dự án 

NHÀ MÁY CẤP NƢỚC SINH HOẠT NHƠN HẬU-NHƠN MỸ 

(Sau đây gọi tắt là dự án) 

1.1.2. Thông tin dự án 

 Chủ  dự án: Uỷ ban nhân dân thị xã An Nhơn 

- Địa chỉ: Số 78, đƣờng Lê Hồng Phong, phƣờng Bình Định, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 

- Điện thoại: 02563.735.982. 

- Đại diện: Ông BÙI VĂN CƢ   Chức vụ: P. Chủ tịch 

 Tổ chức quản lý dự án: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã An Nhơn 

- Địa chỉ: Số 75, đƣờng Lê Hồng Phong, phƣờng Bình Định, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 

- Điện thoại: 02563.735.048;   Fax: 02563.735.048. 

- Đại diện: Ông NGUYỄN THANH HỒNG;   Chức vụ: Giám đốc. 

- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024 - 2025 

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp 

khác. 

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

Dự án Nhà máy nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu – Nhơn Mỹ đƣợc xây dựng trên địa 

bàn xã Nhơn Hậu, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, các vị trí xây dựng công trình chính 

nhƣ sau: 

 Nhà máy xử lý nƣớc   

- Nằm trên trục đƣờng bê tông liên thôn thuộc thôn Bắc Nhạn Tháp. Có diện tích 

bố trí Nhà máy dự kiến là S = 5.300m2.  
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Hình 1.1. Vị trí Nhà máy cấp nƣớc  

Bảng 1.1. Tọa độ địa lý Nhà máy nƣớc cấp 

Điểm mốc Tọa độ VN2000 

X (m) Y (m) 

1 1538201,31 588858,71 

2 1538192,80 588904,46 

3 1538090,65 588886,89 

4 1538110,02 588831,71 

 Giếng khoan lấy nƣớc thô  

Đã đƣợc đầu tƣ xây dựng 05 giếng khoan lấy nƣớc nƣớc thô (bao gồm nhà 

giếng, tƣờng rào bảo vệ, mua sắm 05 bơm nƣớc và tủ điện điều khiển bơm nƣớc), 

giếng và nhà bảo vệ giếng đƣợc xây dựng trên đất trồng cây lâu năm và trồng cây 

hàng năm; nằm dọc theo sông Cái. 
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Hình 1.2. Vị trí các giếng khoan dọc theo Sông Cái  

 
Bảng 1.2. Tọa độ địa lý Công trình thu nƣớc thô 

Vị trí Tọa độ VN2000 

X (m) Y (m) 

GIẾNG 1 1537788,52 589242,75 

GIẾNG 2 1537802,64 589411,88 

GIẾNG 3 1537853,07 589497,28 

GIẾNG 4 1537881,96 589555,03 

GIẾNG 5 1537932,37 589637,10 

 

 Tuyến ống truyền tải, phân phối nƣớc sạch 

- Xây dựng mạng lƣới phân phối nƣớc sạch đến các hộ dân, trƣờng học, bệnh 

viện, chợ, các cơ quan hành chính. 

- Các tuyến ống phân phối nƣớc sạch đƣợc xây dựng dọc theo các đƣờng giao 

thông liên thôn, liên xã đến các đối tƣợng tiêu thụ nƣớc. 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

- Vị trí thực hiện dự án nằm trên địa bàn xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện trạng sử dụng đất tại các khu vực thực hiện dự án nhƣ 

sau: 

+ Giếng khoan lấy nƣớc thô: Đã đƣợc đầu tƣ xây dựng 05 giếng khoan lấy nƣớc 

nƣớc thô (bao gồm nhà giếng, tƣờng rào bảo vệ, mua sắm 05 bơm nƣớc và tủ điện 
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điều khiển bơm nƣớc), giếng và nhà bảo vệ giếng đƣợc xây dựng trên đất trồng cây 

lâu năm và trồng cây hàng năm; nằm dọc theo sông Cái. 

+ Nhà máy nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu – Nhơn Mỹ hiện trạng:  5.300m2. 

+ Tuyến ống truyền tải, phân phối nƣớc: Diện tích đất mƣợn tạm là 4.832m2, 

bao gồm: đất trồng lúa, hoa màu của ngƣời dân, đất hành lang an toàn giao thông của 

các tuyến đƣờng và đất ở hiện hữu của ngƣời dân. 

1.1.5. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu dự án 

Xây dựng hệ thống cấp nƣớc sạch (giai đoạn 1) công suất 2.500m3/ngày.đêm y 

nhằm đảm bảo cấp nƣớc đủ về lƣu lƣợng, áp lực và chất lƣợng theo quy chuẩn nƣớc 

sinh hoạt, xử lý nƣớc đạt QCVN 01-1:2018/BYT của Bộ Y tế và QCĐP 01:2022/BĐ 

của tỉnh Bình Định cho khoảng 27.201 ngƣời 09 thôn thuộc xã Nhơn Hậu gồm: Nam 

Tân, Đại Hòa, Thiết Trụ, Vân Sơn, Bắc Thuận, ½ thôn Nam Tân, Ngãi Chánh, Bắc 

Nhạn Tháp, Nam Nhạn Tháp, Thạnh Danh; 07 thôn thuộc xã Nhơn Mỹ gồm: Đại An,  

Thiết Tràng, Thuận Đức, Nghĩa Hòa, Tân Đức, Hòa Phong, Tân Kiều; các cơ quan 

nhà nƣớc; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trạm y tế, trƣờng học, trong khu vực xã 

Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; nâng cao chất lƣợng cuộc 

sống, bảo vệ sức khỏe và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân. 

1.6.1.2. Loại hình, quy mô, công suất của dự án 

- Quy mô, công suất dự án: Nhà máy nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu – Nhơn Mỹ từ 

2.500 m3
/ngày đêm . 

- Loại, cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp III. 

1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

1.2.1.1. Hạng mục công trình hiện hữu 

 Giếng khoan lấy nƣớc thô hiện hữu 

- Xây dựng 05 giếng khoan (bao gồm nhà đặt tủ điện vận hành giếng, hàng rào 

bảo vệ) 

- Mua sắm 05 bơm chìm có công suất Q = 29m3/h, H=32m, chƣa lắp đặt bơm 

giếng. 

- Mua sắm 05 tủ điện điều khiển bơm giếng, chƣa lắp đặt tủ điện điều khiển 

giếng. 

- Xây dựng đƣờng dây 0,4/22kV và trạm biến áp cho khu giếng và trạm xử lý. 

1.2.1.2. Các hạng mục công trình xây dựng mới 

 Tuyến truyền dẫn nƣớc thô  
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Lắp đặt tuyến ống nƣớc thô HDPE D250 từ các giếng về khu xử lý, có chiều dài 

khoảng 1.045 mét, ra trên tuyến ống lắp đặt các phụ kiện: van xả cặn, xả khí, van 

chặn, trụ báo tuyến…. 

 Nhà máy xử lý 

a) Nền móng cụm bể lọc (giai đoạn 1) công suất 2.500m3/ngày đêm:  

Xây dựng nền móng cụm bể lọc có kích thƣớc BxH = BxH = 6,9m x 14,6m 

bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250; 

b) Bể chứa nƣớc sạch 600m3:  

 Xây dựng bể chứa nƣớc sạch 600m3 có kích thƣớc: B x L x H = (14,5 x 14,5 x 

3,5) m kết cấu bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 300, trát tƣờng ngoài vữa xi măng 

dày 1,5cm, chống thấm bên ngoài bằng bitum;  

c) Hồ lắng bùn:  

 Xây dựng 02 hồ lắng bùn có kích thƣớc: B x L = (10,5 x 18,0)m tƣờng bằng đá 

hộc VXM mác 100, đáy hồ bằng bê tông đá 1x2 mác 250;  

d) Nhà trạm bơm cấp 2: 

 Xây dựng nhà trạm bơm cấp 2 có kích thƣớc: B x L = (5,8 x 17,8) m kết cấu 

cột dầm giằng sàn mái Sênô, Ôvan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250, tƣờng xây 

gạch và trát tƣờng bằng VXM mác 75 bả matic, sơn nƣớc, sàn lót gạch men granite 

600*600, sàn mái và sênô quét chống thấm 03 lớp; cửa đi và sổ bằng nhôm kính hệ 

1000, bộ cửa cuốn sắt; 

e) Nhà hoa chất:  

 Xây dựng nhà Clo có kích thƣớc: B x L = (7,2 x 10,2) m kết cấu cột, dầm, 

giằng, sàn mái Sênô, Ôvan bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250, tƣờng xây gạch và 

trát tƣờng bằng VXM mác 75 bả matic, sơn nƣớc, sàn lót gạch granite 600*600, sàn 

mái và sênô quét chống thấm 03 lớp, lắp đặt kim thu sét RBV ≥ 50m; cửa đi và sổ 

bằng nhôm kính hệ 1000;  

f) Nhà kho: 

Xây dựng nhà kho có kích thƣớc: B x L = (7,2 x 8,2) m. kết cấu móng, dầm sàn, 

sênô bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vì kèo thép, tƣờng xây gạch và trát tƣờng 

VXM mác 75, nền đổ bê tông 1x2 mác 250, sênô quét chống thấm 03 lớp, cửa sổ 

nhôm kính hệ 1000, cửa sắt kéo;  

g) Nhà máy phát điện:  

 Xây dựng nhà máy phát điện dự phòng có kích thƣớc: B x L = (5,4 x 6,8) m kết 

cấu móng, dầm sàn, sênô bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, vì kèo thép, tƣờng xây 

gạch và trát tƣờng VXM mác 75, nền đổ bê tông 1x2 mác 250, sênô quét chống thấm 

03 lớp, cửa sổ nhôm kính hệ 1000, cửa sắt kéo; 
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h) Nhà quản lý: 

 Xây dựng Nhà quản lý có kích thƣớc: B x L = (15,0 x 5,0) m kết cấu cột, dầm, 

giằng, sàn mái và sênô bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250, tƣờng xây gạch và trát 

tƣờng VXM mác 75 bả matic, sơn nƣớc, sàn lót gạch granite 600*600, sàn mái và 

sênô quét chống thấm 3 lớp, cửa đi và sổ bằng nhôm kính hệ 1000;  

i) Nhà ở nhân viên:  

 Xây dựng nhà ở nhân viên có kích thƣớc: B x L = (12,5 x 6,0) m kết cấu cột, 

dầm, giằng, sàn mái và sênô bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250, tƣờng xây gạch và 

trát tƣờng VXM mác 75 bả matic, sơn nƣớc, sàn lót gạch granite 600*600, sàn mái và 

sênô quét chống thấm 3 lớp, cửa đi và sổ bằng nhôm hệ 1000;  

j) Nhà để xe: 

  Xây dựng để nhà xe có kích thƣớc: B x L = (6,7 x 3,3) m kết cấu cột kèo thép, 

mái lợp tôn dày 0.45mm, nền đổ bê tông đá 1x2 mác 250.  

k) Nhà bảo vệ:  

 Xây dựng nhà bảo vệ có kích thƣớc: B x L = (3,8 x 5,7) m kết cấu móng, dầm, 

sàn mái bằng bê tông cót thép đá 1x2 mác 250, tƣờng xây gạch VXM mác 75, sàn lót 

gạch granite 600*600; sàn mái và sênô quét chống thấm 3 lớp, cửa đi và sổ bằng 

nhôm kính hệ 1000; 

m) Hệ thống điện điều khiển và chiếu sáng:  

 Hệ thống điện điều khiển và chiếu sáng: Lắp đặt toàn bộ hệ thống điện chiếu 

sáng trong phạm vi nhà máy nƣớc; 

n) Đƣờng ống kỹ thuật: 

 Lắp đặt toàn bộ đƣờng ống cấp nƣớc PVC và đƣờng ống thu gom nƣớc mƣa, 

nƣớc thải, hầm tự hoại, các hố ga thu gom nƣớc mƣa, nƣớc thải bằng bê tông, tấm đan 

BTCT;  

p) Đƣờng ống công nghệ:  

 Lắp đặt đƣờng ống công nghệ bồn lọc áp lực, hệ thống châm hóa chất, đƣờng 

ống máy bơm khu xử lý; 

q) Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác:  

Xây dựng tƣờng rào, cổng ngõ bằng gạch và trát tƣờng VXM mác 75, móng, 

cột, dầm, giằng BTCT mác 250, đƣờng nội bộ bằng bê tông xi măng đá 1x2 mác 300 

dày 20cm, bó vỉa, trồng cỏ và cây khuôn viên nhà máy; 

r) San nền:  

San lấp mặt bằng khu xử lý: S = 5.330m2; sử dụng một phần đất đào bể chứa 

nƣớc sạch và mua đất từ mỏ đất đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Định 

cấp phép khai thác; 
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 Tuyến ống chuyển tải và phân phối nước sạch  

- Xây dựng các tuyến ống chuyển tải chính và các tuyến ống phân phối nƣớc 

sạch đến các hộ dân. Tổng chiều dài tuyến ống nƣớc sạch 54.284,5m, bao gồm:  

+ Ống HDPE D250, PN10: L= 1.452,5m 

+ Ống HDPE D200, PN8: L = 6.533m  

+ Ống HDPE D160, PN8: L = 3.146m 

+ Ống HDPE D110, PN8: L = 9.165m 

+ Ống HDPE D90, PN8: L = 8.092m 

+ Ống HDPE D63, PN10: L = 25.895,5m 

+ Lắp đặt đồng hồ đo lƣu lƣợng D15 và ống, phụ tùng vào hộ dân và các công 

trình công cộng: 3.776 bộ  

+ Van xả khí, van chặn tuyến, van xả cặn, các vật tƣ phụ tùng trên tuyến … 

1.2.2. Các hoạt động của dự án 

- Khu giếng: Thu nƣớc ngầm từ các giếng bơm về Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt 

thị xã An Nhơn 

- Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt thị xã An Nhơn: Nhận nƣớc từ các giếng, nƣớc 

mặt, xử lý nƣớc đạt QCVN 01-1:2018/BYT và QCĐP 01:2022/BĐ, cung cấp nƣớc 

sạch cho nhân dân ở các xã vùng hƣởng lợi. 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng 

 Thoát nƣớc mƣa 

Nƣớc đƣợc thu gom theo các tuyến đƣờng nội bộ chảy về nguồn tiếp nhận. 

 Thoát nƣớc thải 

Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân tại Nhà máy đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, 

thể tích khoảng 5m3/bể trƣớc khi thải ra môi trƣờng.  

 Hệ thống cây xanh 

- Diện tích cây xanh Nhà máy nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu – Nhơn Mỹ là 

2518,35m2. 

 Vệ sinh môi trƣờng 

xây dựng kho chứa CTNH 5m2. CTR sinh hoạt đƣợc thu gom vào các thùng 

chứa CTR 240 lít đặt tại các khu vực Nhà máy. Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc sẽ 

đƣợc phơi khô tại sân phơi bùn, sau đó hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử lý 

theo quy định. 

 Lán trại, tập kết vật liệu xây dựng 
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Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ dự án có bố trí khu vực lán trại bãi tập kết 

vật liệu xây dựng với diện tích 100m2 nằm ngoài khu vực vị trí xây dựng các hạng 

mục công trình. 

Sau khi thi công xây dựng xong sẽ đƣợc tháo dỡ hoàn trả mặt bằng, ngoài ra 

thực hiện phủ thêm lớp đất màu để phục vụ trồng cây xanh cho dự án. 

1.3. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; 

NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƢỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM  CỦA DỰ ÁN 

1.3.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

 Nguyên liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng 

Nguồn cung ứng vật liệu sắt thép, xi măng, đá,… đƣợc mua từ các đại lý trên địa 

bàn tỉnh, đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Đất đắp của dự án đƣợc mua tại mỏ đất đã đƣợc cấp phép trên địa bàn huyện. 

Cự ly vận chuyển từ mỏ đất đến công trình dự kiến khoảng 5km.  

- Cát: Cát phải đảm bảo sạch, lẫn tạp chất không vƣợt quá giới hạn cho phép. 

Cát thiên nhiên dùng cho bê tông thỏa mãn kỹ thuật trong thiết kế và TCVN 

1770:1986, 14TCN68:1998. 

- Sắt thép: Có nguồn gốc rõ ràng và giấy chứng nhận của nhà máy về chất lƣợng 

thép và đƣợc kiểm tra chất lƣợng theo quy định. 

- Đá các loại: Cứng rắn, đặc chắc, bền, không bị nứt rạn, không bị phong hóa, 

không bị hà. Quy cách đá sử dụng cho công trình phải đảm bảo theo yêu cầu của thiết 

kế về cƣờng độ, trọng lƣợng viên đá, kích thƣớc và hình dạng,…; kích thƣớc đá phụ 

thuộc từng kết cấu theo bản vẽ thiết kế; mặt đá lộ ra ngoài phải tƣơng đối bằng phẳng. 

- Xi măng: Xi măng cho công trình là xi măng PC30, PC40 thỏa mãn TCVN 

2682-1992 và TCXD 65:1989, toàn bộ xi măng đƣa vào sử dụng đều phải có chứng 

chỉ chất lƣợng, thời gian xuất xƣởng và kiểm định chuyên môn. 

Bảng 1.7. Nhu cầu nhiên liệu trong thi công xây dựng  

TT Tên vật liệu Đơn vị Khối lƣợng Ghi chú 

1 

Đất đắp mua tại mỏ m3 252,84  

Khối lƣợng đất đào  m3 1.705,68 
Tận dụng san nền dự 

án 

Tổng khối lƣợng đất đắp 

phục vụ dự án 
m3 1.958,52 

 

2 Đá  m3 200  

3 Cát m3 300  

4 Sắt, thép Tấn 20  

5 Xi măng Tấn 50  
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TT Tên vật liệu Đơn vị Khối lƣợng Ghi chú 

7 Gỗ m2 100  

8 Gạch không nung Tấn 4  

9 Sơn tổng hợp Tấn 0,5  

(Nguồn: Dự toán khối lƣợng công trình dự án) 

 Nhu cầu nhiên liệu dầu Diezel 

Bảng 1.8. Nhu cầu nhiên liệu trong thi công xây dựng  

STT Thiết bị 
Số 

lƣợng 
(chiếc) 

Nhiên 
liệu 
(lít)  

Tổng nhu 
cầu sử dụng 
nhiên liệu 

(lít) 

Khối lƣợng dầu tiêu 
thụ (kg/h) (trọng 

lƣợng riêng của dầu 
là 0,8 kg/l, 1 ca =8h) 

I Động cơ    7,7 

1 Ô tô tải thùng 7T 01 31 31 3,1 

2 Ô tô tự đổ 7T 01 46 46 4,6 

II Thiết bị khác    17,1 

1 Máy đào ≤ 0,8m3 01 57 57 5,7 

2 Máy ủi ≤ 110CV 01 44 44 4,4 

3 
Máy phát điện 

300kVA 
01 70 70 7,0 

Ghi chú: Định mức nhiên liệu đƣợc lấy theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi 

công xây dựng tỉnh Bình Định năm 2023 công bố theo Văn bản số 3655/UBND-KT 

ngày 07/06/2023của tỉnh Bình Định. 

Nguồn cung cấp: Nhiên liệu mua tại các cơ sở bán lẻ xăng dầu. Sử dụng các 

thùng phi thép chuyên dùng để chứa và tập kết trong kho của lán trại. Khu vực kho 

đƣợc xây dựng đảm bảo an toàn công tác PCCC và đảm bảo vệ sinh môi trƣờng. 

 Nhu cầu sử dụng nƣớc cho thi công xây dựng 

- Nƣớc cấp cho sinh hoạt của công nhân chủ yếu là nƣớc rửa chân tay sau giờ 

làm việc và nƣớc đi vệ sinh. Với số lƣợng công nhân thi công dự kiến khoảng 20 

ngƣời, áp dụng tiêu chuẩn dùng nƣớc sinh hoạt của công nhân theo TCXDVN 33-

2006/BXD của Bộ xây dựng là 45 lít/ngƣời/ca thì lƣợng nƣớc sử dụng ƣớc tính 

khoảng: 

20 ngƣời  x  45 lít/ngƣời/ca = 0,9 m3/ngày 

1.3.2. Trong giai đoạn hoạt động 

 Nhu cầu sử dụng nƣớc  

- Khi đi vào hoạt đông nâng công suất, tổng số lƣợng công nhân làm việc tại nhà 

máy là 10 ngƣời, áp dụng tiêu chuẩn dùng nƣớc sinh hoạt của công nhân theo 
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TCXDVN 33-2006/BXD của Bộ xây dựng là 45 lít/ngƣời/ca thì lƣợng nƣớc sử dụng 

ƣớc tính khoảng: 

10 ngƣời x 45 lít/ngƣời/ca = 0,45m3/ngày 

- Lƣợng nƣớc cấp cho hoạt động tƣới diện tích cây tại nhà máy: Tổng diện tích 

cây xanh tại nhà máy cấp nƣớc và trạm bơm tăng áp là 2518,35m2, tiêu chuẩn cấp 

nƣớc 3 l/m2 (theo QCVN 01:2021/BXD), tần suất tƣới 01 lần/ngày. 

Lƣu lƣợng nƣớc sử dụng: 2518,35 x 3 l/m2 = 5,3m3/ngày. 

Tổng lƣợng nƣớc phục vụ cho quá trình xây dựng mở rộng và nƣớc tƣới cây 

khoảng 6,275m3/ngày. 

- Lƣợng nƣớc cấp cho quá trình rửa lọc khoảng 300-380m3/lần, tần suất rửa lọc 

từ 1- 2 ngày/lần. 

- Lƣợng nƣớc cung cấp cho quá trình súc rửa đƣờng ống chuyển tải, phân phối 

nƣớc khoảng 300-350m3/lần, tần suất 1-2 lần/năm. 

 Nhu cầu sử dụng điện 

- Sử dụng máy biến áp hiện hữu công suất 160KVA để phục vụ dự án. 

- Các máy biến áp và dây trung thế do đơn vị điện lực địa phƣơng cung suất và 

lắp đặt, không tính chi phí trong dự án này. 

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng điện giai đoạn nâng công suất cho dự án 

ST

T 

Tên 

thiết 

bị 

Đơ

n 

vị 

tín

h 

Số 

lƣợn

g 

Côn

g 

suất 

(k

W) 

Tổn

g 

côn

g 

suất 

(k

W) 

Thời 

gian sử 

dụng 

(giờ/ngà

y) 

Hệ 

số 

sử 

dụn

g 

(Ks

d, 

Ku) 

Hệ 

số 

đồn

g 

thời 

nhó

m 

thiết 

bị 

(Ks) 

Tổn

g 

côn

g 

suất 

sử 

dụn

g 

(k

W) 

Ghi chú 

1 

Bơm 

Mang

an 3 

pha 

loại 

11 

kW 

Má

y 
2.00 

11.0

0 

22.0

0 
24.00 1.00 0.50 

11.0

0 

Bơm Mangan 

1 
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2 

Máy 

nén 

khí 3 

pha 

loại 

1.1 

kW 

Má

y 
1.00 1.10 1.10 24.00 1.00 1.00 1.10 

Máy nén khí  

1 

3 

Máy 

nén 

khí 3 

pha 

loại 

1.1 

kW 

Má

y 
1.00 1.10 1.10 24.00 1.00 1.00 1.10 

Máy nén khí  

2 

4 

Quạt 

tháp 3 

pha 

loại 

1.5 

kW 

Má

y 
1.00 1.50 1.50 24.00 1.00 1.00 1.50 Quạt tháp   

5 

Bơm 

rửa 

lọc 3 

pha 

15K

W 

Má

y 
1.00 

15.0

0 

15.0

0 
24.00 1.00 1.00 

15.0

0 
Bơm rửa lọc 

6 

Máy 

thổi 

khí 3 

pha 

7.5K

W 

Má

y 
1.00 7.50 7.50 24.00 1.00 1.00 7.50 Máy thổi khí 

7 
Máy 

nén 

Má

y 
1.00 1.50 1.50 2.00 1.00 1.00 1.50 

Máy nén khí 

cấp van 
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khí  

cấp 

van 

loại 3 

pha 

1.5K

W 

8 

Máy 

sấy 

khí 1 

pha 

loại 

0.43 

kW 

Má

y 
1.00 0.43 0.43 2.00 1.00 1.00 0.43 Máy sấy khí 

9 

Nguồ

n điều 

khiển 

1P 

HT 1.00 0.50 0.50 24.00 1.00 1.00 0.50 
Nguồn điều 

khiển 

10 
Chiếu 

sáng 
HT 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00 1.00 1.00 

Chiếu sáng 

CXL 

11 

Nguồ

n dự 

phòng 

HT 1.00 5.00 5.00 24.00 1.00 1.00 5.00   

 

Công 

suất 

tổng 

      
    

56.6  
      

45.6

3 
kW 

 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án) 

 Danh mục máy móc, thiết bị 

Bảng 1.10. Danh mục máy móc thiết bị giai đoạn nâng công suất cho dự án 

STT Mô tả Số lƣợng Đơn vị 

I * Thiết bị trạm bơm nƣớc thô     

1 Bơm nƣớc thô Q=150m
3/h, H=15m (bơm trục ngang) 2,00 bộ 
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STT Mô tả Số lƣợng Đơn vị 

2 
Tủ điện điều khiển  trạm bơm nƣớc thô (điều khiển 2 

bơm Q=150m3/h, H=15m) 
1,00 Tủ 

3 Đồng hồ đo lƣu lƣợng điện từ D300 2,00 cái 

II * Thiết bị trạm xử lý -   

1 
Máy bơm nƣớc sạch Q=140m

3/h, H= 40m (bơm trục 

ngang) 
3,00 bộ 

2 
Máy bơm rửa lọc công suất Q = 450m

3/h, H=8m (bơm 

trục ngang) 
1,00 bộ 

3 Máy bơm gió rửa lọc Q = 15,5 (m3/phút), H=6m 1,00 bộ 

5 Máy bơm chìm bơm bùn Q=10m3/h, H=10m 1,00 bộ 

6 Máy bơm tiếp áp 3m3/h, H=50m 2,00 bộ 

7 Máy bơm định lƣợng hoá chất dạng trục ngang thân inox 

0-200l/h, H=40m 

4,00 bộ 

8 Máy khuấy tạo bông 30 vòng/phút 2,00 bộ 

9 Máy khuấy tạo bông 15 vòng/phút 2,00 bộ 

10 Máy khuấy hóa chất 0 - 40vòng/phút 2,00 bộ 

11 

Tủ điện điều khiển nƣớc sạch, bao gồm: 

02 máy bơm  nƣớc sạch Q=140m3/h, H= 40m; 01 máy 

bơm rửa lọc Q = 450m3/h, H=8m và 01 bơm gió Q = 15,5 

(m3/phút), H=6m  

1,00 Tủ 

12 

Tủ điện Nhà hóa chất, bao gồm: 

(2 bơm tiếp áp 3m3/h, H=50m; 4 bơm định lƣợng hoá 

chất 0-200l/h, H=40m; hệ thống châm clo 0-3kg; 2 Mô tơ 

khuấy hóa chất 40 vòng/phút); 01 máy bơm bùn 

Q=10m3/h, H=10m) 

1,00 Tủ 

13 Tủ điều khiển bể lọc 1,00 Tủ 

14 Đan lọc HDPE 2 tầng + tấm EMS 51,30 m2 

15 Tấm lắng lamen tải trọng cao 2,00 modul 

16 Hệ thống siphon đồng tâm điều chỉnh tốc độ lọc 3,00 bộ 

III Hệ thống châm Clo 0 - 3kg/h bao gồm   
 

1 
Máy châm clo bao gồm 1,00 bộ 

Thiết bị điều tiết chân không    
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STT Mô tả Số lƣợng Đơn vị 

Ejector: 2 bộ 

Thiết bị định lƣợng: 2 bộ 

2 Bình hấp thụ Clo dƣ 1,00 cái 

3 Máy phát hiện clo rò rỉ 1,00 cái 

4 Bình clo loại 500kg 3,00 bình 

IV Hệ thống điều khiển SCADA   
 

1 Phần mềm Scanda + Máy tính + phụ kiện 1,00 hệ 

V Vật tƣ bể lọc   
 

  Van cửa phai điện KT300x300mm 3 cái 

  Van bƣớm điện DN150 6 cái 

  Van bƣớm điện DN200 3 cái 

  Van bƣớm điện DN300 6 cái 

VI Vật tƣ Trạm bơm nƣớc thô   
 

  Van cửa phai KT500x500mm 2 cái 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án) 

 Nhu cầu sử dụng hóa chất 

 Hóa chất Clo: 

Clo đƣợc khử trùng đƣợc châm vào bể chứa với hàm lƣợng 3mg/l, lƣợng Clo 

cần dùng là: C =2.500 x 3/1.000  = 15kg/ngày. 

Chọn bình Clo lỏng loại 500kg với số lƣợng là 3 bình. Với lƣợng Clo này đảm 

bảo Clo sử dụng trong 100 ngày sẽ thay bình một lần. 

 Hóa chất PAC: 

Liều lƣợng trung bình sử dụng là 15mg/l, lƣợng PAC dùng cho công suất 

2500m3
/ngày.đêm: (2500 x 15/1.000) =  75kg/ngày. 

 Vôi: 

Liều lƣợng trung bình sử dụng 19,25 (mg/l), lƣợng vôi dung cho công suất 

2500m3
/ngày.đêm: (2500x 19,25/1.000) =  96,25kg/ngày.  

Bảng 1.11. Tổng hợp khối lƣợng hóa chất sử dụng 

Hóa 

chất 
Đơn vị 

Nhà máy hiện hữu 

2000m3/ngày 

Phần mở rộng 

3000m3/ngày 

Toàn Nhà máy 

5000m3/ngày  

Clo kg/ngày 6 9 15 

PAC kg/ngày 30 45 75 

Vôi kg/ngày 38,5 57,75 96,25 

1.4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH 
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Hình 1.3. Sơ đồ công nghệ cụm xử lý nƣớc sạch công suất 2000m3

/ngày đêm 
Thuyết minh quy trình:  

Nƣớc đƣợc bơm từ giếng, ở mỗi giếng đƣợc trang bị đồng hồ đo lƣu lƣợng để 

biết đƣợc lƣu lƣợng nƣớc thô vào trạm xử lý là bao nhiêu, ngoài ra còn có vòi lấy mẫu 

để nhân viên vận hành có thể dễ dàng lấy mẫu nƣớc kiểm tra chất lƣợng. 

Kế tiếp nƣớc từ giếng đƣợc bơm đến cụm hệ thống xử lý nƣớc ngầm, tại đây quá 

trình xử lý xảy ra 3 bƣớc nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Nƣớc thô trực tiếp dẫn vào 2 bồn lọc áp lực xử lý sắt và một phần 

mangan, mỗi bồn đều gắn thiết bị đồng hồ lƣu lƣợng, để kiểm soát lƣu lƣợng nguồn 

nƣớc vào.Trong bồn lọc áp lực xử lý sắt và mangan sẽ thiết kế hệ thống làm thoáng 

phía trên, nhằm tạo kích ứng các quá trình phản ứng hóa học, chuyển đổi các ion dạng 

Fe2+ và  một phần Mn2+  thành ion dạng Fe3+ và  Mn4+  sau đó quá trình thủy phân 

diễn ra, tạo kết tủa sắt và mangan và đƣợc loại bỏ trên bề mặt vật liệu lọc cát, đƣợc bố 

trí phần thân trên bồn lọc. Nƣớc sau xử lý sẽ thu qua các chụp lọc nằm phía dƣới bồn 

lọc. 

Bƣớc 2: Nƣớc sau khi 2 qua bồn lọc áp lực xử lý sắt và mangan, sẽ tự chảy vào 

bồn tháp nâng pH, không sử dụng hóa chất. Bồn nâng pH, thiết kế cấp khí hƣớng 

ngƣợc từ đáy bồn lên đỉnh bồn. Đồng thời thiết kế dòng nƣớc chảy từ trên xuống, khí 

và nƣớc sẽ đƣợc tiếp xúc trên các Packing với diện tích rất lớn. Nhằm khử khí CO2 

thoát ra ngoài và độ pH trong nƣớc sẽ đƣợc tăng lên. Đồng thời pH tăng lên là điều 

kiện thuận lợi giúp  xử lý triệt để mangan và sắt còn lại sau khi qua xử lý bƣớc 1. 

Bùn 

thải 
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Bƣớc 3: Nƣớc sau khi qua bồn nâng pH , đƣợc dẫn vào 2 bơm chuyển tiếp, đẩy 

vào 2 bồn lọc áp lực, có gắn thiết bị đồng hồ lƣu lƣợng để kiểm soát lƣu lƣợng. Tại 

đây diễn ra xử lý phần chính loại bỏ mangan, sắt và một số kim loại khác theo nguyên 

lý hấp phụ trên bề mặt vật liệu lọc. Trong bồn lọc sử dụng vật liệu lọc, các ion 

mangan, sắt và một số kim loại khác có trong nƣớc tiếp xúc với vật liệu theo hƣớng từ 

trên xuống dƣới, qua các tầng vật liệu lọc. Đủ thời gian chuyển đổi các ion dạng Fe2+ 

và Mn2+ thành ion dạng Fe3+ và  Mn4+ và thời gian thủy phân. Tạo ra các kết tủa 

dạng cứng sẽ giữ lại trên bề mặt vật liệu lọc và trong các lỗ rỗng giữa các vật liệu lọc. 

Sau thời gian xử lý, hình thành nên lớp màng Manga oxit. Giúp tăng hiệu quả xử lý 

mangan và sắt. Nƣớc sau lọc sẽ thu đƣợc qua các chụp lọc nằm phía dƣới cuối bồn 

lọc. 

Nƣớc sau khi qua 2 bồn xử lý mangan sẽ chảy về bể chứa BTCT. Trƣớc khi vô 

châm clo khử trùng các vi sinh, vi khuẩn, vi rút còn tồn tại trong nguồn nƣớc. Chất 

lƣợng nƣớc sau xử lý đạt QCVN 01-1:2018/BYT. 

Trong quá trình xử lý nƣớc, nhân viên vận hành sẽ dựa vào các thông số trên các 

đồng hồ áp đã đƣợc lắp đặt sẵn để thực hiện công tác rửa lọc hoặc xả van khí để cân 

bằng áp suất, đảm bảo cho việc xử lý nƣớc đạt hiệu quả tối ƣu và bảo vệ hệ thống 

tránh gặp những trục trặc kỹ thuật (đồng hồ áp đo áp suất giữa trên và dƣới lớp vật 

liệu lọc, áp lực dƣới lớp vật liệu lọc thƣờng là cố định. Vì vậy khi có sự chênh lệch 

giữa áp lực giữa 2 đồng hồ này nhân viên vận hành phải tiến hành quá trình xả khí 

nhờ van xả khí để áp lực trở lại trạng thái cân bằng). 

Sau quá trình lọc khoảng 24 giờ, nhân viên phải tiến hành rửa lọc. Việc rửa lọc 

thƣờng đƣợc thực hiện từ 12 – 14 giờ chiều và ngƣời vận hành sẽ tiến hành rửa lọc 

khi áp suất trong bồn lọc áp lực đạt 0.5 bar. Đồng hồ đo áp suất đƣợc lắp đặt ngay trên 

bồn lọc, nhân viên vận hành có thể quan sát dễ dàng. 

Rửa lọc là quá trình rửa khí nƣớc kết hợp. Quá trình rửa lọc đã đƣợc lập trình 

sẵn, nhân viên vận hành chỉ thực hiện thao tác đóng mở van theo hƣớng dẫn. Nƣớc 

sau khi rửa lọc sẽ đƣợc đƣa về hồ lắng bùn và bùn đƣợc bơm lên sân phơi bùn. 

Sau quá trình lắng, bùn sẽ đƣợc tập trung lại sân phơi bùn và sau đó đem đi xử 

lý (có thể dùng cho san lắp hoặc cho ngƣời dân ở địa phƣơng). 

Với công nghệ xử lý nƣớc đề xuất trên không những đạt đƣợc những hiệu quả 

kinh tế và chất lƣợng tốt hơn mong đợt, mà còn sử dụng các vật liệu lọc thiên nhiên, 

thân thiện với môi trƣờng. 

Ƣu điểm 

Vận hành đơn giản, tiết kiệm chi phí hóa chất (không sử dụng PAC), điện năng, 

các thiết bị dễ dàng sửa chữa thay thế. 
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Công nghệ nhỏ gọn không chiếm quá nhiều diện tích 

Lắp đặt dễ dàng theo từng module nên có thể dễ dàng nâng công suất xử lý. 

Sử dụng vật liệu lọc thiên nhiên, thân thiện với môi trƣờng. 

1.5. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 

1.5.1. Trình tự thi công dự án 

Biện pháp tổ chức thi công dùng biện pháp thi công hỗn hợp kết hợp giữa biện 

pháp tổ chức song song với biện pháp tổ chức thi công tuần tự. 

- Qúy I/2024: Chuẩn bị mặt bằng để tập kết máy móc và nhân lực, rào tƣờng tôn 

cao 2m xung quanh dự án, đặt biệt đoạn tiếp giáp với Nhà máy cấp nƣớc hiện trạng. 

- Qúy I/2024 - Qúy IV/2024: Thi công các hạng mục công trình của dự án và thi 

công đƣờng ống cấp nƣớc. 

- Qúy I/2025 đƣa vào hoạt động.  

1.5.2. Thi công các hạng mục của dự án 

1.5.2.1. San nền 

- San lấp mặt bằng khu xử lý: S = 5112.78 m2; sử dụng một phần đất đào bể 

chứa nƣớc sạch và mua đất từ mỏ đất đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình 

Định cấp phép khai thác. 

1.5.2.2.  Nhà máy xử lý nƣớc 

 Nền móng cụm bể lọc (giai đoạn 1) công suất 2.500m3/ngày đêm:  

+ Xây dựng nền móng cụm bể lọc có kích thƣớc BxH = 6,9m x 14.6m bằng bê 

tông cốt thép đá 1x2 mác 250; 

+ Lót móng bê tông đá 4x6, mác 150 (B10), dày 100. 

+ Cốt thép CB400 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 3.500Kg/cm2, Rsw = 2.800 

Kg/cm2 với D>=10. 

+ Cốt thép CB240 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 2.100Kg/cm2, Rsw = 1.700 

Kg/cm2 với D<10. 

+ Bê tông ram dốc đá 2x4, mác 150 (B10) 

 Bể chứa nƣớc sạch 600m3: 

+ Xây dựng bể chứa 600m3 có kích thƣớc: B x L x H = (14,5 x 14,5 x 3,5) m. 

+  Đáy bể bê tông lót đá 4x6, mác 150 (B10), dày 100. 

+ Toàn bộ bể bê tông cốt thép đá 1x2, mác 300 (B22,5). 

+ Cốt thép CB400 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 3.500Kg/cm2, Rsw = 2.800 

Kg/cm2 với D>=10. 

+ Cốt thép CB240 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 2.100Kg/cm2, Rsw = 1.700 

Kg/cm2 với D<10. 

+ Toàn bồ tƣờng, nền vách trong bể sơn 01 lót, 02 phủ Epoxy, 
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+ Toàn bộ phần vách ngoài nằm trong đất sơn sơn 01 lót, 02 phủ Epoxy, 

+ Nắp bể đổ lớp đất dày 200mm trồng cỏ chống nóng. 

 Hồ lắng bùn: 

+ Xây dựng 02 hồ lắng bùn có kích thƣớc: B x L = (10,5 x 18,0) m. 

+  Đáy hồ bê tống lót đá 4x6, mác 150, dày 100. 

+ Tƣờng ngăn, giằng tƣờng, dầm khóa bê tông cốt thép đá 1x2, mác 250 (B20). 

+ Tƣờng hƣớng dòng, đáy, xây đá chẻ VXM mác 75. 

+ Hố ga thu nƣớc bê tống cốt thép đá 1x2 mác 250 (B20). 

+ Lan can dùng ống thép mạ kẽm D42*1.4mm. 

+ Cốt thép CB400 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 3.500Kg/cm2, Rsw = 2.800 

Kg/cm2 với D>=10. 

+ Cốt thép CB240 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 2.100Kg/cm2, Rsw = 1.700 

Kg/cm2 với D<10. 

  Trạm bơm cấp 2:  

- Trạm bơm cấp 2 hệ khung sàn bằng BTCT đá 1x20, mác 250 (B20), kích thƣớc 

B x L = (5,8 x 17,8) m. 

- Tƣờng gạch không nung dày 200, vữa XM mác 100, vữa trát mác 75, trát trong 

và ngoài dày 15mm. Bả matit, sơn nƣớc bên trong và bên ngoài 1 lớp lót 2 lớp phủ.  

- Sàn mái bằng bê tông đá 1x2 mác 250 (B20), láng vữa mái dày 20mm, VXM 

mác 75, tạo dốc hƣớng về hố thu, quét chống thấm 3 lớp đúng. 

- Trát sàn, cột VXM mác 75, dày 15mm. 

- Cửa sổ, cửa đi dùng loại cửa kính khung nhôm JMA hệ TAM 60. 

- Nền lát đá Granit 

- Cốt thép CB400 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 3.500Kg/cm2, Rsw = 2.800 

Kg/cm2 với D>=10. 

- Cốt thép CB240 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 2.100Kg/cm2, Rsw = 1.700 

Kg/cm2 với D<10. 

- Lót nền bằng bê tông đá 4x6, mác 150 (B12.5), dày 100mm. 

- Bệ đỡ máy bơm, ram dốc bằng bê tông đá 1x2, mác 250 (B20). 

- Móng bê tông đá 1x2 mác 250 (B20). 

- Dầm kiềng 200x400, dầm mái, khung 200x400; Cột: 200 x 300;  

- Móng bản đặt trên nền đất đã đầm chặt. 

 Nhà hóa chất:  

- Nhà hóa chất có kích thƣớc B x L = (7,2 x 10,2) m 

- Bê tông nền đá 4x6, mác 150 (B12.5). 
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- Đất dƣới nền nhà đầm chặt đạt K>=0.9, tận dụng đất đào móng để tôn nền. 

- Tƣờng xây gạch 6 lỗ dày 200, VXM mác 75 (B5). 

- Tƣờng trong xây gạch 6 lỗ dày 100mm, VXM mác 75 (B5). 

- Móng, cột, dầm, sàn dùng bê tông cốt thép đá 1x2, Mác 250 (B20). 

- Giằng dƣới bệ cửa sổ, lanh tô, lam đầu cửa dùng bê tong cốt thép đá 1x2, mác 

200 (B15). 

- Trát tƣờng, trụ, dầm, trần VXM mác 75, dày 15mm. 

- Lát gạch, ốp tƣờng VXM mác 75, sàn nhà lát gạch Granite (600x600)mm, sàn 

nhà vệ sinh lát gạch CERAMIC (300x300)mm chống trƣợt. 

- Bả matic trong và ngoài nhà, sơn 1 nƣớc lót 2 nƣớc phủ. 

- Láng vữa sàn mái seno mái dày trung bình 20mm, VXM mác 75, tạo dốc 

hƣớng về hố thu. 

- Quét chống thấm 3 lớp seno mái. 

- Cửa sổ, cửa đi dùng loại cửa kính khung nhôm JMA hệ TAM 60. 

- Cốt thép CB400 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 3.500Kg/cm2, Rsw = 2.800 

Kg/cm2 với D>=10. 

- Cốt thép CB240 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 2.100Kg/cm2, Rsw = 1.700 

Kg/cm2 với D<10. 

- Đà kiềng (200x400) mm. 

- Cột (200x200) mm 

- Dầm (200x300) mm 

 Nhà kho:  

- Xây dựng nhà kho có kích thƣớc: B x L = (7,2 x 8,2) m. 

- Bê tông nền nhà đá 4x6, M150 (B12.5). 

- Đất nền đầm chặt đạt K>=0.9, tận dụng đất đào móng để tôn nền. 

- Tƣờng xây gạch 6 lỗ 200x130x90mm, M5, dày 200mm, VXM mác 75. 

- Tƣờng trong xây gạch 6 lỗ, dày 100mm, VXM mác 75. 

- Móng, cột, seno dùng bê tông cốt thép đá 1x2mm, M250 (B20). 

- Giằng dƣới bệ cửa sổ, lanh tô, lam đầu cửa dùng bê tông cốt thép đá 1x2, 

M200 (B15). 

- Nền nhà lát đá Granic (600x600) mm, sàn nhà vệ sinh lát gạch CERAMIC 

(300x300) mm chống trƣợt. 

- Tƣờng nhà vệ sinh ốp gạch men CERAMIC (300x600) mm cao 2.1m. 

- Tƣờng còn lại toàn nhà ốp gạch viền chân cao 150mm cùng màu với gạch nền. 
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-  Kết cấu mái xà gồ thép hợp 30x60x1.4mm, vì kèo bằng thép hộp 

50x100x2mm, lợp tole kẽm mạ màu dày 0.45mm. 

- Quét chống thấm 3 lớp cho seno. 

- Cửa đi dùng cửa sắt kéo Đài Loan. 

- Cửa sổ dùng loại cửa kính khung nhôm JMA hệ TAM 60. 

- Khung bảo vệ cửa bằng thép hộp 20x20x1.2mm. 

- Cốt thép CB400 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 3.500Kg/cm2, Rsw = 2.800 

Kg/cm2 với D>=10. 

- Cốt thép CB240 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 2.100Kg/cm2, Rsw = 1.700 

Kg/cm2 với D<10. 

- Đà kiềng (200x400) mm, dầm (200x300) mm. 

- Cột (200x200) mm. 

 Nhà đặt máy phát điện: 

- Nhà đặt máy phát điện có kích thƣớc B x L = (5,4 x 6,8) m. 

- Tƣờng gạch bê tông không nung 200 x 130 x 90mm, VXM mác 75, trát tƣờng, 

trần VXM mác 75 dày 15mm. 

- Bả matic trong và ngoài nhà, sơn 1 nƣớc lót 2 nƣớc phủ. 

- Móng, trụ, đà kiềng, lanh tô, ô văng, dầm. sàn bằng bê tông đá 1x2 mác 250 

(B20) 

- Cốt thép CB400 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 3.500Kg/cm2, Rsw = 2.800 

Kg/cm2 với D>=10. 

- Cốt thép CB240 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 2.100Kg/cm2, Rsw = 1.700 

Kg/cm2 với D<10. 

- Cửa đi dùng cửa sắt kéo Đài Loan. 

- Cửa sổ dùng loại cửa kính khung nhôm JMA hệ TAM 60. 

- Khung bảo vệ cửa sổ bằng thép hộp 20x20x1.2mm. 

- Bệ đỡ máy phát điện bằng bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250 (B20). 

 Nhà quản lý: 

-  Xây dựng Nhà quản lý có kích thƣớc B x L = (15,0 x 5,0) m. 

- Bê tông nền nhà đá 4x6, M150 (B12.5). 

- Đất nền đầm chặt đạt K>=0.9, tận dụng đất đào móng để tôn nền. 

- Tƣờng xây gạch 6 lỗ 200x130x90mm, M5, dày 200mm, VXM mác 75. 

- Tƣờng trong xây gạch 6 lỗ, dày 100mm, VXM mác 75. 

- Móng, cột, dầm, sàn dùng bê tông cốt thép đá 1x2mm, M250 (B20). 
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- Giằng dƣới bệ cửa sổ, lanh tô, lam đầu cửa dùng bê tông cốt thép đá 1x2, 

M200 (B15). 

- Nền nhà lát đá Granic (600x600) mm, sàn nhà vệ sinh lát gạch CERAMIC 

(300x300) mm chống trƣợt. 

- Tƣờng nhà vệ sinh ốp gạch men CERAMIC (300x600) mm cao 2.1m. 

- Tƣờng còn lại toàn nhà ốp gạch viền chân cao 150mm cùng màu với gạch nền. 

- Láng vữa sàn mái, seno dày trung bình 20mm, VXM mác 75, tạo dốc hƣớng về 

hố thu. 

- Quét chống thấm 3 lớp cho seno mái. 

- Cửa đi, cửa sổ dùng loại cửa kính khung nhôm JMA hệ TAM 60. 

- Khung bảo vệ cửa bằng thép hộp 20x20x1.2mm. 

- Cốt thép CB400 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 3.500Kg/cm2, Rsw = 2.800 

Kg/cm2 với D>=10. 

- Cốt thép CB240 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 2.100Kg/cm2, Rsw = 1.700 

Kg/cm2 với D<10. 

- Đà kiềng (200x300) mm, dầm (200x300) mm. 

- Cột (200x250) mm. 

- Bả matic trong và ngoài nhà, sơn 1 nƣớc lót 2 nƣớc phủ. 

 Nhà ở nhân viên 

- Xây dựng Nhà ở nhân viên có kích thƣớc B x L = (12,5 x 6,0) m. 

- Bê tông nền nhà đá 4x6, M150 (B12.5). 

- Đất nền đầm chặt đạt K>=0.9, tận dụng đất đào móng để tôn nền. 

- Tƣờng xây gạch 6 lỗ 200x130x90mm, M5, dày 200mm, VXM mác 75. 

- Tƣờng trong xây gạch 6 lỗ, dày 100mm, VXM mác 75. 

- Móng, cột, dầm, sàn dùng bê tông cốt thép đá 1x2mm, M250 (B20). 

- Giằng dƣới bệ cửa sổ, lanh tô, lam đầu cửa dùng bê tông cốt thép đá 1x2, 

M200 (B15). 

- Nền nhà lát đá Granic (600x600) mm, sàn nhà vệ sinh lát gạch CERAMIC 

(300x300) mm chống trƣợt. 

- Tƣờng nhà vệ sinh ốp gạch men CERAMIC (300x600) mm cao 2.1m. 

- Tƣờng còn lại toàn nhà ốp gạch viền chân cao 150mm cùng màu với gạch nền. 

- Láng vữa sàn mái, seno dày trung bình 20mm, vXM mác 75, tạo dốc hƣớng về 

hố thu. 

- Quét chống thấm 3 lớp cho seno mái. 



UBND thị xã An Nhơn 
ĐTM Dự án: Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt 

Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ 
 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty TNHH Thƣơng mại và Kỹ thuật Nam Phú    

 43 

- Cửa đi, cửa sổ dùng loại cửa kính khung nhôm JMA hệ TAM 60. 

- Khung bảo vệ cửa bằng thép hộp 20x20x1.2mm. 

- Cốt thép CB400 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 3.500Kg/cm2, Rsw = 2.800 

Kg/cm2 với D>=10. 

- Cốt thép CB240 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 2.100Kg/cm2, Rsw = 1.700 

Kg/cm2 với D<10. 

- Đà kiềng (200x300) mm, dầm (200x300) mm. 

- Cột (200x200) mm. 

- Bả matic trong và ngoài nhà, sơn 1 nƣớc lót 2 nƣớc phủ. 

 Nhà để xe 

- Xây dựng để nhà xe có kích thƣớc: B x L = (6,7 x 3,3) m  

- Kết cấu móng trụ, đà kiềng, nền bằng bê tông đá 1x2 mác 250 (B20). 

- Cột bằng ống sắt tráng kẽm D114*4mm. 

- Khung mái bằng ống sắt tráng kẽm D76*3.2mm. 

- Thanh giằng ngang bằng thép hộp 40x60 dày 2.0mm. 

- Mái lợp tole kẽm mạ màu dày 0.45mm. 

 Nhà bảo vệ 

- Xây dựng nhà bảo vệ có kích thƣớc B x L = (3,8 x 5,7) m 

- Kết cấu móng, trụ, đà kiềng, lanh tô, ô văng, dầm, sàn dùng bê tông cốt thép đá 

1x2 mác 250 (B20). 

- Tƣờng xây gạch bê tông không nung KT200x130x90, dày 200, VXM mác 75. 

- Trát tƣờng trong và ngoài VXM mac 75, dày 15mm. 

- Bả matic trong và ngoài nhà, sơn 1 nƣớc lót 2 nƣớc phủ. 

- Cửa đi, cửa sổ dùng loại cửa kính khung nhôm JMA hệ TAM 60. 

- Khung bảo vệ cửa bằng thép hộp 20x20x1.2mm. 

- Cốt thép CB400 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 3.500Kg/cm2, Rsw = 2.800 

Kg/cm2 với D>=10. 

- Cốt thép CB240 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 2.100Kg/cm2, Rsw = 1.700 

Kg/cm2 với D<10. 

- Đà kiềng (200x300) mm, dầm (200x300) mm. 

- Cột (200x200) mm. 

 Tường rào, cổng khu xử lý 

- Lót móng trụ tƣờng rào bê tông đá 4x6, mác 150 (B10), 

- Toàn bộ bê tông đá 1x2, mác 250 (B20), 
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- Khung cánh cổng tƣờng rào bằng ống thép tráng kẽm DN50, 

- Hoa cổng và hàng rào bằng sắt D14 vƣơng đặc, sơn 3 nƣớc màu xanh, 

- Cốt thép CB400 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 3.500Kg/cm2, Rsw = 2.800 

Kg/cm2 với D>=10. 

- Cốt thép CB240 có cƣờng độ tiêu chuẩn Ra = 2.100Kg/cm2, Rsw = 1.700 

Kg/cm2 với D<10. 

1.5.4. Tuyến ống cấp nƣớc 

- Xác định, định vị tuyến đƣờng ống cấp nƣớc của dự án. 

- Đào móng đƣờng ống. 

- Lắp đặt đƣờng ống cấp mới. 

- Đắp đất hoàn trả mặt bằng. 

1.6. TIẾN ĐỘ, TỔNG MỨC ĐẦU TƢ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2025. 

Bảng 1.12. Tiến độ thực hiện dự án 

STT HẠNG MỤC THỜI GIAN 

1/2024 3/2014 6/2024 9/2024 1/2025 

1 Chuẩn bị mặt bằng thi công      

2 San nền      

3 Thi công hạng mục thu 

nƣớc thô 

     

4 Thi công hạng mục Nhà 

máy  

     

5 Thi công đƣờng ống mạng 

lƣới cấp nƣớc 

     

6 Thi công lắp đặt máy móc 

thiết bị 

     

7 Thi công phần điện      

8 Hoàn thiện đƣa vào sử dụng      

1.6.2. Tổng mức đầu tƣ 

Tổng mức đầu tƣ của dự án là: 59.085.429.504đồng. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Dự án sẽ sử dụng khoảng 25 cán bộ nhân viên khi đi vào hoạt động. Cơ chế và 

tổ chức bộ máy để quản lý, giám sát trong quá trình thực hiện dự án đƣợc thực hiện 
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nhƣ sơ đồ sau: 

 
Hình 1.4. Sơ đồ tổ chức đơn vị quản lý Nhà máy nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu – Nhơn 

Mỹ 

UBND thị xã An Nhơn 

Trƣởng ban Ban Quản lý Cấp và Thoát nƣớc thị xã An Nhơn 

Phó trƣởng ban Ban Quản lý Cấp và Thoát nƣớc thị xã An Nhơn 

Nhân viên vận hành Nhân viên thu tiền nƣớc Nhân viên kỹ thuật 
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CHƢƠNG 2.  
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

2.1.1. Tổng hợp dữ liệu về các điều kiện tự nhiên phục vụ ĐTM 

2.1.1.1. Điều kiện địa lý 

Nhà máy xử lý nƣớc: Đƣợc xây dựng trên đất trồng cây hàng năm. Nằm trên trục 

đƣờng bê tông liên thôn thuộc thôn Bắc Nhạn Tháp. Có diện tích bố trí Nhà máy dự 

kiến là S = 5.300m2. 

2.1.1.2. Đặc điểm địa chất 

Căn cứ kết quả khoan khảo sát địa chất đƣợc cung cấp, cấu tạo địa tầng của các 

hố khoan LK-PP1~LK-PP5  bao gồm các lớp sau: 

- Lớp mặt: Là lớp đất trồng trọt có chiều dày khoảng 0.5m. Lớp này sẽ bóc bỏ 

khi xây dựng công trình. 

- Lớp 2: Là lớp sét pha nặng màu phớt vàng, trạng thái nửa cứng. Chiều dày 

trung bình của lớp khoảng 2.6m. 

Các chỉ tiêu cơ lý gồm có:  

                                                 Mô duyn biến dạng :    E= 115kg/cm2 

                                                 Lực dính kết          :     c = 0.202kg/cm2 

                                                 Khối lƣợng đơn vị  =  1.98t/m3 

- Lớp 3: Là lớp cát cát thạch anh, sạn sỏi lẫn ít cuội thạch anh màu xám vàng 

xám trắng, trạng thái bở rời. Chiều dày lớp khoảng 4.7m. 

Các chỉ tiêu cơ lý gồm có:   

                                                 Mô duyn biến dạng  :   E= 240kg/cm2 

                                                 Khối lƣợng đơn vị      1.7t/m3 

(Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi) 

2.1.1.3. Đặc điểm khí tƣợng 

Khu vực dự án đƣợc đặc trƣng bởi khí hậu nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á, chịu 

ảnh hƣởng của bão và áp thấp nhiệt đới, chế độ mƣa ẩm phong phú và có hai mùa: 

mùa mƣa và mùa khô, sự khác biệt giữa các mùa khá rõ rệt, mùa mƣa từ tháng 10 đến 

tháng 2 năm sau, mùa khô từ tháng 3 đến tháng 9. 

a./ Nhiệt độ không khí 

Nhiệt độ trung bình 27,20C, cao nhất 30,320C và thấp nhất 23,520
C. Biên độ 

ngày đêm trung bình 7-90C về mùa hè và 4-60C về mùa đông. 

Bảng 2.1. Thống kê nhiệt độ trung bình trong năm (Đơn vị: 0C) 
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  2018 2019 2020 2021 2022 Trung bình 

CẢ NĂM 27,6 28,1 27,6 26,4 26,3 27,2 

Tháng 1 23,7 24,3 24,8 21,3 23,5 23,52 

Tháng 2 23,2 25,8 24,5 22,2 23,3 23,8 

Tháng 3 25,7 27,4 27,1 24,9 25,3 26,08 

Tháng 4 27,4 28,8 27,7 27,0 26,2 27,42 

Tháng 5 29,6 29,8 29,5 29,3 28,4 29,32 

Tháng 6 30,1 31,6 29,9 30,5 29,5 30,32 

Tháng 7 31,3 31,4 29,6 29,1 28,5 29,98 

Tháng 8 30,6 31,5 30,1 29,2 28,3 29,94 

Tháng 9 29,2 29,1 29,5 27,4 27,6 28,56 

Tháng 10 27,6 27,7 27,5 27,2 25,9 27,18 

Tháng 11 26,6 26 26,4 25,2 25,8 26 

Tháng 12 26 24,2 24,2 23,5 23,2 24,22 

(Nguồn:Trạm khí tƣợng An Nhơn, 2022) 

b./ Độ ẩm 

Độ ẩm trung bình năm là 80,0%. Ba tháng mùa hạ (tháng 6, 7, 8) có độ ẩm thấp 

nhất trong năm, độ ẩm trung bình cao vào các tháng 11, 1, 3. 

Bảng 2.2 Thống kê độ ẩm trung bình trong năm (Đơn vị: %) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Trung bình 

CẢ NĂM 78 76 80 82 84 80 

Tháng 1 85 80 83 83 87 83,6 

Tháng 2 77 81 81 84 86 81,8 

Tháng 3 79 82 84 87 86 83,6 

Tháng 4 82 78 81 85 83 81,8 

Tháng 5 82 76 80 79 81 79,6 

Tháng 6 72 71 78 72 79 74,4 

Tháng 7 65 67 80 76 82 74 

Tháng 8 67 65 72 76 81 72,2 

Tháng 9 79 74 78 86 84 80,2 

Tháng 10 80 83 82 86 86 83,4 

Tháng 11 81 83 82 89 87 84,4 

Tháng 12 84 77 80 82 83 81,2 

(Nguồn:Trạm khí tƣợng An Nhơn, 2022) 

c./ Lượng mưa 
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Lƣợng mƣa trung bình năm là 1.892,78mm. Các tháng có lƣợng mƣa lớn nhất 

trong năm: tháng 9, 10, 11,  lƣợng mƣa trung bình 262,34 - 530,22mm/tháng. Vào các 

tháng ít mƣa nhất trong năm (tháng 2, 3, 4, 5, 6, 7), lƣợng mƣa trung bình 15,86 - 

56,28  mm/tháng. 

Bảng 2.3. Thống kê lƣợng mƣa các tháng trong năm (Đơn vị: mm) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Trung bình 

CẢ NĂM 1.843,3 1.951,6 1.290,7 2.355,7 2.022,6 1.892,78 

Tháng 1 129 303,8 15,6 12 59,8 104,04 

Tháng 2 2,8 0,3 41,9 2,8 31,5 15,86 

Tháng 3 1,6 - 0,4 12 146,8 32,16 

Tháng 4 20 - 144,3 21,2 57,3 48,56 

Tháng 5 9,4 117,7 10,5 23,9 142 60,7 

Tháng 6 104 - 3,0 7,3 5,3 23,92 

Tháng 7 14 43,4 3,5 63,6 156,9 56,28 

Tháng 8 51,1 54,5 88,1 57,6 102,2 70,7 

Tháng 9 236 347,2 151,3 274,8 302,4 262,34 

Tháng 10 477 622,5 501,9 564,7 485 530,22 

Tháng 11 462 438,5 241,0 1139,6 321,4 520,5 

Tháng 12 338 23,7 89,2 176,2 212,0 167,82 

(Nguồn:Trạm khí tƣợng An Nhơn, 2022) 

e./ Số giờ nắng 

Số giờ nắng xuất hiện nhiều vào tháng 3, 5, 6, 7, 8, sang tháng 9 số giờ nắng đã 

bắt đầu giảm vì xuất hiện các trận mƣa trong thời kỳ chuyển tiếp giữa mùa khô và 

mùa mƣa. Tháng có số giờ nắng ít nhất thƣờng rơi vào tháng 11, 12. 

Bảng 2.4. Thống kê số giờ nắng các tháng trong năm (Đơn vị: giờ) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Trung bình 

CẢ NĂM 2446,6 2768 2600,7 2325,7 2.194,9 2.467,18 

Tháng 1 89,7 172,7 192,0 85,8 167,7 141,58 

Tháng 2 186 255,7 186,2 198,5 104,0 186.08 

Tháng 3 251 276,1 294,6 248,2 209,0 255,78 

Tháng 4 278 303,5 245,1 245,1 196,3 253,6 

Tháng 5 286 301,3 317,9 299,9 218,6 284,74 

Tháng 6 174 307,7 286,8 264,3 298,1 266,18 

Tháng 7 209 257,6 298,2 228,1 225,8 243,74 

Tháng 8 186 243,9 223,6 270,1 214,0 227,52 

Tháng 9 249 161,6 248,9 171,3 179,4 202,04 
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  2018 2019 2020 2021 2022 Trung bình 

Tháng 10 229 223,7 123,2 140,0 134,4 170,06 

Tháng 11 180 132,2 116,5 81,7 154,6 133 

Tháng 12 129 141,0 67,7 92,7 93,0 104,68 

(Nguồn:Trạm khí tƣợng An Nhơn, 2022) 

f./ Chế độ gió 

Khu vực dự án chịu ảnh hƣởng chế độ gió mùa gồm hai mùa gió chính trong 

năm là gió mùa đông và gió mùa hạ. Vận tốc gió trung bình năm là 2,2m/s, vận tốc 

gió từng tháng trong năm ghi ở bảng 2.5: 

Bảng 2.5. Vận tốc gió trung bình các tháng trong năm 

Tháng I II III IV V VI VII VIII I X X XI XII Năm 

V(m/s) 2,2 2,1 2,1 2,8 2,1 1,9 1,6 1,6 1,8 2,3 1,9 3,7 2,2 

(Nguồn:Trạm khí tƣợng An Nhơn, 2022) 

Các loại thời tiết đặc biệt: Nằm trong khu vực chịu ảnh hƣởng trực tiếp của bão 

và áp thấp nhiệt đới. 

j/ Bão và áp thấp nhiệt đới 

Bão và áp thấp thƣờng đem đến những thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng 

cũng nhƣ tài sản của ngƣời dân. Thời gian có bão hoạt động từ tháng 5 đến tháng 11, 

nhiều nhất từ tháng 9 đến tháng 11, trung bình hàng năm có 1 đến 4 cơn bão. Bão 

thƣờng kèm theo những trận mƣa lớn gây lụt lội, xói mòn.. 

2.1.4. Các đối tƣợng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu vực thực 

hiện dự án 

Bảng 2.6. Các đối tƣợng bị tác động và yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu vực thực 

hiện dự án 

STT Hạng mục Đối tƣợng chịu tác động, yếu tố nhạy cảm môi trƣờng 

1 Nhà máy cấp nƣớc  
- Khu dân cƣ hiện trạng gần khu vực thực hiện dự án. 

- Khu vực đồng ruộng xung quanh Nhà máy. 

2 

Tuyến ống chuyển 

tải và phân phối 

nƣớc 

Khu vực đồng ruộng có đất mƣợn tạm của dự án, hành lang 

an toàn giao thông, đất vƣờn. 

2.2. HIỆN TRẠNG CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 

KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng 

Để đánh giá hiện trạng môi trƣờng không khí xung quanh, môi trƣờng nƣớc mặt 

tại khu vực dự án trƣớc khi thực hiện, Chủ dự án phối hợp với Trung tâm phân tích và 

đo lƣờng chất lƣợng Bình Định trƣờng tiến hành khảo sát và lấy mẫu phân tích chất 
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lƣợng môi trƣờng tại một số vị trí đặc trƣng trong khu vực dự án nhằm đƣa ra các số 

liệu môi trƣờng nền chuẩn xác, trên cơ sở đó đánh giá mức độ ô nhiễm khi dự án đi 

vào thi công xây dựng và hoạt động. 

 Môi trƣờng không khí xung quanh 

Kết quả đo đạc hiện trạng môi trƣờng không khí xung quanh khu vực dự án nhƣ 

sau: 

- Thời điểm đo đạc: 20/11/2023 

- Điều kiện đo đạc: Trời nắng, gió nhẹ. 

Bảng 2.7. Vị trí lấy mẫu không khí xung quanh 

STT 
Kí 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu 

Tọa độ vị trí lấy 

mẫu (X -Y) 

1 KK1 Trung tâm Nhà máy  1538151; 588877 

2 KK2 KDC hiện trạng phía Tây  1538098; 588809 

 (Vị trí lấy mẫu đƣợc thể hiện trên bản đồ kèm theo trong phần Phụ lục) 

 

Bảng 2.8. Kết quả thử nghiệm chất lƣợng không khí xung quanh khu vực dự án 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
KK1  

(24/03/2023) 

KK2 

(24/03/2023) 
QCVN 05:2023/BTNMT 

QCVN 26:2010/BTNMT 

1 Tiếng ồn dBA 52,3 54,6 70 (2) 

2 HL bụi μg/m
3 220 232 300 (1) 

3 CO μg/m
3 1760 1940 30.000 

4 NO2 μg/m
3 39,3 36,7 200 

5 SO2 μg/m
3 50,57 53,17 350 

6 Tốc độ gió m/s 0,67 0,61  

 (Nguồn: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trƣờng Phƣơng 

Nam) 

Ghi chú:  

- (1) : Các giới hạn áp dụng so sánh theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh - Giá trị giới hạn của các thông 

số cơ bản trong không khí xung quanh trung bình trong 01 giờ. 

- (2) : Các giới hạn áp dụng so sánh theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Theo Quy chuẩn này, đối với các khu vực thông 

thƣờng, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (dBA) quy định từ 06h đến 21h: 70 dBA. 

 - Sơ đồ vị trí lấy mẫu đƣợc đính kèm ở phụ lục. 

 - Phiếu kết quả đƣợc đính kèm tại phụ lục. 
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 Nhận xét: 

Từ kết quả khảo sát độ ồn và nồng độ các thành phần bụi, khí trong vùng không 

khí tại khu vực dự án cho thấy: Chất lƣợng không khí tại khu vực dự án là khá tốt, 

chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm với nồng độ bụi và các khí có giá trị nhỏ, độ ồn cũng 

đƣợc ghi nhận là không có gì khác thƣờng. Tất cả các chỉ tiêu đo kiểm đều nằm trong 

giới hạn cho phép của các Quy chuẩn môi trƣờng Việt Nam QCVN 05:2013/BTNMT 

và QCVN 26:2010/BTNMT. 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

 Hệ sinh thái dƣới nƣớc 

- Thực vật thủy sinh ở sông chủ yếu là các loại thực vật bậc cao có rễ bám nhƣ 

các loại cây cỏ nƣớc, thực vật bậc thấp nhƣ các loại tảo phù du kém phát triển. 

- Các động vật phù du trong đoạn sông này phát triển yếu. Đối với động vật đáy, 

tuy trong sông đã bắt gặp một số loài nhƣ cua, ốc,... song nhìn chung vẫn nghèo nàn 

về thành phần và sinh khối. Các loại động vật ƣa hàm lƣợng oxy hòa tan trong nƣớc 

và thƣờng có hình thái cơ thể dẹt, thon, mình nhẵn không gồ ghề. 

- Chủng loại cá trên sông tƣơng đối nghèo nàn do về mùa khô nƣớc sông cạn 

kiệt, trong vùng ít có các đầm lầy, nƣớc sông đƣợc dùng nhiều cho thủy lợi và chịu 

tác động của các loại hóa chất bảo vệ thực vật nên số lƣợng cá thể các loài thủy sinh 

không nhiều. 

 Hệ sinh thái trên cạn 

- Ở vùng đồi núi hệ sinh thái đặc trƣng bởi các cây trồng cạn, các cây màu trồng 

trên các chân đồi và các khu vƣờn cây, rừng trồng,... Đất đai kém màu mỡ, khô hạn, 

xói mòn rửa trôi mạnh và sự xâm lấn của cỏ dại là giảm năng suất công trồng. 

- Ở vùng đồng bằng hệ sinh thái phổ biến là hệ sinh thái ruộng, với địa hình bằng 

phẳng và có đắp bờ để giữ nƣớc, trồng lúa nƣớc hoặc lúa nƣớc luân canh với cây màu, 

ngoài ra còn có hệ sinh thái cây trồng cạn ở đất bãi hoặc các bậc thềm, hoặc ở các gò 

đồi rải rác trong đồng bằng. Hệ sinh thái vƣờn cũng phát triển tại các khu dân cƣ. Hệ 

sinh thái ao, hồ nuôi trồng thủy sản cũng có mặt tại vùng dự án nhƣng không phát triển 

lắm. 

2.3. NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƢỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY CẢM 

VỀ MÔI TRƢỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Bảng 2.9. Các đối tƣợng bị tác động và yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng khu vực thực 

hiện dự án 

STT Hạng mục Đối tƣợng chịu tác động, yếu tố nhạy cảm môi trƣờng 

1 
Khu khai thác nƣớc 

thô 

- Hệ động, thực vật ven bờ sông Kut. 

- Khu dân cƣ gần khu cực thực hiện dự án. 
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- Nhà máy cấp nƣớc hiện hữu. 

2 

Nhà máy nƣớc sinh 

hoạt Nhơn Hậu – 

Nhơn Mỹ 

- Khu dân cƣ hiện trạng gần khu vực thực hiện dự án. 

- Khu vực đồng ruộng xung quanh Nhà máy. 

3 

Tuyến ống chuyển 

tải và phân phối 

nƣớc 

- Khu vực đồng ruộng có đất mƣợn tạm của dự án, hành 

lang an toàn giao thông, đất vƣờn. 

 

2.4. SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Qua đánh giá hiện trạng về thành phần môi trƣờng và hiện trạng đa dạng sinh 

học tại khu vực dự án, chƣa có dấu hiệu ô nhiễm, không có các loại động, thực vật 

quý hiếm cần đƣợc bảo tồn. Đồng thời, dự án kế thừa và mở rộng từ hiện trạng trƣớc 

đây, các tác động đến môi trƣờng trong giai đoạn này là không lớn và đem lại nguồn 

lợi thiết thực về nƣớc sạch sinh hoạt cho ngƣời dân trong khu vực, đảm bảo ổn định 

cuộc sống. Vì vậy, việc thực hiện dự án là phù hợp. 
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CHƢƠNG 3. 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƢỜNG 

 

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Các tác động môi trƣờng liên quan đến chất thải 

Các nguồn phát sinh chất thải trong quá trình này là vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng phục vụ thi công dự án, hoạt động xây dựng công trình,... ảnh hƣởng tới môi 

trƣờng đƣợc tổng hợp ở bảng sau: 

Bảng 3. 1. Các nguồn phát sinh chất thải trong quá trình thi công xây dựng 

STT Chất thải Nguồn gây ô nhiễm Đối tƣợng tác động 

1 
Bụi, khí 

thải 

- Bụi do quá trình tập kết nguyên 

vật liệu xây dựng. 

- Bụi, khí thải từ các phƣơng tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng và từ phƣơng tiện đi lại của 

công nhân đang làm việc tại Nhà 

máy. 

- Bụi trong quá trình thi công 

xây dựng. 

- Bụi, khí thải từ các máy móc, 

thiết bị thi công. 

- Môi trƣờng không khí xung 

quanh. 

- Khu dân cƣ lân cận. 

- Ngƣời dân tham gia giao thông 

trên tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Ngƣời dân và thực vật hai bên 

tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Công nhân lao động trực tiếp 

tại công trƣờng và công nhân 

đang làm việc tại Nhà máy. 

2 Mùi 

- Mùi từ khu vực tập trung, thu 

gom rác thải 

- Mùi từ nhà chứa hóa chất hiện 

hữu của Nhà máy. 

- Mùi từ kho chứa CTNH và các 

thùng thu gom rác thải sinh hoạt 

hiện hữu của Nhà máy. 

- Môi trƣờng không khí xung 

quanh. 

- Công nhân đến thi công và 

công nhân làm việc tại Nhà máy 

hiện hữu. 

3 Nƣớc thải 

- Nƣớc thải sinh hoạt của công 

nhân thi công xây dựng, công 

nhân đang làm việc tại Nhà máy 

và trạm bơm. 

- Môi trƣờng đất 

- Môi trƣờng nƣớc  
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- Nƣớc thải xây dựng 

- Nƣớc mƣa chảy tràn 

- Nƣớc thải rửa lọc Nhà máy 

hiện trạng 

- Nƣớc thải súc rửa đƣờng ống 

của Nhà máy hiện trạng. 

- Nƣớc thải sau khi lắng bùn tại 

bể bắng bùn của Nhà máy hiện 

trạng. 

4 CTR 

- CTR sinh hoạt, thông thƣờng 

của công nhân xây dựng và công 

nhân làm việc tại Nhà máy, trạm 

bơm 

- CTR xây dựng 

- CTNH từ quá trình xây dựng 

và hoạt động của Nhà máy hiện 

hữu 

- Môi trƣờng đất 

- Môi trƣờng nƣớc 

A. Tác động do nước thải 

Trong giai đoạn xây dựng, nƣớc thải phát sinh từ các nguồn sau: 

- Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân. 

- Nƣớc thải thi công. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn. 

- Nƣớc thải sản xuất từ Nhà máy hiện hữu. 

 Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân xây dựng 

Trong giai đoạn xây dựng, số lƣợng nhân công dự kiến khoảng 20 ngƣời. Theo 

tiêu chuẩn dùng nƣớc sinh hoạt tại TCVN 33-2006/BXD là 45 lít/ngƣời/ngày. Nguồn 

nƣớc cấp cho công nhân sử dụng trong giai đoạn này là hệ thống cấp nƣớc hiện có tại 

Nhà máy. Lƣợng nƣớc thải đƣợc tính bằng 80% lƣợng nƣớc cấp (Theo QCVN 

01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). Với số lƣợng 

công nhân thi công thƣờng xuyên có mặt trên công trƣờng khoảng 20 ngƣời. 

20 ngƣời  x  45 lít/ngƣời.ngày x 80%  = 0,72 m3/ngày 

Loại nƣớc thải này có chứa các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, dinh 

dƣỡng và vi trùng cao. Nếu không xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng thì đây sẽ là 

nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng đất, chất lƣợng nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất tại khu vực. 

Do đó, Chủ đầu tƣ có những biện pháp thu gom, xử lý hợp vệ sinh. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập, tính toán tải lƣợng và 
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nồng độ các chất ô nhiễm thải vào môi trƣờng hàng ngày đƣợc đƣa ra trong bảng sau: 

Bảng 3.2. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn thi 

công xây dựng 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(g/ngƣời/ngày) 

(theo WHO) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm 

(kg/ngày) 

Nồng độ các 

chất ô nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT (cột B) 

(mg/l) K = 1,2 

1 BOD5 45 - 54 0,9 - 1,08 1.250 - 1.500  60 

2 SS 70 - 145 1,4 - 2,9 1.944 - 4.028 120 

3 Dầu mỡ 10 - 30 0,2 - 0,6 278 - 833 24 

4 NO3
- 6 - 12 0,12 - 0,24 167 - 333 60 

5 PO4
3- 0,8 - 4,0 0,016 - 0,08 22,2 - 111 12 

(Nguồn: Theo WHO) 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- Tải lƣợng các chất ô nhiễm (kg/ngày) = (Hệ số ô nhiễm x Số công nhân là 20 

ngƣời)/1000. 

- Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) = (Tải lƣợng các chất ô nhiễm x 1000)/lƣu 

lƣợng là 0,72 m3/ngày. 

So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT cột B, K = 1,2 nhận thấy thành phần, tính 

chất nƣớc thải thì tất cả các chỉ tiêu vƣợt quy chuẩn cho phép, do đó loại nƣớc thải 

này sẽ đƣợc xử lý trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận. Xác suất xảy ra tác động: tuy 

mức độ ô nhiễm lớn, nhƣng lƣợng nƣớc thải không nhiều và ô nhiễm do lƣợng nƣớc 

thải sinh hoạt có thể đƣợc giảm thiểu đáng kể khi Chủ đầu tƣ kết hợp với đơn vị thi 

công thực hiện các biện pháp giảm thiểu hợp lý. Mặt khác, đơn vị thi công sử dụng 

một số lao động ở địa phƣơng nên lƣợng nƣớc thải sinh hoạt trên sẽ giảm đáng kể. 

 Nƣớc thải xây dựng 

Trong quá trình thi công xây dựng, nƣớc thải phát sinh chủ yếu từ quá trình vệ 

sinh và rửa các thiết bị xây dựng. 

 Việc vận hành trộn bê tông tại chỗ khu vực xây dựng các hạng mục công trình, 

nƣớc thải sẽ phát sinh từ việc làm ƣớt cát, sỏi và rửa cối trộn bê tông. Quy trình trạm 

trộn nhƣ sau: Nguyên liệu (xi măng, cát, sỏi, nƣớc) Phễu cấp liệuTrộn nguyên 

liệu theo tỷ lệ có sẵnbê tông thƣơng phẩm. 

Ƣớc tính lƣợng nƣớc thải này phát sinh khoảng 2m3/ngày, tùy thuộc vào khối 

lƣợng bê tông cần thi công xây dựng và trạm trộn chỉ hoạt động khi tới khi hoàn thiện 

nên lƣợng nƣớc thải này phát sinh không liên tục, nƣớc thải có đặc tính chính là độ 

pH và độ đục cao với thành phần chủ yếu là bụi lắng, cát, sỏi, vữa xi măng, nhiều tạp 



UBND thị xã An Nhơn 
ĐTM Dự án: Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt 

Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ 
 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty TNHH Thƣơng mại và Kỹ thuật Nam Phú    

 56 

chất lơ lửng, cặn lắng… nên khi thải ra môi trƣờng nếu không có biện pháp quản lý 

tốt sẽ tạo ra hiện tƣợng lắng đọng các chất bẩn thành dạng vệt dài theo địa hình dòng 

chảy, gây ô nhiễm, mất mỹ quan và dễ gây ra các hiệu ứng bồi lắng và nguy cơ ảnh 

hƣởng chất lƣợng nƣớc, đất tạo khu vực đặt trạm trộn.  

Tham khảo thành phần ô nhiễm trong nƣớc thải việc vận hành trạm trộn bê tông 

của công trình tƣơng tự, có kết quả thành phần ô nhiễm nhƣ sau. 

Bảng 3.4. Kết quả quan trắc nƣớc thải phát sinh từ quá trình rửa thiết bị trộn bê tông 

và các thiết bị xây dựng khác của Công ty CP Constrexim Bình Định 

STT Chất gây ô nhiễm Đơn vị 
Hàm lƣợng 

dự báo 

QCVN 

40:2011/BTNMT 

(Cột B) 

1 pH - 6,0 – 8,0 5,5 – 9 

2 COD mg/l 90 –  140 150 

3 BOD5 mg/l 45 – 70 50 

4 TSS mg/l 200 – 250 100 

5 Tổng N mg/l 12 –  16 40 

6 Tổng P mg/l 0,11 – 0,55 6 

7 Dầu mỡ khoáng mg/l 0,5 – 1,0 10 

8 Coliform MPN/100ml 300  –  500 5.000 

   (Nguồn: Trung tâm Phân tích và Đo lƣờng chất lƣợng Bình 

Định) 

Đối tƣợng bị tác động do nƣớc thải này chủ yếu là nguồn nƣớc mặt và môi 

trƣờng đất gần khu vực trạm trộn. Qua khảo sát, cho thấy ngƣời dân không sử dụng 

nguồn nƣớc gần các vị trí công trƣờng để sinh hoạt. Đối với công trƣờng xung quanh 

chủ yếu là đất hoa màu, do đó nƣớc thải từ trạm trộn có thể ảnh hƣởng đến đất canh 

tác nông nghiệp. Việc ảnh hƣởng của nƣớc thải sẽ gây giảm hiệu suất cây trồng. Tuy 

nhiên, trong quá trình triển khai dự án, nƣớc thải từ hoạt động trạm trộn sẽ đƣợc lắng 

sau đó tận dụng nƣớc sau lắng để tƣới ẩm khu vực thi công.  

 Nước mưa chảy tràn 

 Trong quá trình thi công xây dựng, vào những ngày mƣa sẽ có một lƣợng nƣớc 

mƣa chảy tràn trên phạm vi diện tích dự án. Lƣợng nƣớc này thƣờng có nồng độ chất 

lơ lửng cao và có thể bị nhiễm các tạp chất khác nhƣ: dầu mỡ, vật liệu xây dựng thi 

công trên công trƣờng nhƣ đất, cát, xi măng từ nơi tập kết vật liệu xây dựng, công 

trình đang xây dựng. Tuy nhiên, loại nƣớc thải này có mức độ ô nhiễm không cao, so 

với các loại nƣớc thải khác thì nƣớc mƣa tƣơng đối sạch. Giá trị nồng độ của các 

thành phần có trong nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 3.6. Nồng độ ô nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn 

STT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 COD mg/l 10÷20 

2 Tổng N mg/l 0,5÷1,5 

3 Tổng P mg/l 0,004÷0,03 

4 TSS mg/l 10÷20 

(Nguồn: Vệ sinh dịch tễ) 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn cao nhất đƣợc tính theo công thức:  

Qmax = 0,278 KIF (m3/s) 

Trong đó: 

F : Diện tích thực hiện dự án (F = 5.100m2). 

I : Cƣờng độ mƣa tháng cao nhất năm 2022 tại khu vực là 485mm/tháng (Lƣợng 

mƣa tháng cao nhất trong năm 2022). 

K: Hệ số chảy tràn = 0,6 (áp dụng cho đất cấp III, F<0,1km2). 

Qmax = 0,278 KIF = 0,278 x 0,6 x 0,485 x 5100 = 413m3/tháng. 

Với ƣớc tính thời gian mƣa trong tháng là 20 ngày và đều đặn trong là 24 giờ thì 

lƣu lƣợng ƣớc tính là:  

Qmax = 19,43/20/24/3600 = 0,0005m3/s. 

Đối tƣợng và quy mô bị tác động: Môi trƣờng đất, môi trƣờng nƣớc mặt. 

Đánh giá tác động: Trong quá trình thi công, xây dựng, nƣớc mƣa chảy qua bề 

mặt dự án sẽ cuốn trôi đất, cát xuống khu vực thấp làm ảnh hƣởng đến nguồn tiếp 

nhận nƣớc mặt tại khu vực. Nếu không có biện pháp giảm thiểu sẽ gây những tác 

động tiêu cực đến môi trƣờng tự nhiên. Tuy nhiên, nƣớc mƣa có khả năng pha loãng 

cao, đồng thời trong quá trình thi công xây dựng, Chủ đầu tƣ có biện pháp để không 

làm tù đọng nƣớc lâu ngày cũng nhƣ không để các chất thải phát sinh bị cuốn theo 

nƣớc mƣa. Vì vậy, tác động của nƣớc mƣa đến môi trƣờng khu vực đƣợc đánh giá ở 

mức độ thấp. 

Tuy nhiên, nƣớc mƣa chảy tràn tại khu vực Nhà máy cấp nƣớc chủ yếu ảnh 

hƣởng trong diện tích nhà máy, nƣớc mƣa có thể làm ảnh hƣởng đến 2 hồ lắng bùn 

hiện hữu tại Nhà máy, làm tăng lƣu lƣợng nƣớc trong hồ và tăng thời gian lắng. 

B. Tác động do khí thải 

 Bụi do quá trình đào đắp, san lắp mặt bằng  

Mức độ khuyếch tán bụi từ hoạt động san lấp mặt bằng đƣợc tính toán dựa vào 

hệ số phát thải ô nhiễm bụi xác định. Từ dự toán tổng hợp khối lƣợng của dự án, khối 

lƣợng đắp của trên toàn công trƣờng là 1.958,52m3 tƣơng đƣơng khoảng 2.724tấn 

(trọng lƣợng riêng 1,4tấn/m3). 
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Theo tài liệu hƣớng dẫn ĐTM của Ngân hàng thế giới (Environmental 

Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, 

Washington D.C) thì hệ số ô nhiễm bụi (E) đƣợc tính toán theo công thức sau: 

           (
 

   
)
   

 (
 

 
)
   

 

Trong đó:  E: Hệ số ô nhiễm, kg bụi/tấn; 

k: Cấu trúc hạt có giá trị trung bình là 0,3; 

U: Tốc độ gió trung bình 2,4m/s; 

M: Độ ẩm trung bình khoảng 20%. 

              (
   

   
)
   

 (
   

 
)
   

                   

Với hệ số ô nhiễm bụi là 0,0114 kg/tấn thì tổng tải lƣợng bụi phát sinh là: 

2742 tấn x 0,0114 kg/tấn = 31 kg. 

Tải lƣợng bụi (kg/ngày) = Tổng tải lƣợng bụi (kg)/ Số ngày thi công (ngày). 

Số ngày thi đắp đất ƣớc tính là 30 ngày. Thời gian thi công là 8h/ngày. Do đó, 

tải lƣợng bụi (kg/ngày) là: 

31kg/30 ngày = 1,04kg/ngày 

Bụi sinh ra trong quá trình đào đắp, san ủi phát tán trên diện tích rộng nên có 

thể áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt để tính toán nồng độ bụi. Khối không khí 

tại khu vực thi công đƣợc hình dung nhƣ một hình hộp với các kích thƣớc chiều dài L 

(m), chiều rộng W (m) và chiều cao H (m), một cạnh đáy của hình hộp không khí 

song song với hƣớng gió. Giả sử luồng gió thổi vào hộp là sạch và không khí tại khu 

vực vào thời điểm chƣa khai thác là không ô nhiễm thì nồng độ bụi phát sinh trung 

bình trong 1 giây đƣợc tính theo công thức: 

  
    

   
           

                      (Nguồn: Rapid inventory technique in enviroment control, WHO, 1993) 

Trong đó: 

C: Nồng độ bụi phát sinh trung bình trong 01 giây (mg/m3) 

Es: Lƣợng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích Es = Mbụi/(L  W) 

(mg/m2.s) 

T: thời gian bụi phát tán, t = 1s 

Mbụi: tải lƣợng bụi (mg/s); Mbụi = 1,04kg/ngày =  36mg/s  

u: Tốc độ gió trung bình thổi vuông góc với một cạnh của hộp không khí (m/s), 

lấy u = 2,4m/s 

H: Chiều cao xáo trộn (m), lấy H = 10m 

L, W: Chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m) 
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Kết quả tính toán nồng độ bụi phát tán theo chiều dài (L) và chiều rộng (W) của 

hộp không khí đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.7. Nồng độ bụi phát tán trong không khí do hoạt động đào đắp công trình  

L 

(m) 
W (m) 

 

Es 

(mg/m2.s) 

Nồng độ C 

(mg/m3) 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

(mg/m3) 

1 1 0,9093 36 1,364 

0,3 

5 5 0,3813 1,44 0,115 

10 10 0,2134 0,36 0,033 

20 20 0,1131 0,09 0,009 

30 30 0,0769 0,04 0,004 

45 45 0,052 0,018 0,002 

50 50 0,0469 0,015 0,002 

Ghi chú: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

không khí xung quanh 

 Theo nhƣ kết quả tính toán đƣợc trình bày trong bảng trên cho thấy nồng độ 

bụi chủ yếu phát tán trong môi trƣờng không khí trong vòng bán kính dƣới 5m, vƣợt 

mức quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Trong khoảng bán kính từ 10 

- 50m thì nồng độ bụi đều thấp hơn rất nhiều so với giá trị cho phép.  

 Tùy thuộc mức độ và phạm vi phát tán bụi ra khu vực xung quanh phụ thuộc 

nhiều vào yếu tố hƣớng gió và tốc độ gió tại khu vực. Tuy nhiên, dự án nằm tiếp giáp 

với Nhà máy hiện trạng và cách xa khu dân cƣ xung quanh, chủ yếu là đất nông 

nghiệp. Do đó, quá trình thi công san lấp ảnh hƣởng đến công nhân làm việc tại công 

trƣờng, công nhân làm  việc tại Nhà máy hiện hữu, chất lƣợng nƣớc cấp, hoạt động 

sản xuất nông nghiệp của bà con. 

Vì vậy, đơn vị thi công phải có biện pháp che chắn phù hợp nhằm giảm thiểu bụi 

phát tán gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc và hoạt động của Nhà máy nƣớc cấp 

hiện trạng, công nhân và các đối tƣợng xung quanh khác. 

Tùy vào nồng độ và thời gian tác dụng mà mức độ ảnh hƣởng của bụi đến sức 

khỏe con ngƣời là khác nhau. Bụi trong không khí có tác động chủ yếu đến hệ hô hấp, 

mắt, da,... Vào phổi, bụi gây kích thích cơ học và sinh phản ứng xơ hóa phổi, gây ra các 

bệnh về đƣờng hô hấp: viêm phổi, ung thƣ phối, viêm mũi dị ứng, hen phế quản, bệnh 

bụi phổi,... 

Ngoài ra, trong quá trình thi công lắp đặt tuyến ống phân phối nƣớc sẽ tiến hành 

đào và đắp đất. Tại các vị trí lắp đặt sẽ phát sinh bụi gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng 

hoa màu và đời sống của ngƣời dân sinh sống dọc theo tuyến ống. 

/1 ut Le

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 Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển đất san lấp mặt bằng 

Căn cứ theo dự toán công trình của dự án, khối lƣợng đất đắp phục vụ công 

trình sau khi trừ đi khối lƣợng đất đào, khối lƣợng đất đắp cần mua tại mỏ là 

252,84m3 tƣơng đƣơng 354tấn (trọng lƣợng riêng 1,4tấn/m3). Khối lƣợng đất đắp 

đƣợc mua tại mỏ đất đã đƣợc cấp phép trên địa bàn huyện. Cự ly vận chuyển từ mỏ 

đất đến công trình dự kiến khoảng 5km. 

Sử dụng xe ô tô vận chuyển có tải trọng 7 tấn, nhiên liệu là dầu DO, mỗi chuyến 

xe 2 lƣợt; với xe không tải, quy đổi 2 xe không tải tƣơng đƣơng với 1 xe có tải để 

thuận lợi cho việc tính toán. Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

thiết lập đối với các loại xe vận tải sử dụng dầu DO, có thể tính tải lƣợng bụi, khí thải 

từ các phƣơng tiện vận chuyển đất đắp nhƣ sau: 

Bảng 3.8. Tải lƣợng ô nhiễm do quá trình vận chuyển đất đắp 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô 

nhiễm 

(kg/1.000 km) 

Khối lƣợng đất 

đắp  
Số chuyến 

xe (chuyến) 

Khoảng cách 

(km) 

Tải lƣợng 

(kg/ngày) 

Bụi 0,9 

252.84m3, 

(tƣơng đƣơng 

354tấn) 

76 5 

0,012 

SO2 4,15*S 0,001 

NOx 1,44 0,019 

CO 2,9 0,037 

THC 0,8 0,011 

Ghi chú:  

Tỷ trọng của đất d = 1,4tấn/m3 

S: Hàm lƣợng lƣu huỳnh trong dầu DO (0,05%).  

Tải lƣợng (kg/ngày) = (Hệ số ô nhiễm x Số chuyến xe x Khoảng cách trung 

bình)/(Số ngày vận chuyển là 30 ngày x 1000) 

Việc tính toán nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển, 

áp dụng mô hình SUTTON và kết quả tính toán đƣợc trình bày cụ thể dƣới đây: 

C =  (mg/m3) 

Trong đó: 

 C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3) 

 E - Tải lƣợng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/s) 

 z - Độ cao của điểm tính toán (m), z = 1,5m 

 h - Độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5m. 

 u - Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), u = 2,4m/s. 
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 - Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phƣơng thẳng đứng z (m) 

 = 0,53.x0,73  (m) = 2,8 (với x = 10m, đây là khoảng cách bụi, khí thải phát 

tán ra xung quanh và ảnh hƣởng đến cây cối, nhà dân dọc tuyến đƣờng vận chuyển) 

 (Nguồn: Giáo trình ô nhiễm không khí - PGS.TS Đinh Xuân Thắng - Viện Môi 

trƣờng và Tài nguyên - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) 

Bảng 3.9. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình vận chuyển 

Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng 

(mg/s) 

Nồng độ phát sinh 
(mg/m3) 

QCVN 
05:2013/BTNMT 

Bụi 0,417 0,117 0,3 

SO2 0,035 0,01 0,35 

NOx 0,66 0,186 0,2 

CO 1,285 0,361 30 

THC 0,382 0,108 - 

Ghi chú: Số liệu trên tính cho loại xe động cơ diesel 15 tấn. 

Nhận xét:  

Nồng độ bụi, khí thải tính toán theo lý thuyết vƣợt quá tiêu chuẩn cho phép 

nhiều lần, trừ khí SO2 có nồng thấp hơn so với quy chuẩn.  

Đây là nguồn gây ô nhiễm khí thải chủ yếu trong giai đoạn san lấp phục vụ xây 

dựng dự án. Tác động chính trong quá trình vận chuyển đất đắp chủ yếu là bụi và 

tiếng ồn phát sinh, làm ảnh hƣởng đến các hộ dân sinh sống dọc tuyến đƣờng từ 

đƣờng vận chuyển và sinh vận sống dọc theo tuyến đƣờng, hoạt động sản xuất nông 

nghiệp. Bụi bám vào vật kiến trúc, cây cối, làm mất mỹ quan, ảnh hƣởng đến sức 

khỏe ngƣời gây ảnh hƣởng giác mạt mắt, viêm mũi dị ứng, một số bệnh ngoài da 

khác; ảnh hƣởng đến sự phát triển của hệ thực vật, đặt biệt là vào vụ lúa làm đồng, 

hoa màu trổ hoa bụi bám nhiều sẽ gây giảm năng xuất cây trồng và có thể dẫn đến mất 

mùa. 

Tuy nhiên, cự ly vận chuyển đến khu vực dự án không xa, chất lƣợng đƣờng 

giao thông quanh khu vực vận chuyển khá tốt và đơn vị thi công, Chủ dự án thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm nhƣ tƣới ẩm đƣờng, vệ sinh mặt bằng, tạo độ ẩm 

cho đất nên khả năng tác động đến môi trƣờng không khí và sức khỏe ngƣời dân 

không đáng kể. Đồng thời, với kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng của nhà thầu và 

sự quản lý của Chủ đầu tƣ sẽ không gây ảnh hƣởng đáng kể đến môi trƣờng xung 

quanh từ việc phát tán bụi đất trong giai đoạn này. 

 Bụi, khí thải phát sinh từ thiết bị, máy móc thi công 

Thiết bị thi công xây dựng gồm có: máy đào, máy ủi, xe ben,... Tải lƣợng các 

z

z
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chất ô nhiễm phát sinh đƣợc xác định theo công thức: 

E = B x K,  

Trong đó: 

E: Tải lƣợng các chất ô nhiễm, g/s. 

B: Lƣợng nhiên liệu tiêu thụ của thiết bị, kg/h. B đã đƣợc xác định theo kết quả 

tại bản nhƣ cầu nguyên liệu  

K: Hệ số ô nhiễm ứng với lƣợng nhiên liệu tiêu thụ, kg/tấn. 

Bảng 3.10. Hệ số ô nhiễm K 

STT Thiết bị 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi CO SO2 NO2 THC 

1 Động cơ 2 20,81 1,55 20 34 

2 Thiết bị khác 16 9 6 33 20 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution - Part 1: Rapid 

Inventory Techniques in Environment Pollution, WHO, 1993) 

Tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh từ thiết bị thi công đƣợc tính ở bảng sau: 

Bảng 3.11. Tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị 

từ quá trình xây dựng  

Thiết bị 
Nhiên liệu 

(kg/h) 

Tải lƣợng chất ô nhiễm (kg/h) 

Bụi CO SO2 NO2 THC 

Động cơ  7,7 0,0154 0,16 0,012 0,154 0,26 

Thiết bị khác 17,1 0,274 0,154 0,103 0,56 0,34 

Tổng cộng 24,8 0,289 0,314 0,115 0,714 0,6 

Sử dụng phƣơng pháp khối hộp để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm phát 

sinh từ máy móc thiết bị. Với diện tích công trƣờng thi công là 960,35m2
, độ cao 

phát tán bụi là 10m, thể tích khối hộp 9.603,5m3
. Từ đó, tính đƣợc nồng độ các chất 

ô nhiễm nhƣ bảng sau: 

Bảng 3.12. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ máy móc thiết bị khi xây dựng tại 

Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu- Nhơn Mỹ 

Thông số Bụi CO SO2 NO2 THC 

Tải lƣợng (kg/h) 0,289 0,314 0,115 0,714 0,6 

Tải lƣợng (mg/s) 0,08 0,087 0,032 0,2 0,167 

Nồng độ (mg/m3) 0,033 0,036 0,013 0,08 0,068 

QCVN 05:2023/BTNMT (mg/m3) 0,3 30 0,35 0,2 - 

Từ bảng trên có thể thấy nhìn chung nồng độ ô nhiễm bụi, khí thải do đốt nhiên 

liệu của các máy móc thi công nhỏ và phát tán chủ yếu trong khu vực thi công. 

 Bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu 



UBND thị xã An Nhơn 
ĐTM Dự án: Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt 

Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ 
 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty TNHH Thƣơng mại và Kỹ thuật Nam Phú    

 63 

Bụi phát sinh từ mặt đƣờng do các xe vận chuyển vật liệu xây dựng: đất, cát, sắt 

thép, xi măng,... Đây là nguồn ô nhiễm thấp và gây ô nhiễm ở hai bên tuyến đƣờng 

mà các xe này chạy qua. Ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng sống của các hộ dân, công 

trình lân cận (bụi bám vào nhà cửa, công trình kiến trúc, thức ăn,... làm mất vệ sinh, 

gây các bệnh về đƣờng hô hấp, mắt,…) và ngƣời tham gia giao thông trên tuyến 

đƣờng mà các xe này chạy qua (bụi bám vào quần áo, mặt mũi,... làm mất vệ sinh, 

gây bệnh). 

Khí thải nhƣ CO2, NO2, SO2, VOC, CxHy,... chủ yếu phát sinh do các loại phƣơng 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công và phƣơng tiện tham gia giao thông 

gây tác động trực tiếp đến công nhân và đời sống của ngƣời dân tại các khu dân cƣ lân 

cận. 

Tác động ô nhiễm do khí thải từ các phƣơng tiện thi công xây dựng có thể tham 

khảo số liệu của Tổ chức y tế Thế giới (WHO) nhƣ sau:  

Bảng 3.13. Hệ số ô nhiễm các loại xe 

Các loại xe Đơn vị 
(U) 

Bụi 
(kg/U) 

SO2 

(kg/U) 
NOx 

(kg/U) 
CO 

(kg/U) 
VOC 

(kg/U) 
I. Xe tải 

Xe tải chạy xăng > 3,5T 
1000km 0,4 4,5S 4,5 70 7 

Tấn xăng 3,5 20S 20 300 30 

Xe tải <3,5T 
1000km 0,2 1,16S 0,7 1 0,15 

Tấn dầu 3,5 20S 12 18 2,6 

II. Xe máy 

Động cơ > 50cc, 4 thì 
1000km  0,76S 0,3 20 3 

Tấn xăng  20S 8 525 80 
(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution - Part 1 - WHO, 

Geneva, 1993) 
Ghi chú: S là hàm lƣợng lƣu huỳnh trong xăng, dầu (%) 

Từ số liệu tham khảo trên, chúng tôi nhận thấy nồng độ các chất ô nhiễm có 

trong khí thải động cơ sẽ tăng lên so với môi trƣờng nền. Tuy nhiên, các tác động này 

đƣợc xác định là tạm thời, sẽ chấm dứt khi dự án đi vào hoạt động. 

 Bụi trong quá trình xây dựng công trình hạng mục xử lý nước  

 Trong quá trình thi công xây dựng, bụi phát sinh do bốc dỡ, xây dựng chỉ gây tác 

động cục bộ, chủ yếu ảnh hƣởng trực tiếp đến ngƣời lao động tại chỗ, công nhân làm 

việc tại Nhà máy nƣớc hiện hữu. 

- Mức độ ô nhiễm từ các công trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự 

nhiên, cũng nhƣ phƣơng pháp thi công. Nếu thời tiết khô, nắng, gió nhiều thì bụi sẽ 
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sinh ra nhiều và phạm vi ảnh hƣởng cũng lớn hơn là khi thời tiết ẩm. 

- Khi xây dựng còn có bụi xi măng, bụi xi măng có kích thƣớc nằm trong khoảng 

từ 1,5 đến 100 μm và những hạt bụi có kích thƣớc nhỏ hơn 3μm tác hại đối với đƣờng 

hô hấp do chúng dễ dàng theo đƣờng thở vào tận màng phổi. Đặc biệt, khi trong bụi xi 

măng có trên 2% silic tự do thì có thể phát sinh bệnh bụi phổi-silic khi thời gian tiếp súc 

dài. 

 Vào mùa hè, hƣớng gió chủ đạo là hƣớng Tây, Đông Nam sẽ làm ảnh hƣởng đến 

khu dân cƣ phía Đông, khu vực đồng ruộng phía Tây Bắc và phát tán bụi làm ảnh 

hƣởng đến cụm xử lý nƣớc thô hiện hữu Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu- 

Nhơn Mỹ.  

 Mùi hôi phát sinh từ hoạt động lưu trữ chất thải trong giai đoạn xây dựng 

Việc tập trung lƣợng lao động trong giai đoạn này sẽ làm phát sinh các chất ô 

nhiễm bao gồm rác và nƣớc thải sinh hoạt đều là những chất có mùi hôi, dễ tạo điều 

kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lan truyền mầm 

bệnh, gây mất mỹ quan công trƣờng nếu công tác thu gom và xử lý không tốt. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn xây dựng rác thải phát sinh chủ yếu là sắt thép vụn, 

rác thải sinh hoạt không nhiều và các hoạt động này không thực hiện liên tục nên các 

khí này dễ bị phân tán, pha loãng vào không khí, chủ yếu tác động đến công nhân trực 

tiếp thi công nên tác động ở mức độ trung bình. 

C. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

Theo phƣơng pháp đánh giá nhanh của WHO, hệ số ô nhiễm các chất thải do 

hoạt động của công nhân là 250kg/ngƣời/năm. Từ đó có thể dự đoán lƣợng CTR sinh 

hoạt của 20 công nhân thi công xây dựng mở rộng: 

  20 × 250/365 = 13,7kg/ngày  

Bên cạnh đó, số lƣợng cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án hiện trạng của 

Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt huyện là 20 cán bộ công nhân viên. Theo thống kê thực 

tế lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh tại nhà máy khoảng 12kg/ngày. Nhƣ vậy, tổng 

lƣợng rác thải phát sinh tại dự án trong giai đoạn thi công mở rộng nâng công suất 

Nhà máy vào khoảng 25,7kg/ngày.   

Lƣợng rác thải sinh ra này nếu không có biện pháp thu gom xử lý hợp lý thì khả 

năng tích tụ trong thời gian xây dựng và hoạt động của Nhà máy hiện trạng ngày càng 

nhiều và gây tác động đến chất lƣợng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ cũng nhƣ 

tác động đến nguồn nƣớc mặt do tăng độ đục nguồn nƣớc, cản trở dòng chảy, gây bồi 

lắng. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ 

phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe của 

công nhân thi công cũng nhƣ cán bộ công nhân làm việc tại Nhà máy và môi trƣờng 
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xung quanh. 

Tuy nhiên, thực tế lƣợng nƣớc thải sinh hoạt và CTR sinh hoạt phát sinh ở công 

trƣờng xây dựng không nhiều nhƣ lƣợng tính toán lý thuyết nêu trên (chiếm khoảng 

1/3 tổng lƣợng phát sinh theo lý thuyết), vì Chủ dự án sử dụng lao động chủ yếu tại 

địa phƣơng nên phần lớn công nhân hết giờ làm sẽ về nhà sinh hoạt, ăn uống, tắm 

giặt, CTR phát sinh chủ yếu là do công nhân ăn vào lúc giải lao, giữa buổi nên lƣợng 

phát thải chỉ ở mức độ nên tác động đến môi trƣờng là không đáng kể. 

D. Tác động do chất thải rắn thông thường 

Quá trình phát quang để giải phóng mặt bằng tại khu khai thác nƣớc thô phát 

sinh khoảng 12m3 cành cây, thân cây, gốc cây. 

Lƣợng đất đào từ các công trình ngầm ở khu khai thác nƣớc thô, cụm xử lý 

khoảng 1.705,68m3. Lƣợng đất này sẽ đƣợc tận dụng để san nền Nhà máy. 

Trong quá trình xây dựng sẽ phát sinh một số loại chất thải có thành phần nhƣ: 

bao bì bọc máy móc thiết bị, sắt thép vụn, gỗ cotpha,... hầu hết đƣợc tái sử dụng hoặc 

bán phế liệu nên lƣợng thải ra không đáng kể. Khối lƣợng ƣớc tính khoảng 10 - 20 

kg/ngày. 

Các phế thải trong xây dựng thƣờng thuộc loại trơ với môi trƣờng, phát sinh 

không nhiều và phần lớn có thể tái sử dụng hoặc bán phế liệu nên tác động đến môi 

trƣờng không đáng kể. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp thu gom hợp lý thì CTR 

xây dựng sẽ gây cản trở hoạt động thi công, làm mất vệ sinh khu vực công trƣờng xây 

dựng.  

E. Chất thải nguy hại 

Trong quá trình xây dựng có một số CTNH nhƣ: các loại bao bì, dầu mỡ thải, giẻ 

lau, que hàn,… với khối lƣợng khoảng 7kg trong suốt quá trình xây dựng dự án và 

mang tính tạm thời. 

Bảng 3.15. Khối lƣợng CTNH phát sinh từ xây dựng 

STT Tên chất thải 
Trạng thái   

(Rắn, lỏng, bùn) 

Số lƣợng 

(Kg)  

Mã 

CTNH 

1 Các loại dầu mỡ thải Lỏng 5 16 01 08 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 2 16 01 06 

Tổng 7  

Lƣợng CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng không nhiều nên sẽ đƣợc thu 

gom chung với CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy và trạm bơm 

tăng áp sau đó hợp đồng với đơn vị chức năng đem đi xử lý theo quy định hiện hành. 

Do đó, mức độ tác động tới môi trƣờng là không đáng kể khi có biện pháp thu gom và 

xử lý thích hợp. 
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3.1.1.4. Các tác động môi trƣờng không liên quan đến chất thải 

 Ô nhiễm tiếng ồn 

Theo Ủy ban bảo vệ môi trƣờng Mỹ, tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng vận hành 

máy móc xây dựng và dụng cụ gia đình, NJID, 300,1, 31-12-1971, cƣờng độ tiếng ốn 

do hoạt động của máy móc, thiết bị thi công gây ra tại vị trí cách nguồn ồn 8m nhƣ 

sau: 

Bảng 3.16. Mức ồn của máy móc, thiết bị trong thi công 

STT Thiết bị Mức ồn (dB) QCVN 24:2016/BYT 

1 Máy đào 72 – 93 

85 

2 Máy trộn bê tông 70 – 75 

3 Xe ben 90 

4 Xe tải 85 – 90 

5 Máy cắt 89 – 104 

Ghi chú: QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức 

tiếp súc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Nguồn ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công là nguồn điểm. 

Tuy nhiên, khi các máy móc hoạt động cùng một lúc, các nguồn ồn sẽ có tác dụng cộng 

hƣởng với nhau làm tăng cƣờng độ tiếng ồn. Mức ồn tổng số đƣợc tính theo công thức 

sau: 

   L = 10.lg
)10/(10 Li

  (dB)   

Trong đó: L - Mức ồn tổng số (dB). 

   Li - Mức ồn nguồn i (dB). 

Tính mức ồn tổng số tại công trƣờng trong trƣờng hợp máy móc tập trung cùng 

lúc vào thời điểm nhiều nhất là: L = 95 - 97 dB. 

Khi lan truyền trong không gian, cƣờng độ tiếng ồn sẽ giảm dần theo độ tăng của 

khoảng cách. Độ giảm của tiếng ồn theo khoảng cách đƣợc tính toán theo công thức 

sau:  

     L = 20.lg 













1

2

r

r a1

  (dB) 

Trong đó:   

L - Mức chênh lệch độ ồn. 

r1 - Khoảng cách từ vị trí đo đến nguồn ồn. 

r2 - Khoảng cách từ nguồn đến điểm khảo sát. 

a - Hệ số kể đến ảnh hƣởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (đối 

với mặt đất trống trải thì a = 0). 
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Bảng 3.17. Độ giảm cƣờng độ tiếng ồn theo khoảng cách của máy móc thiết bị thi 

công 

Khoảng cách đến nguồn ồn Độ ồn (dB) 
 QCVN 

26:2010/BTNMT 

QCVN 

24:2016/BYT 

8 95 - 97 

70 85 

20 87 - 89 

50 79 - 81 

70 76 - 78 

100 73 - 75 

150 70 - 72 

200 67 - 69 

250 65 - 67 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 1997, Môi trƣờng không khí, NXB KH&KT, Hà Nội) 

Ghi chú:  

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Áp dụng đối 

với khu vực thông thƣờng. 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp súc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Nhận xét: Qua bảng trên cho thấy tiếng ồn của máy móc thiết bị thi công chủ 

yếu ảnh hƣởng đến công nhân tại công trƣờng và công nhân đang làm việc tại Nhà 

máy và trạm bơm tăng áp hiện hữu, tại khu khai thác nƣớc thô sẽ ảnh hƣởng đến 

ngƣời dân sản xuất trong phạm vi < 70 m quanh khu vực thi công. 

 Ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động của Nhà máy và trạm bơm tăng áp hiện trạng 

Nguồn ồn phát sinh từ hoạt động của Nhà máy và trạm bơm hiện trạng chủ yếu 

phát sinh từ các máy bơm nƣớc, máy bơm tăng áp.  

Bảng 3.18. Mức ồn của máy móc, thiết bị hiện hữu tại Nhà máy  

STT Máy móc Độ ồn (dB) 
 QCVN 

26:2010/BTNMT 

QCVN 

24:2016/BYT 

1 Máy bơm nƣớc 40 - 61 70 85 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, 1997, Môi trƣờng không khí, NXB KH&KT, Hà Nội) 

Ghi chú:  

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Áp dụng đối 

với khu vực thông thƣờng. 

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp súc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

Nhận xét: Từ bảng trên cho thấy mức ồn của máy móc thiết bị sử dụng trong quá 
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trình hoạt động của Nhà máy và trạm bơm tăng áp nằm trong quy chuẩn cho phép của 

QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 24:2016/BYT, trừ độ ồn phát sinh từ máy phát 

điện vƣợt quy chuẩn nhiều lần và có thể làm ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân 

thi công và công nhân đang làm việc tại Nhà máy nếu sử dụng trong thời gian dài. 

 Độ rung 

Các phƣơng tiện, thiết bị hoạt động trong thi công xây dựng nhƣ máy trộn, máy 

lu, máy ủi, xe tải, máy khoan,… thƣờng tạo ra độ rung tƣơng đối lớn. 

Bảng 3.19. Mức rung từ một số loại phƣơng tiện, máy móc thi công điển hình 

TT Máy móc 
Mức rung (dB) QCVN 27:2010/BTNMT 

Cách nguồn 10m Cách nguồn 30m 6h-21h 

1 Máy đào 80 71 

75 
2 Máy ủi 79 69 

3 Máy đầm 82 71 

4 Xe tải 74 64 

(Nguồn: Âm học và kiểm tra độ rung - Nguyễn Hải - NXB Giáo dục, 1997) 

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - Áp 

dụng đối với khu vực hoạt động xây dựng tại khu vực thông thƣờng. 

Nhận xét: Kết quả tính toán cho thấy, độ rung vƣợt giới hạn cho phép trong 

phạm vi bán kính 10m tính từ nguồn phát sinh đối với máy ủi và máy đầm. 

Độ rung thƣờng xuyên sẽ gây mệt mỏi đối với thần kinh của ngƣời lao động. 

Các rung động phát sinh do hoạt động của việc lắp đặt thiết bị chỉ tác động trong 

khu vực thi công, ảnh hƣởng tới công nhân thi công trên ở các khoảng cách 30m từ 

nguồn phát sinh. 

Tuy nhiên, số lƣợng và thời gian hoạt động của các thiết bị có khả năng tạo độ 

rung lớn tại công trƣờng là không nhiều và Chủ dự án thực hiện các giải pháp giảm 

thiểu sự phát sinh và lan truyền của độ rung do máy móc thiết bị thi công gây ra nên 

tác động do rung động tới ngƣời lao động đều ở mức thấp. 

 Tác động do tập trung công nhân 

Việc tập trung của công nhân xây dựng thi công sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt 

động, dịch vụ tại khu vực phát triển. Tuy nhiên, những công nhân này sẽ tạo ra một 

lƣợng nƣớc thải và rác thải sinh hoạt nhất định, có khả năng gây ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng nguồn nƣớc dƣới đất và sức khoẻ con ngƣời, nguy cơ phát tán dịch bệnh trong 

cộng đồng. 

Bên cạnh đó, sự tập trung công nhân còn có thể gây nên những tác động tiêu cực 

về mặt an ninh trật tự tại khu vực. Sự khác biệt về trình độ học thức của công nhân và 

các kỹ sƣ xây dựng và lắp đặt, tập kết vật tƣ, họ đến từ nhiều địa phƣơng khác nhau, 
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với tính cách và lối sống khác nhau do đó dễ nảy sinh mâu thuẫn. Các tác động trên ở 

mức trung bình và có thể giảm thiểu đƣợc. 

 Tác động từ các xe thi công 

Quá trình vận chuyển thiết bị, máy móc, vật liệu xây dựng qua các tuyến đƣờng 

bê tông nông thôn hiện trạng,… làm gia tăng mật độ xe, ảnh hƣởng đến vấn đề lƣu 

thông và có thể xảy ra các tai nạn, bởi các đoạn đƣờng này thƣờng có lƣợng xe qua lại 

khá đông, lòng đƣờng chật hẹp. Hơn nữa, việc vận chuyển vật liệu xây dựng của các 

xe thi công có khả năng làm dơ bẩn đƣờng sá, gây bụi cho các hộ dân hai bên đƣờng 

hoặc có thể gây tai nạn cho ngƣời đi đƣờng do tăng mật độ xe và rơi vãi vật liệu. 

Đồng thời, các xe tập kết, chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng quá tải trọng với 

mật độ cao có thể làm hƣ hỏng các tuyến đƣờng. Bên cạnh đó bụi, khói thải và tiếng 

ồn cũng sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng cuộc sống của các hộ dân sống dọc theo đƣờng 

vận chuyển. Tác động trên ở mức trung bình và có thể giảm thiểu đƣợc. 

Hiện nay, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, đƣờng sá, cầu cống trên các tuyến đƣờng 

vận chuyển vật liệu thi công xây dựng hầu hết đã đƣợc đầu tƣ kiên cố bằng bê tông 

nhựa hoặc bê tông xi măng, đảm bảo công tác vận chuyển VLXD thông suốt trên 

toàn tuyến. Tuy vậy, Chủ đầu tƣ yêu cầu đơn vị thi công vận chuyển đúng trọng tải 

cho phép, nhằm tránh làm hƣ hỏng các tuyến đƣờng, ảnh hƣởng đến giao thông đi 

lại của ngƣời dân.  

Quá trình vận chuyển đất và nguyên vật liệu qua các tuyến đƣờng sẽ làm gia tăng 

mật độ xe, ảnh hƣởng đến vấn đề lƣu thông và có thể xảy ra các tai nạn. Ngoài ra, tuyến 

đƣờng vận chuyển còn có các tuyến đƣờng bê tông nông thôn, với mật độ lƣu thông 

lớn, thời gian kéo dài sẽ làm hƣ hỏng các tuyến đƣờng này. Dự án đƣợc thực hiện tại vị 

trí ven bờ sông nên cần chú ý di chuyển qua lại vì nền đất yếu. 

 Tác động đến hoạt động kinh tế - xã hội 

Khi triển khai xây dựng công trình sẽ làm ảnh hƣởng đến một số hộ dân có đất 

bị thu hồi và ngƣời dân có đất bị mƣợn tạm, tác động đến một số hoạt động KT-XH 

nhƣ sau: 

- Các hộ dân có đất bị thu hồi, mƣợn tạm sẽ bị ảnh hƣởng đến thu nhập trong 

một khoảng thời gian nhất định. 

- Quá trình thi công đƣờng ống phân phối nƣớc tại các ruộng trồng lúa nƣớc còn 

mang đến nguy cơ gây phèn cho đất tại thời điểm thi công xây dựng, gây ảnh hƣởng 

đến chất lƣợng cây trồng. Ngoài ra, quá trình thi công đƣờng ống còn ảnh hƣởng đến 

đời sống của ngƣời dân nếu không có kế hoạch thi công cụ thể, hợp lý làm kéo dài 

thời gian thi công, ảnh hƣởng đến việc đi lại và sức khỏe của ngƣời dân. 

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thi công xây dựng công trình và sự tập 
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trung lƣợng lớn công nhân sẽ làm phát sinh bụi, khí thải, nƣớc thải, tiếng ồn,… ảnh 

hƣởng đến không gian sống của các hộ dân nằm lân cận khu vực dự án, dễ gây phát 

sinh mâu thuẫn, khiếu nại. 

- Một số hộ dân nằm dọc đƣờng vận chuyển và tuyến ống tuyền tải, phân phối 

nƣớc trong quá trình thi công sẽ bị ảnh hƣởng bởi bụi, khí thải từ các phƣơng tiện vận 

chuyển, tiếng ồn, chấn động rung từ các thiết bị thi công, tai nạn giao thông, giảm 

năng suất cây trồng, chăn nuôi, ảnh hƣởng tới sức khỏe và đời sống thƣờng nhật. 

- Trong quá trình xây dựng, các xe vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án sẽ 

gây ảnh hƣởng đến tình hình giao thông tại khu vực. Hiện trạng một số đoạn đƣờng 

giao thông đến công trình nhỏ hẹp, mật độ xe lớn dễ gây tai nạn giao thông, nguy 

hiểm cho dân cƣ xung quanh. 

Những tác động nêu trên là tác động mang tính chất tạm thời, sẽ chấm dứt khi 

dự án xây dựng hoàn thiện. Hiệu quả dự án mang lại sau khi hoàn thành đến đời sống 

của ngƣời dân là rất lớn: 

- Đáp ứng nhu cầu KT-XH, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm cải thiện đời 

sống của ngƣời dân. 

- Thúc đẩy quá trình hiện đại hóa, đô thị hóa, cải thiện đời sống của nhân dân. 

3.1.1.4. Đối tượng và quy mô bị tác động giai đoạn thi công dự án 

Bảng 3.20. Đối tƣợng và quy mô bị tác động trong giai đoạn thi công 

Các hoạt 

động chủ 

yếu 

Tác động đặc trƣng và 

cơ bản nhất 

Đối tƣợng bị  

tác động Quy mô bị tác động 

Vận chuyển 

và tập kết vật 

liệu xây dựng 

- Tiếng ồn, bụi, khí thải từ 

các phƣơng tiện vận 

chuyển. 

- Gia tăng mật độ giao 

thông, các sự cố và tai nạn 

giao thông. 

- Rò rỉ dầu mỡ. 

- Công nhân trên 

công trƣờng. 

- Đời sống của ngƣời 

dân sống dọc tuyến 

đƣờng.  

- Chất lƣợng đƣờng 

sá 

- Môi trƣờng không 

khí. 

Nếu không có biện 

pháp quản lý tốt sẽ 

gây ô nhiễm môi 

trƣờng điểm thi công 

và trên các tuyến 

đƣờng vận chuyển. 

Xây dựng các  

hạng mục 

công trình  

- CTR xây dựng, CTR 

sinh hoạt. 

- Tiếng ồn, bụi, khí thải từ 

các phƣơng tiện thi công. 

- Nƣớc thải thi công, nƣớc 

- Công nhân xây 

dựng. 

- Ngƣời dân gần khu 

vực xây dựng. 

- Môi trƣờng không 

- Ô nhiễm do bụi, khí 

thải, tiếng ồn có phát 

sinh nhƣng không 

đáng kể. 

- Các rủi ro về tai nạn 
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mƣa chảy tràn, tăng độ đục 

của nguồn nƣớc do đào 

đắp. 

- Các sự cố tiềm ẩn. 

- Khả năng cháy nổ. 

khí, nƣớc dƣới đất, 

môi trƣờng đất khu 

vực dự án. 

 

lao động sẽ đƣợc 

quan tâm đúng mức. 

- Ô nhiễm do nƣớc 

thải, CTR ở mức 

đáng lƣu ý. 

Hoạt động 

của nhà máy 

và trạm bơm 

hiện hữu 

- Chất thải sinh hoạt 

(nƣớc thải, CTR). 

- CTNH. 

- Mùi từ kho chứa hóa 

chất, khu tập kết rác. 

- Tiếng ồn từ hệ thống xử 

lý. 

- Môi trƣờng tại nhà 

máy. 

- Công nhân đang 

làm việc tại Nhà 

máy và công nhân 

đến thi công 

- Ô nhiễm do bụi, khí 

thải, tiếng ồn nhƣng 

không đáng kể 

- Ô nhiễm do nƣớc 

thải, CTR ở mức 

đáng lƣu ý 

Tập trung 

công nhân 

- - CTR , nƣớc thải. 

- - An ninh trật tự, gia tăng 

mật độ giao thông. 

- Thúc đẩy hoạt động dịch 

vụ tại khu vực lân cận 

phát triển. 

- Môi trƣờng tại khu 

vực dự án  

- Công nhân và 

ngƣời dân tại địa 

phƣơng 

- Giao thông tại khu 

vực 

- Nếu không có biện 

pháp quản lý tốt sẽ 

gây tác động đến môi 

trƣờng trong khu 

vực, an ninh trật tự. 

Từ bảng trên cho thấy đối tƣợng chủ yếu bị tác động trong giai đoạn này là môi 

trƣờng không khí xung quanh khu vực dự án và công nhân lao động trực tiếp tại công 

trƣờng cũng nhƣ cán bộ nhân viên tại Nhà máy. Tuy nhiên, các tác động này chỉ mang 

tính chất tạm thời, cục bộ, sẽ chấm dứt sau khi xây dựng xong. 

Đánh giá: Dựa vào những tác động môi trƣờng đƣợc phân tích ở trên khi tiến 

hành xây dựng dự án, chúng tôi tổng hợp các tác động môi trƣờng của dự án nhƣ sau: 

Bảng 3.21. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trƣờng trong giai đoạn xây dựng 

STT Hoạt động đánh giá Đất Nƣớc 
Không 

khí 

Hệ sinh 

thái 

Kinh tế 

xã hội 

1 

Vận chuyển nguyên vật 

liệu, máy móc thiết bị thi 

công  

+ + ++ + + 

2 
Xây dựng các hạng mục 

công trình  
+ + + + + 

3 
Hoạt động của Nhà máy 

và trạm bơm hiện hữu 
+ ++ ++ ++ + 

4 Sinh hoạt của công nhân + + + + + 
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xây dựng 

 Ghi chú: 

+ : Tác động có hại ở mức độ thấp  

++ : Tác động có hại ở mức độ trung bình  

Quá trình thi công xây dựng mặc dù có những tác động tiêu cực nhất định đến 

môi trƣờng, song đây chỉ là các tác động tạm thời do giai đoạn xây dựng ngắn nên 

chúng không phải là các tác động liên tục và thƣờng xuyên suốt quá trình hoạt động 

của dự án. Các tác động này phần lớn là các tác động không tránh khỏi, đó là các tác 

động tất yếu của bất cứ công trình xây dựng nào.  

3.1.1.5. Sự cố môi trƣờng trong giai đoạn thi công xây dựng 

 Sự cố từ quá trình thi công tuyến ống truyền tải, phân phối nƣớc 

Quá trình thi công tuyến ống truyền tải, phân phối nƣớc sẽ phát sinh một số sự 

cố nhƣ sau: 

- Làm sụt lún tại vị trí thi công tuyến ống do địa chất công trình hoặc do sai sót 

trong kỹ thuật. 

- Mâu thuẫn có thể phát sinh giữa công nhân xây dựng và ngƣời dân, đặc biệt 

các đoạn ống đi qua khu vực nhà dân xã Bình Nghi, xã Tây Xuân do làm ô nhiễm môi 

trƣờng, cản trở giao thông, kéo dài thời gian thi công. 

- Sự cố khi thi công đào vào phạm vi có công trình ngầm gây ô nhiễm môi 

trƣờng, gián đoạn hoạt động của công trình ngầm. 

- Sự cố thử áp suất đƣờng ống không đạt cho sai sót kỹ thuật trong quá trình thi 

công. 

 Sự cố cháy nổ 

Tai nạn do cháy nổ ở các công trƣờng xây dựng là một trong những hiểm họa 

nghiêm trọng mà cả Chủ đầu tƣ, cơ quan chính quyền địa phƣơng và cả ngƣời lao 

động cần quan tâm, có hai nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy nổ là: 

- Sự cố cháy nổ do điện: Trong giai đoạn thi công xây dựng hầu nhƣ các nhu cầu 

dùng điện đều phải tiến hành đấu nối tạm bợ, chính vì vậy khả năng gây ra chập điện 

và dẫn đến cháy nổ là rất cao. 

- Hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi vào nơi có nguồn vật liệu dễ cháy. 

- Phát sinh tia lửa điện do sét đánh gây ra. 

- Các đƣờng dây dẫn điện để ngổn ngang dƣới đất mà không có biện pháp bảo vệ. 

- Sự cố rò rỉ nhiên liệu: Sự cố rò rỉ do các nhiên liệu dạng lỏng (xăng, dầu,…) 

khi xảy ra sẽ gây ra các tác hại lớn, nhất là khu vực dự án. 

- Sự cố cháy nổ khi xảy ra có thể dẫn đến những thiệt hại về KT-XH và làm ô 
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nhiễm môi trƣờng sinh thái nƣớc, đất, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa, 

còn ảnh hƣởng tới tính mạng con ngƣời và tài sản tại Nhà máy. 

 Sự cố thiên tai 

Khu vực tỉnh Bình Định trong những năm gần đây trung bình mỗi năm có từ 1 

đến 2 cơn bão đổ bộ vào đất liền, tốc độ gió trong bão trung bình 17m/s (tƣơng ứng 

với cấp 7), mạnh nhất đạt đến 32m/s (tƣơng ứng cấp 11), thƣờng kèm theo giông, sét 

và mƣa lớn kéo dài nhiều ngày gây lũ lụt. Trong những năm gần đây, do ảnh hƣởng 

của biến đổi khí hậu, bão hay xuất hiện bất thƣờng và có cƣờng độ mạnh hơn trƣớc 

đây nên mức độ thiệt hại do bão gây ra cũng tăng lên. 

Bão xảy ra có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con ngƣời cũng nhƣ hƣ hỏng 

máy móc, thiết bị thi công nếu không có kế hoạch phòng chống, ứng cứu kịp thời. 

Mƣa lũ có thể gây sạt lở khu vực thi công, gây ngập úng làm hƣ hỏng các hạng mục 

công trình đang thi công. Đi kèm theo những cơn bão là hiện tƣợng sấm chớp và sét, 

có thể gây ra sự cố cháy nổ, chập điện, hỏng hóc các công trình, thiết bị khi bị sét 

đánh và nguy hiểm hơn là gây thƣơng vong cho con ngƣời. Thiên tai đi qua còn để lại 

một số sự cố ô nhiễm môi trƣờng nhƣ môi trƣờng nƣớc, môi trƣờng đất,… 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trƣờng 

3.1.2.1. Giảm thiểu tác động trong việc chiệm dụng đất, giải phóng mặt bằng 

Công tác thu hồi, GPMB là vấn đề quan trọng khi tiến hành tổ chức thi công 

công trình, nó ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi ích của ngƣời dân và ảnh hƣởng đến tiến độ 

thực hiện dự án. Các biện pháp GPMB đều thực hiện theo quy định của Nhà nƣớc. 

Chính sách đền bù của Chủ dự án phù hợp với chủ trƣơng, chính sách hiện hành của 

Đảng và Nhà nƣớc về chính sách đền bù. Phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH của 

tỉnh Bình Định. Đền bù đúng và thỏa đáng tài sản của nhân dân theo đúng các quy 

định hiện hành. 

- Phần đất mở rộng Nhà máy xử lý nằm trong khu đất trồng cây lâu năm do 

UBND xã quản lý, chỉ bồi thƣờng phần hoa màu canh tác. 

- Công trình thu nƣớc thô nằm trong khu đất trồng cây lâu năm do Nhà máy 

nƣớc quản lý, chỉ bồi thƣờng phần hoa màu canh tác. 

- Phần diện tích đất chiếm dụng tạm thời để thi công tuyến ống cấp nƣớc đƣợc 

Chủ dự án thực hiện đền bù tài sản trên đất là phần hoa màu canh tác vào mùa vụ thi 

công. 

- Việc tính toán chi phí đền bù dự án đƣợc tính theo Thông tƣ số 61/2022/TT-

BTC hƣớng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực 

hiện bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất. 
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UBND thị trấn, xã vùng dự án có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tƣ trong quá 

trình chuẩn bị dự án, công tác GPMB và thực hiện chức năng quản lý Nhà nƣớc đối 

với dự án trên địa bàn.  

3.1.2.2. Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

Mặc dù tổn thất của hệ sinh thái là không lớn, nhƣng Chủ đầu tƣ cũng sẽ có các 

giải pháp giảm thiểu những tác động xấu nhƣ sau: 

- Không chặt phá, phát quang thực vật bên ngoài khu vực dự án. 

- Các nhà thầu tuyên truyền ý thức cho công nhân thu gom rác thải tập trung 

trong khu vực dự án, không đổ thải xuống lƣu vực sông. 

- Không đƣợc thi công ra bên ngoài ranh giới dự án, ngoại trừ các công trình tạm 

phục vụ thi công. 

- Tuân thủ các quy tắc thi công an toàn, hệ thống thiết bị, máy móc thi công đảm 

bảo theo quy định. 

- Cử cán bộ giám sát quá trình thực hiện để kịp thời phát hiện các sự cố sạt lở 

xảy ra (nếu có). 

3.1.2.3. Giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tác động đến môi trƣờng nƣớc 

 Nƣớc thải sinh hoạt trong quá trình xây dựng 

- Sử dụng nhà vệ sinh di động để sử dụng cho công nhân trong giai đoạn thi 

công, định kỳ vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

- Tuyển dụng lao động địa phƣơng để hạn chế công nhân ở lại công trƣờng, 

giảm thiểu lƣợng nƣớc thải phát sinh. 

 Nƣớc thải xây dựng 

- Đơn vị thi công sẽ đƣợc yêu cầu sử dụng nƣớc tiết kiệm trong quá trình làm 

ƣớt vật liệu (cát, sỏi), trộn bê tông và vệ sinh thiết bị, xe bồn; tận dụng tối đa các 

nguồn nƣớc và sử dụng vừa đủ, hợp lý để phục vụ cho bảo dƣỡng móng công trình. 

Nhƣ vậy sẽ giúp hạn chế tối đa việc phát sinh nƣớc thải và thất thoát ra môi trƣờng.  

- Quy định khu vực riêng và tập trung để vệ sinh máy móc thiết bị thi công và 

vệ sinh bánh xe vận chuyển VLXD, mặt bằng thi công trƣớc khi ra khỏi công trƣờng.  

- Các khu vực này đều phải có rãnh thu gom, có công trình lắng lọc sơ bộ để 

lắng cặn, chống thấm đất, không để các dòng chảy lan khắp bề mặt công trƣờng.  

- Đối với nƣớc thải từ việc rửa cốt liệu trạm trộn và các thiết bị khác: 

+ Công trình lắng lọc sơ bộ có 02 ngăn, có kích thƣớc: Dài x Rộng x Sâu = 2m 

x 2m x 1,5m (trong đó, kích thƣớc mỗi ngăn: Dài x Rộng x Sâu = 2m x 1m x 1,5m).  
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+ Nƣớc thải chảy vào ngăn thứ nhất sẽ lắng cơ bản các thành phần cặn, phần 

nƣớc trong ở trên sẽ chảy tràn qua ngăn lắng thứ 2; tại đây nƣớc thải tiếp tục đƣợc 

lắng cặn và phần nƣớc sau lắng cặn lần 2 sẽ đƣợc bơm tuần hoàn lại phục vụ nhu cầu 

trộn bê tông hoặc phun ẩm đống vật liệu ngoài trời (cát, đá) hoặc phun ẩm mặt bằng 

trạm trộn để hạn chế bụi đất. Nƣớc sau khi lắng, tuần hoàn làm ẩm vật liệu thi công, 

đất, đá thải trƣớc khi vận chuyển, tƣới nƣớc dập bụi trên công trƣờng thi công, không 

thải ra môi trƣờng; váng dầu đƣợc thu gom, lƣu trữ, hợp đồng với đơn vị chức năng 

thu gom, vận chuyển, xử lý cùng với CTNH khác của dự án theo quy định. Bùn đất tại 

hố lắng đƣợc nạo vét, phơi bùn và vận chuyển xử lý cùng chất thải thi công đến bãi 

thải để xử lý khối lƣợng bùn lắng. 

+ Phần cặn rắn ở đáy các ngăn lắng sẽ đƣợc nạo vét định kỳ hàng tuần và đƣa 

về bãi tập kết tạm bùn thải của Nhà máy nƣớc hiện hữu và chuyển giao cho đơn vị 

chức năng xử lý. 

- Đối với nƣớc phát sinh từ bãi tập kết bùn, cát tạm: Bố trí rãnh thu gom và đƣa 

về công trình lắng lọc sơ bộ trên.  

 Các công trình này sẽ đƣợc san lấp và hoàn trả mặt bằng trƣớc khi đƣa dự án 

vào vận hành chính thức.  

 Nhƣ vậy, với giải pháp nêu trên, những nguy cơ tiêu cực ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng sống của các loài động, thực vật dƣới nƣớc khu vực gần vị trí  trộn bê tông, bãi 

thải tạm sẽ hạn chế tối đa ảnh hƣởng. 

 Giảm thiểu ô nhiễm do nƣớc mƣa chảy tràn 

- Trong quá trình xây dựng không đổ các chất thải xây dựng, đá, cát, dầu thải từ 

công trƣờng vào mƣơng thoát nƣớc, sông. 

- Tiến hành thu dọn vật liệu xây dựng rơi vãi sau mỗi ngày làm việc, tránh hiện 

tƣợng nƣớc cuốn trôi vật liệu vào mƣơng rãnh thoát nƣớc trong khu vực. 

- Quá trình thi công xây dựng đến đâu thu dọn đến đấy, không dàn trải trên toàn 

bộ diện tích nhằm hạn chế lƣợng mƣa kéo theo chất bẩn, nhất là vào mùa mƣa lũ. 

- Hạn chế dầu nhớt, xăng rơi vãi từ phƣơng tiện sử dụng các loại nhiên liệu trên. 

- Che chắn nguyên vật liệu tránh bị nƣớc mƣa cuối trôi trong quá trình thi công. 

- Tuyên truyền và nhắc nhở cho công nhân xây dựng về bảo tồn thiên nhiên và 

vai trò của hệ sinh thái trong môi trƣờng nƣớc. 

Giảm thiểu tác động đến môi trƣờng không khí 

 Giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ máy móc, thiết bị thi công 

- Máy móc thiết bị thi công đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm 

về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng. 
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- Sử dụng đúng loại nhiên liệu đảm bảo chất lƣợng. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc, thiết bị và đảm bảo các yêu cầu kỹ 

thuật trƣớc khi đƣa vào thi công tại công trƣờng. 

- Trang bị các phƣơng tiện bảo hộ cho công nhân khi làm việc trên công trƣờng. 

 Giảm thiểu ô nhiễm do quá trình vận chuyển 

- Tất cả các phƣơng tiện đạt chuẩn quy định của Cục đăng kiểm về mức độ an 

toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng mới đƣợc phép hoạt động phục vụ cho công tác 

triển khai thực hiện dự án. 

- Phƣơng tiện, máy móc, thiết bị sẽ đƣợc giới hạn trong thời gian làm việc nhất 

định. 

- Đơn vị thi công có kế hoạch bảo dƣỡng thƣờng xuyên, cải tiến động cơ, kiểm 

tra bộ phận kỹ thuật liên quan đến việc thải khói và kiểm tra sự thải khói, đảm bảo các 

thiết bị máy móc làm việc ở trạng thái tốt nhất, đạt năng suất và tiết kiệm nhiên liệu 

hạn chế phát sinh khí thải độc hại. Nếu máy móc nào không đạt thì sửa chữa và điều 

chỉnh để đƣa vào sử dụng sẽ thỏa mãn các yêu cầu đối với khí xả. 

- Các xe vận chuyển đất đƣợc phủ bạt, thùng xe kín; chở đúng tải trọng cho phép 

và đúng tốc độ quy định, tuân thủ an toàn giao thông đƣờng bộ và vệ sinh môi trƣờng. 

- Vệ sinh các xe khi ra vào công trƣờng nhằm hạn chế tình trạng đất rơi vãi, tích 

lũy trên đƣờng vận chuyển, dẫn đến khiếu nại, phản ảnh của ngƣời dân. 

- Các phƣơng tiện chở vật liệu xây dựng phủ kín khi vận chuyển, tránh để rơi vãi 

đất cát, gạch, bụi xi măng ra đƣờng, gây ô nhiễm bụi và ảnh hƣởng đến cuộc sống của 

dân cƣ trên tuyến đƣờng vận chuyển. 

- Không chuyên chở vƣợt quá trọng tải quy định, gây hƣ hỏng, ảnh hƣởng đến 

chất lƣợng đƣờng giao thông. 

 Giảm thiểu ô nhiễm do quá trình thi công xây dựng 

- Thi công đƣờng ống phân phối: Quá trình thi công cần đảm bảo thời gian thi 

công hợp lý, thi công theo phƣơng pháp cuốn chiếu đào đến đâu lắp ống đến đó, 

không thi công dàn trải gây khó khăn cho sinh hoạt của ngƣời dân. 

- Khu vực thực hiện dự án thoáng đãng, không gian rộng, số lƣợng máy móc 

hoạt động không nhiều nên mức độ ảnh hƣởng của bụi, khí thải đến môi trƣờng và 

con ngƣời thấp. Tuy nhiên, Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị thi công để có kế hoạch 

hợp lý hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến môi trƣờng không khí 

xung quanh. 

- Che chắn các bãi tập kết vật liệu, bố trí ở cuối hƣớng gió và có biện pháp cách 

ly để không ảnh hƣởng đến toàn khu vực. Đối với các vật liệu, nhiên liệu nhƣ xi 
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măng, sắt thép, dầu nhớt,… cần đƣợc bảo quản trong kho cẩn thận nhằm tránh tác 

động của mƣa nắng và gió gây hƣ hỏng và giảm thiểu khả năng phát tán bụi cũng nhƣ 

các chất ô nhiễm khác ra môi trƣờng. 

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu hay thi công sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho 

công nhân nhƣ mũ bảo hộ, quần áo, giày, bao tay, khẩu trang,… 

- Chọn lựa các Nhà thầu có năng lực đáp ứng khả năng thi công tốt, hiệu quả, có 

kinh nghiệm cho việc xây dựng các công trình có tính chất tƣơng tự. 

- Tƣ vấn giám sát thay mặt Chủ dự án nhắc nhở và kiểm tra Nhà thầu thƣờng 

xuyên quét dọn, thu gom vật liệu rơi vãi, đất đá rơi vãi, hạn chế phát tán bụi, ảnh 

hƣởng đến ngƣời đi đƣờng và các hộ dân dọc tuyến đƣờng vận chuyển. 

C. Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn sinh hoạt 

- Đặt các thùng thu gom rác dung tích 120 lit có nắp đậy kín tại những vị trí thi 

công và nơi có tập trung công nhân. Rác thải đƣợc thu gom vào thùng rác có nắp đậy, 

thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định; 

- Hàng tuần, yêu cầu công nhân tổ chức quét dọn các khu vực trong phạm vi và 

xung quanh dự án; 

- Không chôn lấp hoặc đốt rác trong khu vực dự án; 

- Không xả rác thải sinh hoạt xuống các khu vực đồng ruộng. 

- Bùn thải từ nhà vệ sinh di động: Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có chức năng đến 

hút bể phốt nhà vệ sinh di động và đem đi xử lý theo đúng quy định.  

D. Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn thông thƣờng 

 Chất thải rắn xây dựng 

 CTR thông thƣờng phát sinh trong quá trình thi công chủ yếu là các phế thải 

nhƣ sắt, thép vụn, bao ni lông,… Để hạn chế tác động của loại chất thải này tới môi 

trƣờng, Chủ đầu tƣ và đơn vị thi công sẽ chủ động thu dọn và phân loại. 

- Đối với các loại sắt thép vụn khi thi công tại Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt sẽ 

đƣợc thu gom lƣu giữ trong nhà kho hiện trạng của nhà máy, có diện tích 25,2m2 và 

định kỳ hợp đồng bán cho các cơ sở, cá nhân thu mua phế liệu; đối với các loại không 

thể tận dụng bán phế liệu sẽ đƣợc tập kết, xử lý chung với CTR sinh hoạt. 

 - Đối với lƣợng đất đào từ các công trình ngầm với khối lƣợng 1.705,68m3 sẽ 

đƣợc đắp lại vào chân công trình và san nền dự án. 

 - Đối với CTR trong quá trình phát quang, GPMB với lƣợng khoảng 12m3 sẽ 

đƣợc tập kết sau đó hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom xử lý theo quy định. 

 - Đối với lƣợng xà bần khi thi công tuyến cấp nƣớc sẽ đƣợc tận dụng để san nền 

phần mở rộng dự án và phần đất còn lại sẽ đƣợc kết hợp với lƣợng đất mua tại mỏ đất 

đƣợc cấp phép dùng để hoàn trả lại phần diện tích bị chiếm dụng trên hành lang an 
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toàn giao thông và đất ở trên địa bàn 2 xã Bình Nghi và Tây Xuân. 

 Bùn thải của Nhà máy hiện trạng 

Hiện trạng, Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt huyện có 02 hồ bùn. Tổng diện tích 02 

hồ  bùn hiện trạng là 340,34m2. Bùn này sẽ đƣợc hợp đồng với đơn vị chức năng thu 

gom, vận chuyển xử lý theo quy định. 

Trong thời gian qua, Ban Quản lý Cấp và Thoát nƣớc thị xã An Nhơn đã vận 

chuyển và xử lý bùn thải này theo quy định.  

E. Chất thải nguy hại 

- Toàn bộ CTNH (nhựa đƣờng, dầu mỡ thải, giẻ dính dầu,...) phải đƣợc tạm trữ, 

thu gom và vận chuyển xử lý theo Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Bảo vệ 

môi trƣờng. 

- CTNH phải đƣợc thu gom riêng, chứa trong các vật dụng có nắp đậy và kí hiệu 

nhận biết CTNH theo quy định, đặt ở nơi an toàn có sàn không thấm, mái che, cách 

lửa. Sau đó sẽ thuê đơn vị chức năng xử lý theo đúng quy định. 

- Khu vực lán trại bố trí kho chứa chất thải nguy hại khoảng 5m2 với mái che 

bằng tôn, nền cứng chống thấm. 

- Lƣu chứa toàn bộ CTNH phát sinh tại công trƣờng vào 02 thùng chứa chuyên 

dụng dung tích 120l, có nắp đậy kín, dán nhãn mác theo quy định, đặt tại kho chứa 

CTNH. 

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

3.1.2.4. Giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

 Giảm thiểu các tác động do tiếng ồn, độ rung trong quá trình thi công 

Trong quá trình xây dựng dự án, Chủ đầu tƣ phối hợp với đơn vị thi công áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Chăm sóc cây xanh trong Nhà máy để giảm tác động từ tiếng ồn. 

- Không sử dụng các máy móc quá cũ để giảm mức gây ồn và các khí độc trong 

khí thải, thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng, thay thế các thiết bị hƣ hỏng. 

- Thƣờng xuyên bảo trì, bảo dƣỡng và tra dầu mỡ các thiết bị, máy móc. 

- Quy định về thời gian làm việc, thời gian hoạt động của công trƣờng hợp lý. 

Giảm tần suất hoạt động của các thiết bị, phƣơng tiện vận tải vào các giờ nghỉ trƣa và 

ban đêm. Bố trí thời gian hoạt động của các thiết bị, tránh hiện tƣợng cộng hƣởng lớn 

từ nhiều nguồn phát sinh tiếng ồn. 

- Ngoài ra, Chủ đầu tƣ còn theo dõi tiến độ thi công và yêu cầu các Nhà thầu 

đảm bảo đúng tiến độ thi công. 
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 Giảm thiểu do tập trung công nhân tại khu vực dự án 

- Tận dụng thuê những lao động tại địa phƣơng có khả năng đáp ứng công việc. 

- Thực hiện đăng ký tạm trú tạm vắng những công nhân từ nơi khác đến với 

chính quyền địa phƣơng để quản lý. 

- Xây dựng các nội quy công trình và tập trung công nhân. Yêu cầu công nhân 

cam kết làm theo. Ban hành các quy định quản lý trật tự an ninh chung và có những 

hình thức kỹ luật phù hợp. 

- Xây dựng nội quy lao động, tuyên truyền PCCC, an toàn lao động, vệ sinh môi 

trƣờng. 

- Áp dụng công tác tuyên truyền, quản lý công nhân chặt chẽ. Duy trì lối sống 

lành mạnh, cấm các tệ nạn xã hội trong khu vực thi công. Giải quyết triệt để mâu 

thuẫn giữa công nhân với cộng đồng dân cƣ địa phƣơng. 

 Giảm thiểu tác động từ các xe thi công 

- Không vận chuyển quá tải trọng quy định, gây hƣ hỏng ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng đƣờng giao thông. 

- Không sử dụng xe, máy quá cũ để vận chuyển. Kiểm tra, bảo dƣỡng xe đúng 

theo quy định của nhà sản xuất. Các phƣơng tiện vận chuyển đạt tiêu chuẩn quy định 

của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trƣờng. 

- Vận chuyển đúng tải trọng và tốc độ cho phép, tránh làm hƣ hỏng các tuyến 

đƣờng và hạn chế các tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

- Trong quá trình vận chuyển không dùng còi xe có tần số âm thanh cao.  

- Khi vận chuyển nguyên vật liệu, xe vận tải đƣợc phủ kín bằng bạt, đảm bảo bụi 

không phát sinh cũng nhƣ không rơi vãi cát trên đƣờng vận chuyển. 

- Chủ đầu tƣ yêu cầu đơn vị TVGS phối hợp với ngƣời dân và chính quyền địa 

phƣơng để thực hiện giám sát định kỳ và quản lý hoạt động đặc biệt là về tốc độ, tải 

trọng xe và các biện pháp thi công xây dựng. Nhà thầu sẽ sửa chữa, khắc phục đƣờng 

giao thông hoặc các cấu trúc khác bị hƣ hỏng trong quá trình xây dựng. 

- Trƣớc khi tiến hành thi công xây dựng công trình, Chủ đầu tƣ và đơn vị thi 

công làm việc với UBND thị trấn, xã vùng hƣởng lợi và vùng có tuyến đƣờng vận 

chuyển đi qua để thoả thuận khắc phục đƣờng sá và thông báo rộng rãi cho ngƣời dân 

đƣợc biết. Đặt các biển báo xung quanh khu vực dự thi công để giúp việc giao thông 

đi lại đƣợc thuận tiện, có biển chỉ dẫn và biển cảnh báo an toàn. 

- Phun nƣớc khu vực thi công trong những ngày nắng, gió lớn để giảm lƣợng bụi 

phát tán ra khu vực xung quanh.  
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 Giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công đƣờng ống 

cấp nƣớc 

- Chọn thời điểm thi công đƣờng ống phân phối nƣớc tránh thời điểm ngƣời dân 

vừa mới gieo xạ mùa vụ và khi thi công đƣờng ống cần phải tiến hành nhanh chóng, 

thi công theo biện pháp thi công cuốn chiếu, đào đất đến đâu thả ống đến đó, tránh 

kéo dài thời gian thi công gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng đất trồng. 

- Khi thi công đƣờng ống qua các khu dân cƣ cần có kế hoạch thi công hợp lý, 

tránh làm ảnh hƣởng đến việc đi lại và đời sống của ngƣời dân. 

- Có biển báo hiệu cảnh báo khu vực hoạt động của dự án, công khai thông tin 

về thời gian, ranh giới, vị trí và các thông tin cơ bản của dự án để ngƣời dân đƣợc biết 

và tham gia giám sát. 

- Các đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng khi 

thi công dự án trong hợp đồng thi công xây dựng, nhằm hạn chế thấp nhất các tác 

động đến ngƣời dân lân cận. Đơn vị thi công cần quản lý CTR, biện pháp giảm thiểu 

bụi đất, mùi hôi, bùn đất rơi vãi từ quá trình thi công vận chuyển đến sản xuất nông 

nghiệp. 

- Công khai thông tin dự án và thời gian thi công các hạng mục tại trụ sở UBND 

thị trấn, xã để ngƣời dân đƣợc biết, theo dõi và giám sát. 

- Đơn vị thi công có trách nhiệm quản lý lán trại, tài sản và công nhân để hạn 

chế xảy ra tệ nạn xã hội trong khu vực. 

3.1.2.5. Biện pháp giảm thiểu các rủi ro, sự cố trong giai đoạn thi công xây dựng 

 An toàn lao động và phòng chống sự cố cháy nổ 

- Sử dụng lao động đúng ngành nghề và trình độ đƣợc đào tạo. 

- Đảm bảo an toàn cho ngƣời và thiết bị thi công xây dựng không xảy ra tai nạn 

- Bố trí lán trại thích hợp cho công nhân thi công, đảm bảo điều kiện ăn ở hợp vệ 

sinh. Thƣờng xuyên giáo dục, nhắc nhở nâng cao ý thức an toàn lao động cho công 

nhân. 

- Thành lập đội kiểm tra an toàn lao động, có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát an 

toàn về ngƣời và thiết bị trong quá trình xây dựng. 

- Bố trí thời gian và tiến độ thi công thích hợp với điều kiện khí hậu và thời tiết 

địa phƣơng để tránh những sự cố đối với công trình nhƣ chập điện, đổ vỡ công 

trình,… 

- Cấm vận chuyển vật liệu trên miệng hố móng khi đang có ngƣời làm việc ở 

dƣới hố nếu không có biện pháp đảm bảo an toàn. 

- Khi thực hiện lắp đặt, bốc dỡ các thiết bị đảm bảo điều kiện kỹ thuật. 
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- Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động cho công nhân. 

- Phổ biến và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định các biện pháp phòng 

chống cháy nổ, chập điện khi thi công cho ngƣời dân. 

- Khu vực chứa nguyên, nhiên liệu, vật liệu xây dựng đƣợc phòng chống cháy 

nổ, loại bỏ các nguồn dễ cháy ra khỏi khu vực. 

- Chuẩn bị sẵn các vòi nƣớc xả rửa khi có sự cố, tủ thuốc. 

- Trang bị bình chữa cháy cho công trƣờng thi công. 

 Sự cố từ quá trình thi công tuyến ống truyển tải, phân phối nƣớc 

- Kịp thời khắc phục sự cố khi bị sụt lún công trình, thống kê đền bù thiệt hại 

nếu xảy ra thiệt hại về tài sản. 

- Trƣớc khi tiến hành đào đƣờng ống phải thỏa thuận với ngƣời dân về thời điểm 

và tiến độ thi công, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. 

- Vào các ngày mƣa phải tạo rãnh thoát nƣớc, không để nƣớc chảy ngƣợc vào 

nhà dân, gây khiếu nại. 

- Trƣớc khi tiến hành đào đƣờng ống phải tìm hiểu và làm việc với ngƣời dân về 

các công trình ngầm tại vị trí dự kiến đào, thả đƣờng ống cấp nƣớc. 

- Tại các công đoạn thi công lắp đặt đƣờng ống phải đƣợc kiểm tra và nghiệm 

thu từng công đoạn để đảm bảo chất lƣợng và kỹ thuật công trình sau khi công trình 

hoàn thiện. 

 Sự cố thất thoát và rò rỉ trong đƣờng ống nƣớc thô và đƣờng ống cấp nƣớc 

hiện trạng 

Các biện pháp phòng ngừa sự cố vỡ, gãy đƣờng ống nƣớc: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra lƣu lƣợng và áp suất đƣờng ống nƣớc để kịp thời phát 

hiện sự cố rò rỉ, từ đó dò tìm vị trí bị rò rỉ và khắc phục kịp thời. 

- Kiểm tra, bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống ống dẫn đảm bảo tất 

cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Khi xảy ra sự cố, phải kịp thời khắc phục ngay tránh gây thất thoát tài nguyên 

và ảnh hƣởng đến tài chính của ngƣời dân vì lƣợng nƣớc rò rỉ quá lớn. 

 Sự cố trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc hiện trạng 

- Công nhân viên vận hành phải có đƣợc đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên 

môn. 

- Thực hiện quan trắc định kỳ lƣu lƣợng và chất lƣợng nƣớc. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, nếu chất lƣợng nƣớc đầu ra không đáp 

ứng quy chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tƣ thực hiện các biện pháp: dừng hoạt động, kiểm 

tra toàn bộ hệ thống và khắc phục các sự cố xảy ra để đảm bảo chất lƣợng nƣớc sạch 
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trƣớc khi phân phối đến các hộ dân. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra các đƣờng ống và hệ thống xử lý của Nhà máy, kiểm 

tra chế độ vận hành theo đúng thiết kế, sửa chữa kịp thời khi có sự cố. 

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

Nguồn gây tác động của dự án trong quá trình hoạt động đƣợc tổng hợp theo 

bảng dƣới đây: 

Bảng 3.22. Nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án 

STT Các hoạt động Nguồn gây tác động 

1 
Phƣơng tiện đi lại của 

công nhân tại Nhà máy  

- Tiếng ồn và khói thải chứa thành phần ô nhiễm 

nhƣ SOx, NOx, CO, CO2, THC, bụi,… phát sinh từ 

khói thải của phƣơng tiện gây ô nhiễm không khí. 

2 
Hoạt động của công 

trình xử lý, cấp nƣớc 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc. 
- Nƣớc thải sau lắng, nƣớc rò rỉ, nƣớc thải từ khu 

vực bể lắng bùn, nƣớc thải từ rửa lọc. 
- CTR hoạt của công nhân. 
- Mùi từ kho chứa Clo, khu chứa rác thải, nhà vệ 

sinh, bùn thải. 
- Tiếng ồn từ các máy móc thiết bị vận hành. 

 

3.2.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

A. Nguồn ô nhiễm nước thải 

 Nƣớc mƣa chảy tràn 

Lƣợng nƣớc mƣa chảy tràn cao nhất tại nhà máy cấp nƣớc và trạm bơm tăng áp 

đƣợc trình bày tại mục 3.1.1.1, theo đó lƣợng nƣớc mƣa lớn nhất tại Nhà máy xử lý 

nƣớc sinh hoạt là 413m3/tháng 

Trong quá trình hoạt động, nếu nhƣ mặt bằng dự án không đƣợc vệ sinh hàng 

ngày thì nƣớc chảy tràn sẽ cuốn theo đất, cát, chất thải rắn vào cống thoát nƣớc mƣa 

khu vực gây tắc nghẽn, ô nhiễm môi trƣờng. 

 Nước thải sinh hoạt 

Khi đi vào hoạt đông nâng công suất, tổng số lƣợng công nhân làm việc tại Nhà 

máy là 10 ngƣời, áp dụng tiêu chuẩn dùng nƣớc sinh hoạt của công nhân theo 

TCXDVN 33-2006/BXD của Bộ xây dựng là 45 lít/ngƣời/ca thì lƣợng nƣớc sử dụng 

ƣớc tính khoảng: 

10 ngƣời x 45 lít/ngƣời/ca = 0,45m3/ngày 

Lƣợng nƣớc thải đƣợc tính bằng 80% lƣợng nƣớc cấp (Theo QCVN 
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01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng): Q = 0,45 x 80% 

= 0,36m3/ngày. 

Loại nƣớc thải này có chứa các chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, dinh 

dƣỡng và vi trùng cao. Nếu không xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng thì đây sẽ là 

nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng đất, chất lƣợng nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất tại khu vực. 

Do đó, Chủ đầu tƣ có những biện pháp thu gom, xử lý hợp vệ sinh. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập tính toán, tải lƣợng và nồng độ các 

chất ô nhiễm thải vào môi trƣờng hàng ngày đƣợc đƣa ra trong bảng sau: 

Bảng 3.23. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn  

vận hành 

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(g/ngƣời/ngày) 

(theo WHO) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm 

(kg/ngày) 

Nồng độ các 

chất ô nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT (cột B) 

(mg/l) K = 1,2 

1 BOD5 45 - 54 1,125 - 1,35 1.442 - 1.730  60 

2 SS 70 - 145 1,75 - 3,625 2.244 - 4.647 120 

3 Dầu mỡ 10 - 30 0,25 - 0,75 320 - 962 24 

4 NO3
- 6 - 12 0,15 - 0,3 192 - 385 60 

5 PO4
3- 0,8 - 4,0 0,02 - 0,1 25,6 - 128,2 12 

(Nguồn: Theo WHO) 

Ghi chú:  

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- Tải lƣợng các chất ô nhiễm (kg/ngày) = (Hệ số ô nhiễm x Số công nhân là 25 

ngƣời)/1000. 

- Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) = (Tải lƣợng các chất ô nhiễm x 1000)/lƣu 

lƣợng là 0,45 m3/ngày. 

So sánh với QCVN 14:2008/BTNMT cột B, K = 1,2 nhận thấy thành phần, tính 

chất nƣớc thải thì tất cả các chỉ tiêu vƣợt quy chuẩn cho phép.  

 Nước thải sản xuất 

- Nƣớc rửa lọc:  

- Quá trình xử lý vật liệu lọc sẽ dễ bị tắc nghẽn vì vậy định kỳ 1 - 2 ngày/lần sẽ 

tiến hành rửa lọc để đảm bảo khả năng xử lý của bể lọc. Quá trình rửa lọc sẽ phát sinh 

lƣợng nƣớc thải. Lƣợng nƣớc rửa lọc trong giai đoạn này sẽ  gồm cho lƣợng nƣớc rửa 

cụm bể lọc tại bể lọc nƣớc hiện trạng và bể lọc xây mới ở giai đoạn 2. Tổng khối 

lƣợng nƣớc rửa lọc là 180 - 230m3
/ng.đ. 

+ Lƣợng nƣớc này thƣờng chứa lƣợng cặn lớn khoảng 150 - 200mg/l. 
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+ Nƣớc thải rửa lọc có tính chất ổn định, thành phần chủ yếu là cặn kết tủa có 

keo tụ. 

+ Lƣu lƣợng xả lớn chiếm khoảng 5% công suất của cụm xử lý. 

+ Cặn của nƣớc rửa lọc là các bông cặn có kích thƣớc tƣơng đối lớn khoảng 30 

nanomet và có tốc độ lắng cao khoảng Uo = 1,0mm/s. Thành phần cần xử lý trong 

nƣớc thải rửa lọc là chất rắn không hòa tan, còn các thành phần khác đều đáp ứng tiêu 

chuẩn xả thải. 

- Nƣớc thải từ quá trình súc rửa đƣờng ống (mạng lƣới cấp nƣớc): Sau thời gian 

dài sử dụng, đƣờng ống phân phối nƣớc có thể bị bám dính cặn gây ảnh hƣởng đến 

khả năng cấp nƣớc và chất lƣợng nƣớc. Quá trình súc rửa đƣờng ống sẽ phát sinh 

lƣợng nƣớc thải. Lƣợng nƣớc súc rửa đƣờng ống trong giai đoạn vận hành gồm cho 

lƣợng nƣớc súc rửa đƣờng ống cấp nƣớc hiện trạng và đƣờng ống xây mới ở giai đoạn 

2. 

 + Đƣờng ống cấp nƣớc hiện hữu: Tổng chiều dài đƣờng ống cấp cho ngƣời tiêu 

dùng của nhà máy hiện trạng là 25.082m. Lƣu lƣợng nƣớc tính khoảng 201 - 221 

m3
/ng.đ. 

Tổng lƣợng nƣớc thải cho cả hệ là 300-350m3
. Lƣợng nƣớc này sẽ định kỳ súc 

rửa  (1-2 lần/năm). 

- Nƣớc thải sau khi lắng bùn tại bể lắng bùn tại bể lắng bùn và nƣớc rỉ từ sân 

phơi bùn: Định kỳ 2 tuần sẽ tiến hành xả nƣớc sau lắng và bơm tuần hoàn về bể phản 

ứng để tiếp tục xử lý. Lƣợng nƣớc này chứa thành phần chủ yếu là chất rắn lơ lững và 

hóa chất keo tụ, khối lƣợng phát sinh khoảng 100-130m3. 

Các lƣợng nƣớc thải này nếu không đƣợc thu gom, xử lý đúng quy định và gây 

rò rỉ sẽ làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng tại khu vực đặc biệt là môi trƣờng nƣớc. 

B. Nguồn ô nhiễm không khí 

 Mùi phát sinh từ nhà chứa hóa chất, khu tập kết rác và khu vệ sinh 

- Mùi từ khu vực tập trung rác thải và khu nhà vệ sinh. Do có thành phần hữu cơ 

cao (>60%) nên nếu quá trình thu gom và xử lý không đúng theo quy định, các thành 

phần này dễ bị phân hủy sinh học dƣới tác dụng của vi sinh vật và tạo nƣớc rỉ rác gây 

mùi hôi thối (đặc biệt vào mùa mƣa), thu hút ruồi nhặng gây ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng làm việc và ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân. 

- Các khu nhà vệ sinh không đƣợc vệ sinh sạch mỗi ngày cũng là một trong 

những tác nhân gây mùi hôi trong Nhà máy, ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân 

làm việc tại Nhà máy và còn làm mất mỹ quan. 

- Clo tại nhà chứa hóa chất nếu không đƣợc bảo quản kỹ càng, gây phát sinh mùi 

sẽ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc tại Nhà máy. Mùi từ clo sẽ ảnh hƣởng đến hệ 
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hô hấp, gây ho, khó thở; clo tiếp súc với da làm bong da, khô da. 

C. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

Trong giai đoạn hoạt động nâng công suất, lƣợng công nhân làm việc tại dự án là 

10 ngƣời. 

Theo phƣơng pháp đánh giá nhanh của WHO, hệ số ô nhiễm các chất thải do 

hoạt động của công nhân là 250kg/ngƣời/năm. Từ đó có thể dự đoán lƣợng CTR sinh 

hoạt của 10 công nhân khi Nhà máy. 

10 × 250/365 = 6,8kg/ngày 

Lƣợng rác thải sinh ra này nếu không có biện pháp thu gom xử lý hợp lý thì khả 

năng tích tụ trong thời gian xây dựng và hoạt động của Nhà máy hiện trạng ngày càng 

nhiều và gây tác động đến chất lƣợng không khí do phân hủy chất thải hữu cơ cũng nhƣ 

tác động đến nguồn nƣớc mặt do tăng độ đục nguồn nƣớc, cản trở dòng chảy, gây bồi 

lắng. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây nguy cơ 

phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân làm việc tại 

Nhà máy và môi trƣờng xung quanh. 

D. Tác động do chất thải rắn thông thường 

 Bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc của Nhà máy 

- Lƣợng cặn ở đơn nguyên mới đƣợc tính nhƣ sau (đặc trƣng của nƣớc mặt là 

chất rắn lơ lửng): 

+ Hàm lƣợng cặn 

 Cmax
* = Cmax

o + 0,25M + K p

P

e

L

+ LV (mg/l). 
Trong đó:  

Cmax
o
: Hàm lƣợng cặn ban đầu lớn nhất trong nƣớc. Cmax

o = 57 (mg/l).  

M: Độ màu của nƣớc nguồn, M = 88. 

K: Là hệ số cùng với các loại phèn, ta sử dụng phèn không sạch, K = 1.  

LP: Liều lƣợng phèn đƣợc đƣa vào, LP = 37,52 (mg/l). 

Lv: Liều lƣợng vôi đƣợc đƣa vào, Lv =  14,23 + 19,25 = 33,48 (mg/l). 

 Cmax
*= 57 + 0,25 88+ 1  57

37,52

 + 33,48= 113,14 (mg/l). 
 

Vậy khối lƣợng: 113,14 (mg/l) *2500 (m3
/ngày.đêm) = 435 kg 

Lƣợng bùn phát sinh từ quá trình xử lý nƣớc của Nhà máy phát sinh với khối 

lƣợng lớn, vì vậy nếu không có biện pháp xử lý phù hợp sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng 

tại Nhà máy và làm mất mỹ quang, đồng thời nếu nƣớc từ bùn thải thấm vào đất sẽ 

làm ô nhiễm môi trƣờng nƣớc ngầm và nƣớc mặt tại khu vực. 
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E. Tác động do chất thải nguy hại 

CTNH phát sinh từ hoạt động của Nhà máy trong giai đoạn hoạt động nâng công 

suất chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang, dầu nhớt thải, bao bì cứng, bao bì hóa chất 

đƣợc thống kê cụ thể theo bảng dƣới đây: 

Bảng 3.3. Bảng thống kê khối lƣợng CTNH trong quá trình hoạt động nâng công suất 

của Nhà máy và trạm bơm tăng áp 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Số lƣợng TB 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 Các loại dầu mỡ thải Lỏng 15 16 01 08 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 7 16 01 06 

3 Pin ắc quy chì thải Rắn 7 06 01 12 

Tổng cộng: 29  

3.2.1.2. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

 Tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn tại dự án trong giai đoạn hoạt động chủ yếu đến từ 

máy thổi khí, máy bơm nƣớc và từ phƣơng tiện giao thông của công nhân. 

 

 

Bảng 3.264. Bảng mức ồn của một số loại thiết bị, phƣơng tiện 

Loại máy Mức ồn (dB) 
QCVN 

26:2010/BTNMT 

QCVN 

24:2016/BYT 

Máy thổi khí 54 – 75 

70 85 

Bơm nƣớc 85 

Máy phát điện  100 - 120 

Xe ô tô con 77 

Xe ô tô tải nhẹ 90 

Xe mô tô 4 thì 94 

Theo bảng trên, thì mức ồn của các loại thiết bị và phƣơng tiện đều vƣợt quá tiêu 

chuẩn cho phép đối với khu dân cƣ. Nguồn ồn này chủ yếu tác động đến công nhân 

làm việc trực tiếp tại Nhà máy, trạm bơm tăng áp đặc biệt là vào những ngày mất điện 

phải sử dụng máy phát điện dự phòng. 

Độ rung tại khu vực sản xuất chủ yếu phát sinh tại khu vực nhà bơm. Độ rung 

cảm nhận tại khu vực này không cao, độ rung cảm nhận đƣợc với khoảng cách ≤ 1m. 

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, Chủ đầu tƣ đã đƣa ra biện pháp giảm thiểu từ 

khâu thiết kế nền móng và lắp đặt thiết bị để hạn chế độ rung động khi máy hoạt 
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động, tránh ảnh hƣởng đến kết cấu các công trình xung quanh và sức khỏe công nhân 

vận hành, làm việc tại khu vực này. 

 Tác động đến kinh tế, văn hóa - xã hội và con ngƣời 

Dự án đi vào hoạt động giúp ngƣời dân ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển 

kinh tế, góp phần nâng cao mức sống của ngƣời dân trong khu vực, thúc đẩy phát 

triển KT-XH khu vực.  

Tác động do tập trung công nhân: Việc tập trung công nhân sẽ gây sức ép lên hệ 

thống giao thông, mật độ dân cƣ, làm cuộc sống trở nên phức tạp hơn. Điều đó có thể 

gây ảnh hƣởng đến văn hóa, KT-XH ở địa phƣơng, là nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã 

hội nhƣ rƣợu chè, cờ bạc, đánh nhau,… gây mất an ninh trật tự xã hội tại khu vực. 

3.2.1.3. Đối tƣợng và quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án 

Nghiên cứu các nguồn thải và các nguồn gây ô nhiễm môi trƣờng khác trong quá 

trình Nhà máy hoạt động có thể xác định những đối tƣợng sẽ chịu tác động và mức độ 

ảnh hƣởng nhƣ sau: 

Bảng 3.27. Đối tƣợng và quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động dự án 

Các  hoạt 

động chủ yếu 

Tác động đặc trƣng và cơ 

bản nhất 
Đối tƣợng bị tác động 

Quy mô bị tác 

động 

Vận hành hệ 

thống xử lý 

- Tiếng ồn từ các thiết bị. 

- Các sự cố và tai nạn lao 

động. 

- Mùi từ các loại hóa chất 

khử trùng, xử lý mƣớc. 

- CTR phát sinh. 

- Công nhân làm việc 

tại Nhà máy. 

Tác động trung 

bình. 

Sinh hoạt của 

cán bộ, công 

nhân viên 

- CTR, nƣớc thải sinh. 

hoạt; 

- Mùi từ khu tập kết CTR. 

- Ảnh hƣởng môi 

trƣờng xung quanh và 

bản thân Nhà máy. 

Tác động nhỏ. 

Các sự cố 

môi trƣờng  

- An toàn lao động,… 

- Sự cố chảy nổ, chập 

điện. 

-  Công nhân làm việc 

tại Nhà máy 

- Môi trƣờng chung 

trong khu vực,… 

Trung bình, có 

thể khắc phục 

đƣợc. 

Đánh giá chung: Các tác động môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động dự án khi 

nâng công suất đƣợc nghiên cứu, phân tích và đánh giá chi tiết ở phần trên đƣợc tổng 

hợp tóm tắt trong bảng sau: 

Bảng 3.28. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trƣờng trong quá trình hoạt động của 

Nhà máy 

STT Các tác nhân Đất Nƣớc Không khí Hệ sinh Con Kinh tế 
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xung quanh thái ngƣời xã hội 

1 Bụi    + + + + 

2 Tiếng ồn   + + + + 

3 Nƣớc thải  + ++  ++ + + 

4 Chất thải rắn + + + + + + 

Ghi chú: 

+     : Tác động có hại ở mức độ nhẹ. 

++  : Tác động có hại ở mức độ trung bình.  

+++: Tác động có hại ở mức độ mạnh.  

Tóm lại, hoạt động Nhà máy và trạm bơm tăng áp sẽ có những tác động trực tiếp 

và gián tiếp, tích cực và tiêu cực lên môi trƣờng tự nhiên khu vực, tạo ra những biến 

đổi môi trƣờng xung quanh ở mức độ khác nhau. Do đó, việc quản lý nguyên liệu, xử 

lý bụi và chất thải sẽ đƣợc Chủ đầu tƣ đặc biệt quan tâm và có biện pháp phòng tránh, 

giảm thiểu ngay từ đầu. 

3.2.1.4. Sự cố môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động 

 Sự cố cháy nổ trong Nhà máy 

Có thể xảy ra do các nguyên nhân sau: 

- Không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cấm lửa, PCCC. 

- Cháy do chập mạch điện, các sự cố về thiết bị điện. 

- Cháy do sét đánh. 

- Sử dụng quá tải nguồn điện năng làm phát sinh nhiệt dẫn đến cháy nổ. 

- Cháy do sơ ý từ những mẩu thuốc lá chƣa dập hết lửa. 

Khi sự cố cháy nổ xảy có thể gây các tác động to lớn nhƣ: 

- Phá hỏng, hƣ hại cơ sở hạ tầng, gây thiệt hại lớn về tài sản. 

- Có thể gây thiệt hại về ngƣời. 

- Gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhân viên trong Nhà máy. 

 Sự cố vỡ gãy đƣờng ống cấp nƣớc, rò rỉ nƣớc 

Các đƣờng ống hay các đầu cút, van cấp nƣớc sinh hoạt sau một thời gian sử 

dụng có thể xảy ra sự cố rỉ hay gãy hệ thống đƣờng ống, hƣ hỏng tại các van, cút,… 

ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của ngƣời dân. Chủ dự án thƣờng xuyên 

kiểm tra, theo dõi hệ thống cấp nƣớc nhằm phòng ngừa sự cố xảy ra. 

 Sự cố tai nạn lao động 

Nguyên nhân có thể dẫn đến các tai nạn lao động là: 

- Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động. 

- Bất cẩn trong khâu vận hành, đi lại trên hệ thống xử lý nƣớc. 
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- Bất cẩn về điện, bị sét đánh khi trời mƣa. 

- Rủi ro do thiên tai nhƣ gió bão làm đổ ngã cây cối, mái che, đứt dây điện,… 

gây tai nạn cho công nhân. 

- Bất cẩn không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong quá trình sử dụng các 

loại hóa chất. 

Nhƣ vậy, nếu tai nạn lao động xảy ra sẽ gây ảnh hƣởng rất lớn đến sức khỏe 

cũng nhƣ tính mạng của công nhân, gây tổn thất lớn về tinh thần cho các gia đình có 

ngƣời gặp nạn. Tác động này đánh giá là đáng kể, tuy nhiên, vấn đề này sẽ khó xảy ra 

nếu đƣợc trang bị đầy đủ các thiết bị phòng hộ, tuân thủ đúng nội quy an toàn lao 

động và các biện pháp hạn chế tai nạn lao động đƣợc trình bày ở phần sau. 

 Các sự cố khác 

Các tai biến môi trƣờng nhƣ giông bão, xói lở đƣờng, ngập lụt,… tất cả các yếu tố 

trên xảy ra đều có thể và làm hƣ hỏng tài sản vật chất, gây tai nạn hoặc các rủi ro khác 

cho con ngƣời, đối với đƣờng dây, sự cố có thể xảy ra khi tai biến môi trƣờng làm xói 

mòn, dịch chuyển chân móng cột hoặc gây đổ, nghiêng cột điện,… 

 Sự cố trong quá trình vận hành hệ thống xử lý 

- Sự cố chất lƣợng nƣớc đầu ra không đạt tiêu chuẩn làm ảnh hƣởng đến sức 

khỏe của ngƣời dân và uy tín của Nhà máy. 

- Sau một thời gian vận hành các hạng mục công trình, máy móc, thiết bị bị 

xuống cấp, hƣ hỏng làm ảnh hƣởng đến hiệu quả xử lý nƣớc của Nhà máy. 

- Cặn, mảng bám lâu ngày hình thành trong đƣờng ống phân phối làm ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng nƣớc khi cung cấp đến ngƣời dân. 

Khi xảy ra các sự cố trên, có thể làm gián đoạn quá trình xử lý, không đủ lƣợng 

nƣớc cung cấp đến ngƣời dân. 

Tuy nhiên, Chủ đầu tƣ sẽ có kế hoạch kiểm tra, bảo trì thƣờng xuyên hệ thống, 

nếu xảy ra sự cố thì kịp thời sửa chữa, khắc phục; nhân viên vận hành hệ thống đƣợc 

đào tạo để vận hành đúng quy định, có hiệu quả nên khả năng xảy ra sự cố hệ thống 

xử lý nƣớc thải có thể kiểm soát đƣợc. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trƣờng 

3.2.2.1. Giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải 

a. Giảm thiểu tác động đến môi trƣờng nƣớc 

 Nƣớc thải sinh hoạt  

Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân tại Nhà máy cấp nƣớc sẽ đƣợc thu gom và xử 

lý sơ bộ bằng bể tự hoại hiện có ở Nhà máy. Hiện trạng khu vực chƣa có hạ tầng kỹ 

thuật thoát nƣớc nên nƣớc thải sinh hoạt sau khi đƣợc xử lý sơ bộ sẽ tự thấm. 
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 Nƣớc thải sản xuất 

- Nƣớc thải từ quá trình rửa lọc và nƣớc sau lắng bùn: 

+ Toàn bộ lƣợng nƣớc thải này đƣợc thu gom tuần hoàn về bể trộn (lắp đặt 

đƣờng ống thu gom, đƣa lƣợng nƣớc thải này về bể trộn) để tiếp tục xử lý, không xả 

thải ra môi trƣờng. Quá trình tuần hoàn tái xử lý nƣớc rửa lọc và nƣớc sau lắng bùn 

chứa hàm lƣợng cặn lơ lửng và chất keo tụ nên sau một thời gian sử dụng vật liệu lọc 

sẽ bị tắc nghẽn. Phƣơng án xử lý cho trƣờng hợp này nhƣ sau: 

 Thay thế vật liệu lọc để đảm bảo quá trình xử lý. 

 Trong quá trình rửa lọc, bổ sung sụt khí để tăng hiệu quả rửa lọc. 

+ Ngoài ra, còn có lƣợng nƣớc thải từ sân phơi bùn sẽ đƣợc tuần hoàn về tái xử 

lý theo hệ thống xử lý nƣớc.  

- Nƣớc thải từ sân phơi bùn sẽ đƣợc tuần hoàn về hồ lắng bùn, không thải ra môi 

trƣờng. 

- Nƣớc thải từ quá trình súc rửa đƣờng ống và phƣơng án súc rửa đƣờng ống. 

 Sau thời gian dài sử dụng, đƣờng ống phân phối nƣớc có thể bị bám dính cặn 

(rong, rêu) gây ảnh hƣởng đến khả năng cấp nƣớc và chất lƣợng nƣớc. Phƣơng án súc 

rửa đƣờng ống nhƣ sau: 

 + Định kỳ 6 tháng/1 lần. 

 + Xả luân phiên theo tuyến. 

 + Xả tại điểm cuối đƣờng ống (tại các điểm thấp nhất trên mạng lƣới) và đƣợc 

xả vào nguồn nƣớc mặt. Nƣớc dùng để súc rửa là nƣớc sạch, không pha hóa chất nên 

thành phần nƣớc thải chủ yếu là cặn lắng lơ lửng trong nƣớc (SS), không gây tổn hại 

đến hệ sinh vật thủy sinh và cây trồng tại các kênh mƣơng tiếp nhận nƣớc. 

 - Thời gian xả: Nửa buổi sáng hoặc nửa buổi chiều (tránh giờ cao điểm dùng 

nƣớc). 

 - Trung bình mỗi tuyến sẽ xả tầm 45-60 phút. Tùy theo chiều dài tuyến ống và 

kích thƣớc đƣờng ống mà thời gian xả sẽ khác nhau.  

 Giảm thiểu ô nhiễm do nƣớc mƣa chảy tràn 

Nƣớc mƣa đƣợc xem là nƣớc thải quy ƣớc sạch không gây ô nhiễm môi trƣờng. 

Tuy nhiên, khi chảy tràn qua mặt bằng Nhà máy, trạm bơm tăng áp có thể lôi cuốn 

theo rác, cát, đất,… làm ô nhiễm nguồn nƣớc. Một số biện pháp để hạn chế ô nhiễm 

nguồn này nhƣ sau: 

- Khu vực khuôn viên Nhà máy cấp nƣớc, trạm tăng áp cũng đƣợc công nhân 

thƣờng xuyên quét dọn hàm lƣợng bụi trên mặt bằng, thu gom rác đúng quy định, 

không để nƣớc mƣa cuốn vào gây ô nhiễm nƣớc mặt. 

- Toàn bộ nƣớc mƣa tại Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt sẽ chảy tràn ra mƣơng thu 
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nƣớc hiện trạng B400 đƣờng nội bộ về hồ lắng. 

- Đối với sân phơi bùn: Bố trí các ống thu nƣớc, đƣa nƣớc thừa về hồ chứa bùn. 

Vào các ngày mƣa lớn kéo dài, cần thiết dùng vải bạt phủ trên bề mặt sân phơi bùn, 

hạn chế nƣớc mƣa xâm nhập, làm quá tải hệ thống. Ngoài ra, để hạn chế nƣớc mƣa 

chảy tràn từ mặt bằng Nhà máy vào sân phơi bùn, dùng bao cát chắn quanh sân phơi 

bùn nếu mƣa quá to để nƣớc mƣa không chảy vào. 

b. Giảm thiểu tác động đến môi trƣờng không khí 

Mùi phát sinh từ nhà chứa hóa chất, khu tập kết rác và khu vệ sinh. 

- Xây dựng kho chứa hóa chất kín, không để nƣớc mƣa xâm nhập làm hƣ hỏng 

và phát sinh mùi. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh khuôn viên Nhà máy, khu tập kết rác thải và các nhà vệ 

sinh. 

- Chăm sóc và trồng thêm cây xanh bị chết để duy trì bầu không khí sạch 

trong nhà máy. 

- Bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc sau khi đƣợc phơi khô phải tiến hành thu 

gom mang đi xử lý ngay, không tập kết tại Nhà máy để tránh gây mùi hôi thối ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng không khí tại Nhà máy. 

C. Giảm thiểu tác động từ chất thải rắn sinh hoạt 

- Hiện trạng tại Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt huyện có 03 thùng chứa CTR sinh 

hoạt. Trong giai đoạn hoạt động nâng công suất của Nhà máy sẽ sử dụng các thùng 

chứa CTR hiện trạng. 01 thùng chứa 240lít (kích thƣớc 592x724x1086mm) có khả 

năng lƣu chứa 0,36m3 rác thải (1m3 rác thải tƣơng đƣơng 300kg), nhƣ vậy 01 thùng 

chứa 240 ít có khả năng lƣu chứ 108kg rác thải. Với số lƣợng thùng rác hiện hữu tại 

Nhà máy có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng trong giai đoạn hoạt động nâng công 

suất. 

- CTR từ sinh hoạt của công nhân: Đƣợc thu gom, tập trung trong khu vực dự 

án, hợp động với đơn vị thu gom có chức năng đem đi xử lý theo quy định. 

- Bố trí các thùng thu gom rác có nắp đậy tại những vị trí làm việc và khu nghỉ 

ngơi ăn uống của công nhân. Định kỳ 3 lần/tuần các thùng sẽ đƣợc tập trung về phía 

cổng Nhà máy và trạm bơm tăng áp để đơn vị thu gom đến vận chuyển mang đi xử lý. 

D.  Giảm thiểu tác động do chất thải rắn thông thƣờng 

Bùn lắng từ bể lắng bùn đƣa đƣa đến sân phơi bùn có chiều cao 3,45m, rộng 

21m dài 7m dạng hình thang cân và sau cải tạo có thêm các lớp vật liệu từ dƣới lên 

trên gồm; đất đầm chặt dày 800mm, vải địa kỹ thuật, dỏi D2-4mm dày 200mm, sỏi 

D1-2m dày 200mm, cát hạt thô dày 200mm. Nƣớc trong bùn đƣợc tách ra đƣa về bể 

chứa nƣớc rửa lọc sau đó tuần hoàn về bể phối trộn của hệ thống xử lý nƣớc, không 
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thải ra môi trƣờng.  

- Sân phơi bùn có diện tích kích thƣớc 147m2
, độ sâu hữu dụng để chứa 2,15m 

thể tích chƣa 316,05m3. 

Tỷ trọng điển hình của cặn lắng đáy dạng bùn là 1,4 - 1,5tấn/m3 - Báo cáo của 

Viện KHKT Môi trƣờng - ĐH Xây dựng HN tại Hội thảo "Công nghệ xử lý chất thải 

đô thị và khu công nghiệp", tháng 4/2009, nhƣ vậy 1m3 bùn thải tƣơng đƣơng 1.400kg 

bùn thải. Nhƣ vậy, để lƣu chứa đầy hồ lắng bùn cần có 442.470kg bùn thải. 

Giai đoạn hoạt động nâng công suất, hằng ngày hệ thống xử lý thải phát sinh là 

453kg/ngày, nhƣ vậy sân bơi bùn cải tạo đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng trong 

giai đoạn nâng công suất công trình cấp nƣớc lên 5.000m3
/ngày đêm. 

+ Lƣợng bùn cô đặc sau khi đƣợc lắng ở bể lắng bùn đƣợc bơm lên phơi bùn. 

Lớp bùn hình thành mỗi ngày trong sân phơi là: 

453 kg/ngày.đêm/(30x650m
2) = 0,02m = 20mm 

+ Sau khoảng 20 ngày lớp cặn dày 0,4m sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng, thu 

gom và xử lý theo quy định. 

 - Bùn sau khi đƣợc phơi khô, định kỳ Nhà máy sẽ hợp đồng với đơn vị chức 

năng thu gom xử lý theo quy định. 

 - Vào mùa mƣa nƣớc chảy vào sân phơi bùn sẽ dẫn về bể chứa nƣớc rửa lọc sau 

đó đƣa vào bể phối trộn. Trƣờng hợp mƣa lớn, đơn vị vận hành sử dụng bạt để che 

chắn, hạn chế nƣớc mƣa xâm nhập vào bể chứa bùn. 

E. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại 

CTNH trong quá trình hoạt động nâng công suất đƣợc thu gom, phân loại riêng 

với CTR sinh hoạt, lƣu chứ trong thùng phuy kín có nắp dậy, đặt trong kho chứa 

CTNH đƣợc xây dựng tại sân vật liệu, có mái che chắn mƣa và tƣờng bao quanh, nền 

bê tông chống thấm, cos nền cao hơn mặt bằng Nhà máy, cửa có khóa, có gắn biển 

báo CTNH,… theo đúng quy định. Sau đó đƣợc hợp đồng với đơn vị chức năng thu 

gom, xử lý theo quy định. 

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động nguồn không liên quan đến chất thải 

 Giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn và độ rung 

- Thƣờng xuyên kiểm tra độ mòn chi tiết của máy móc thiết bị và cho dầu bôi 

trơn. 

- Móng máy đảm bảo xây dựng đủ khối và có biện pháp chống rung phù hợp. 

- Xe vận chuyển khi vào nhà máy phải hạn chế tốc độ, tắt máy khi chờ hàng. 

- Khi sử dụng máy phát điện nên đƣợc đặt trên bệ, đặt tại vì trí xa khu nhà văn 

phòng và khu vực nghỉ ngơi của công nhân. 

- Trồng cây xanh đảm bảo đủ diện tích cây xanh đã đƣợc phê duyệt trong quy 
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hoạch tổng mặt bằng của dự án. 

 Giảm thiểu tác động từ quá trình khai thác nƣớc đối với trữ lƣợng nƣớc 

khu vực và các đối tƣợng có nhu cầu về nƣớc mặt  

- Khai thác đúng với trữ lƣợng nƣớc đã đƣợc cấp phép. 

- Điều tiết lƣu lƣợng lấy nƣớc theo mùa, tránh trƣờng hợp tận thu gây ảnh hƣởng 

đến lƣợng nƣớc tƣới nông nghiệp vào mùa kiệt. 

- Thƣờng xuyên theo dõi điều kiện thủy văn của khu vực theo các mùa trong 

năm để có phƣơng án khai thác phù hợp. Đặc biệt, vào mùa mƣa, đập dâng Phú Phong 

xả lũ đến ngƣỡng tràn để đảm bảo khả năng hoạt động hiệu quả của Nhà máy. 

 Giảm thiểu tác động của quá trình khai thác nƣớc mặt trên sông Kut đối 

với khả năng xói lở, bồi lắng 

Mặc dù khả năng gây sạt lở, bồi lắng bờ sông tại vị trí lấy nƣớc tƣơng đối thấp, 

tuy nhiên trong trƣờng hợp sự cố xảy ra, cần có một số biện pháp khắc phục kịp thời 

nhƣ sau: 

- Dừng việc khai thác nƣớc khi có sự cố xảy ra để tránh gây hậu quả nặng nề và 

ảnh hƣởng trực tiếp tới chất lƣợng nguồn nƣớc và chất lƣợng nƣớc sau xử lý do hàm 

lƣợng chất rắn lơ lửng tăng cao. 

- Có biện pháp gia cố, khắc phục hậu quả tại khu vực xảy ra sự cố. 

- Trong trƣờng hợp gây thiệt hại về tài sản cần có phƣơng án thống kê, đền bù 

theo đúng quy định của pháp luật. 

3.2.2.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố, rủi ro trong giai đoạn hoạt động 

 Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ, an toàn điện 

- Để phòng ngừa cháy nổ, Nhà máy sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp về kỹ 

thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục và pháp chế. 

- Đặc biệt, Nhà máy sẽ phối hợp cùng với các cơ quan PCCC địa phƣơng tiến 

hành thiết lập cụ thể các biện pháp PCCC, tính toán số lƣợng trang thiết bị chữa cháy 

cần thiết phải lắp đặt cho từng hạng mục công trình, xây dựng cụ thể các bảng nội quy 

và tiêu lệnh PCCC, bố trí các bảng hiệu này ở từng hạng mục công trình, đồng thời tổ 

chức các buổi huấn luyện về PCCC cho tất cả các công nhân của Nhà máy. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống PCCC trong Nhà máy. 

- Đối với hạng mục công trình khác: Nhà máy sẽ tuân thủ theo đúng các tiêu 

chuẩn thiết kế hiện hành về PCCC. 

- Đối với các thiết bị điện: Nhằm ngăn ngừa các hiện tƣợng cháy nổ do điện gây 

ra, nhà máy sẽ thực hiện các biện pháp sau: 
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+ Phải đặt thiết bị bảo vệ nhƣ aptomat cho đƣờng dây điện chính, cho từng 

đƣờng dây điện phụ, cho từng thiết bị có công suất lớn. Phải đặt cầu chì trƣớc từng ổ 

cắm điện. 

+ Tiết diện dây dẫn phải đƣợc chọn sao cho đủ khả năng tải dòng điện đến các 

thiết bị, dụng cụ điện mà nó cung cấp. 

 Không sử dụng phụ tải quá mức. 

 Không sử dụng dây điện, thiết bị có chất lƣợng kém. 

 Không lắp đặt hoặc để các thiết bị có tỏa nhiệt trên các vật dụng dễ cháy 

nổ, khi nối dây phải nối so le và quấn băng keo cách điện. 

 Khi xảy ra cháy do chập điện phải nhanh chóng cắt cầu dao điện tổng, báo 

cho mọi ngƣời xung quanh biết, báo cảnh sát PCCC và dùng phƣơng tiện chữa cháy 

tại chỗ dập lửa. Cấm dùng nƣớc dập lửa khi chƣa cắt điện.  

 An toàn lao động 

Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố tai nạn lao động, Chủ đầu tƣ duy trì áp dụng 

một số biện pháp sau: 

- Tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề và kiến thức về an toàn lao động. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn 

lao động để kịp thời khắc phục và ngăn chặn sự cố có thể xảy ra. 

- Tuân thủ quy trình hoạt động của các máy móc tại Nhà máy. 

 Sự cố vỡ, gãy đƣờng ống nƣớc, rò rỉ nƣớc 

- Đƣờng ống dẫn nƣớc phải đƣợc thƣờng xuyên kiểm tra, bảo trì các mối nối, 

đầu cút. 

- Thƣờng xuyên kiểm lƣu lƣợng và áp suất đƣờng ống để kịp thời phát hiện rò rỉ. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, phát hiện những khu vực ứ đọng nƣớc để kịp thời 

khắc phục tình trạng vỡ hoặc rò rỉ đƣờng ống. 

- Khi có khiếu nại từ ngƣời dân phải tiến hành kiểm tra, xử lý ngay tránh gây 

thất thoát tài nguyên và tổn thất về tài chính cho ngƣời dân và bản thân Nhà máy. 

 Sự cố vận hành hệ thống xử lý 

Để giảm thiểu các sự cố môi trƣờng đối với vận hành hệ thống xử lý nƣớc, Chủ 

đầu tƣ thực hiện các hiện pháp sau: 

- Công nhân vận hành hệ thống xử lý phải đƣợc đào tạo cơ bản, có trình độ 

chuyên môn về vận hành, xử lý nƣớc. 

- Trong quá trình vận hành, nếu chất lƣợng nƣớc đầu ra không đạt phải ngƣng hệ 

thống, kiểm tra tất cả các hạng mục, máy móc thiết bị của công trình tránh để nƣớc 

không đạt chuẩn làm ảnh hƣởng đến sức khỏe của ngƣời dân. 
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- Thƣờng xuyên xả cặn trong đƣờng ống phân phối đảm bảo chất lƣợng nƣớc 

sạch đến nơi tiêu thụ. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bão dƣỡng máy móc, thiết bị, bơm nƣớc tại Nhà máy. 

- Khi có sự cố xảy ra, phải bố trí nhân lực để ứng phó kịp thời, đảm bảo lƣu 

lƣợng và chất lƣợng nƣớc cấp trƣớc khi cung cấp đến ngƣời dân. 

3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG 

Bảng 3.30. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

TT Công trình, biện pháp BVMT Dự kiến kinh phí  Ghi chú 

1 Trang bị bảo hộ lao động Kinh phí xây dựng dự án Thuê đơn vị 

thi công và 

Chủ đầu tƣ 

quản lý việc 

thực hiện 

2 Sử dụng 01 nhà vệ sinh di động Kinh phí xây dựng dự án 

3 Sử dụng 03 thùng chứa CTR sinh hoạt Kinh phí xây dựng dự án 

4 Kho chứa CTNH 5m2 Kinh phí xây dựng dự án 

5 Phòng ngừa, ứng phó các sự cố Kinh phí xây dựng dự án 

3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

NHẬN DẠNG ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

Chủ dự án đã sử dụng kết hợp các phƣơng pháp đánh giá nhƣ: Phƣơng pháp 

thống kê, phƣơng pháp phân tích mẫu môi trƣờng, phƣơng pháp so sánh các TCVN, 

QCVN hiện hành,… sử dụng các nguồn dữ liệu, số liệu từ các dự án khác có tính 

tƣơng đồng về mức độ ảnh hƣởng đến môi trƣờng, thu thập các nguồn thông tin và từ 

kinh nghiệm chuyên môn của cơ quan tƣ vấn, thông tin từ các văn bản pháp luật có 

liên quan, trên cơ sở đó chúng tôi phân loại theo nguyên nhân các tác nhân gây tác 

động môi trƣờng, nguyên nhân gây ra các sự cố môi trƣờng để có cơ sở đánh giá các 

tác động môi trƣờng một cánh khách quan, chặt chẽ và đƣa ra các biện pháp giảm 

thiểu cụ thể, phù hợp cho từng nguồn tác động. Các nguồn dữ liệu, số liệu, các tài liệu 

tham khảo sử dụng trong báo cáo có nguồn gốc rõ ràng nên công tác đánh giá tác 

động môi trƣờng có mức độ chi tiết và tin cậy cao. Cụ thể nhƣ sau: 

 Các phƣơng pháp ĐTM 

- Phƣơng pháp liệt kê mô tả đã giúp chúng tôi liệt kê đƣợc các tác động tích cực 

và tiêu cực của dự án gây ra đối với môi trƣờng xung quanh bao gồm con ngƣời và tự 

nhiên. Phƣơng pháp này đã mô tả và đánh giá đƣợc mức độ các tác động xấu lên cùng 

một nhân tố và chỉ ra đƣợc những điểm cần phải khắc phục khi thực hiện dự án. 

- Phƣơng pháp so sánh: Dựa vào số liệu thực tế, so sánh với các tiêu chuẩn quy 

định để xác định mức độ ô nhiễm. Phƣơng pháp này có độ chính xác tƣơng đối cao. 

- Phƣơng pháp kế thừa là đáng tin cậy vì các đánh giá đã đƣợc các cơ quan có 

chức năng thẩm định và phê duyệt. Tuy nhiên, phƣơng pháp này chỉ mang tính tƣơng 
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đối bởi tại thời điểm lập báo cáo có thể số liệu đó không còn hoàn toàn chính xác nữa. 

- Phƣơng pháp đánh giá nhanh của tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã góp phần 

trong việc đánh giá các mức ô nhiễm của các tác nhân gây ô nhiễm ở nhiều mức độ 

khác nhau. Chúng tôi đã sử dụng một số hệ số của WHO để tính toán các thông số ô 

nhiễm một cách nhanh nhất.  

- Phƣơng pháp tổng hợp: Phƣơng pháp chỉ đánh giá định tính hoặc bán định 

lƣợng dựa trên chủ quan của những ngƣời đánh giá. 

 Các phƣơng pháp khác 

- Qua phƣơng pháp thống kê: Chúng tôi đã thống kê đƣợc các số liệu qua các 

năm nhƣ: nhiệt độ, độ ẩm, gió, số giờ nắng, mƣa và một số điều kiện khác. Ngoài ra 

chúng tôi cũng thống kê đƣợc tình hình kinh tế xã hội của khu vực thực hiện dự án 

thông qua báo cáo hằng năm của địa phƣơng. Phƣơng pháp thống kê tƣơng đối đơn 

giản nên mức độ chi tiết và độ tin cậy của phƣơng pháp này là có cơ sở.  

- Phƣơng pháp lấy mẫu ngoài hiện trƣờng và phân tích trong phòng thí nghiệm: 

Phƣơng pháp này mang tính thực tế, thể hiện tƣơng đối chính xác hiện trạng môi 

trƣờng. 

Nhƣ vậy, công cụ và các phƣơng pháp đƣợc sử dụng để đánh giá tác động môi 

trƣờng là các phƣơng pháp pháp phổ biến nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác, khoa học 

và khách quan về các tác động có thể xảy ra trong từng giai đoạn, cho từng đối tƣợng. 

Độ chính xác và tin cậy của các phƣơng pháp này là rất cao.  



UBND thị xã An Nhơn 
ĐTM Dự án: Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt 

Nhơn Hậu - Nhơn Mỹ 
 

Đơn vị tƣ vấn: Công ty TNHH Thƣơng mại và Kỹ thuật Nam Phú    

 97 

CHƢƠNG 4. 

PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG, PHƢƠNG ÁN BỒI 

HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

Theo Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, dự án 

“Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu- Nhơn Mỹ” không thuộc đối tƣợng lập 

phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, bồi hoàn đa dạng sinh học. 
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CHƢƠNG 5. 

CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 

 

5.1. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

Chƣơng trình QLMT nhằm đảm bảo kiểm soát các tác động môi trƣờng và giảm 

thiểu mức thiệt hại, mục tiêu của công tác giám sát môi trƣờng là:  

- Kiểm tra độ chính xác của công tác dự báo các tác động và thực hiện giảm 

thiểu các tác động bất lợi. 

- Đảm bảo biện pháp giảm thiểu sẽ đƣợc thực hiện trong các giai đoạn của dự án 

là có hiệu quả. 

- Phát hiện các tác động mới phát sinh và có biện pháp giảm thiểu kịp thời. 

QLMT đối với các dự án là tuân thủ theo pháp luật bảo vệ môi trƣờng của Việt 

Nam, mỗi tác động và mỗi loại dự án thì có nội dụng QLMT khác nhau. Dựa trên các 

hoạt động xây dựng dự án, các tác động đến môi trƣờng và các vấn đề về bảo vệ môi 

trƣờng trong các giai đoạn chuẩn bị thi công dự án, thi công xây dựng dự án, vận hành 

dự án. Chƣơng trình QLMT của dự án “Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt Nhơn Hậu- 

Nhơn Mỹ” có nội dung đƣợc xây dựng theo các chƣơng 1 đến chƣơng 3 trong báo 

cáo. Chƣơng trình QLMT dự án gồm cơ cấu tổ chức thực hiện, tóm tắt biện pháp giảm 

thiểu tác động môi trƣờng và kế hoạch thực hiện.   

Chƣơng trình QLMT mô tả các hành động cần thiết để thực hiện các biện pháp 

giảm thiểu và quan trắc cần thiết nhằm phòng ngừa, giảm bớt, cải thiện hoặc đền bù 

cho các tác động xấu đến môi trƣờng và xã hội. Kế hoạch QLMT cũng đƣợc kết nối 

với một loạt các kế hoạch chi tiết đƣợc xây dựng và hoàn thiện trƣớc mỗi giai đoạn 

tƣơng ứng của dự án đƣợc trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 5.1. Tổng hợp chƣơng trình QLMT 

Các giai đoạn 

của dự án 

Các hoạt động 

của dự án 

Các tác động 

môi trƣờng 
Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

Thời gian thực hiện 

và hoàn thành 

1 2 3 4 5 

Giai đoạn thi 

công xây dựng 

 Xây dựng 

công trình hệ 

thống xử lý 

nƣớc 

Bụi, khí thải, 

tiếng ồn và độ 

rung 

- Xe chở đúng trọng tải cho phép 

- Phủ bạt kín xe vận chuyển 

- Quy định tốc độ xe ra vào khu vực nhà máy < 5 

km/h. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân 

- Bảo dƣỡng, sửa chữa các thiết bị máy móc vận hành 

thƣờng xuyên. 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 1/2024 - tháng 

1/2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTR sinh hoạt 

- Thu gom tập trung trong khu vực dự án. 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển 

mang đi xử lý. 

CTR xây dựng - Thu gom bán phế liệu. 

CTNH 
- Thu gom vào thùng riêng. 

- Hợp đồng với đơn vị đem đi xử lý 

Nƣớc thải sinh 

họat của công 

nhân xây dựng 

- Thuê nhà vệ sinh di động  

Nƣớc mƣa 

chảy tràn 

- hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa  

 

Sự cố tai nạn 

lao động  
Thành lập nội quy an toàn lao động 
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Giai đoạn hoạt 

động 

Hoạt động xử 

lý nƣớc và 

phân phối nƣớc 

cấp 

 

Mùi từ nhà vệ 

sinh, khu tập 

kết rác, nhà 

hóa chất 

- Thƣờng xuyên vệ sinh nhà vệ sinh công nhân. 

- Nhà chứa hóa chất đảm bảo có mái che, tƣơng rào, 

cos nền cao hơn cos sân tránh không cho nƣớc mƣa 

xâm nhập. 

- Vệ sinh các thùng chứa CTR sinh hoạt. 

Từ tháng 7/2024 

Nƣớc thải sinh 

hoạt, nƣớc thải 

sản xuất 

- Nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự 

hoại. 

- Nƣớc rửa lọc đƣợc tuần hoàn xử lý. 

 

Nƣớc mƣa 

chảy tràn 

- hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa.  

CTR sinh hoạt, 

CTNH, phế 

liệu 

- Bùn từ bể tự hoại định kỳ thuê đơn vị chức năng hút 

đi xử lý. 

- CTR sinh hoạt sẽ đƣợc thu gom vào các thùng chứa 

CTR thể tích 240lít đặt tại các khu vực của Nhà máy. 

- CTNH thu gom chứa trong nhà chứa CTNH diện 

tích 5m2. 

- Bao bì, phế liệu đƣợc thu gom chứa trong nhà hóa 

chất . 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý 

theo quy định. 

Sự cố cháy nổ, 

sự cố hệ thống 

- Trang bị hệ thống PCCC. 

- Tạm ngừng sản xuất, khắc phục sự cố. 
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xử lý môi 

trƣờng, PCCC 

- Định kỳ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về 

PCCC và an toàn lao động. 
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5.2. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG CỦA CHỦ 

DỰ ÁN 

Chƣơng trình giám sát chất lƣợng môi trƣờng là một trong những yêu cầu quan 

trọng của công tác quản lý chất lƣợng môi trƣờng, đây cũng là một trong những phần 

quan trọng trong công tác đánh giá tác động môi trƣờng. Giám sát chất lƣợng môi 

trƣờng đƣợc hiểu nhƣ là một quá trình “Quan trắc, đo đạc, ghi nhận, phân tích, xử lý 

và kiểm soát một cách thƣờng xuyên, liên tục các thông số chất lƣợng môi trƣờng”. 

Thông qua các diễn biến về chất lƣợng môi trƣờng sẽ giúp xác định lại các dự báo 

trong báo cáo ĐTM hoặc mức độ sai khác giữa tính toán và thực tế. 

5.2.1. Giám sát môi trƣờng trong giai đoạn thi công, xây dựng dự án 

 Giám sát môi trường không khí  

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại trung tâm Nhà máy nƣớc sinh hoạt thị trấn Phú 

Phong (tọa độ X: 1538430; Y: 571308). 

Chỉ tiêu giám sát: Tiếng ồn, bụi, NO2, SO2, CO. 

Tần suất quan trắc: 06 tháng/ lần 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lƣợng không khí xung quanh, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ổn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung. 

5.2.2. Giám sát môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động dự án 

 Giám sát chất thải rắn 

- Thực hiện việc giám sát CTR sinh hoạt, thông thƣờng và CTNH thƣờng xuyên 

khi có phát sinh lƣợng chất thải. 

- Giám sát về thành phần, khối lƣợng chất thải và biện pháp thu gom, xử lý. 

- Thực hiện giám sát trên toàn khu vực dự án. 

5.2.3. Các yêu cầu khác có liên quan đến môi trƣờng  

- Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật và các quy định của 

pháp luật hiện hành trong quá trình thẩm định, phê duyệt thiết kế và thi công xây dựng 

các hạng mục công trình của dự án.  

-  Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo 

không làm hƣ hỏng hệ thống đƣờng giao thông khu vực và hạn chế tối đa các tác động 

bất lợi đến cảnh quan, môi trƣờng, hoạt động giao thông và các hoạt động kinh tế dân 

sinh khác trên khu vực thực hiện dự án.  

-  Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn, độ 

rung phát sinh từ dự án, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn tại QCVN 05:2023/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh; QCVN 
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26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn hiện hành khác về bảo vệ 

môi trƣờng.  
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CHƢƠNG 6. 

KẾT QUẢ THAM VẤN 

 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1. KẾT LUẬN 

Qua phân tích và đánh giá về điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trƣờng, các tác 

động tiêu cực và tích cực của dự án đối với môi trƣờng, KT-XH cũng nhƣ các giải 

pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm của dự án Nhà máy cấp nƣớc sinh hoạt Nhơn 

Hậu – Nhơn Mỹ, chúng tôi nhận thấy: 

− Việc thực hiện dự án có tầm quan trọng đặc biệt đối với huyện. Dự án đƣợc thực 

hiện không chỉ mang lại những hiệu quả trƣớc mắt mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển 

bền vững về KT-XH và cải thiện chất lƣợng cuộc sống cho ngƣời dân. 

− Báo cáo ĐTM đã nhận dạng và đánh giá đƣợc tất cả những tác động do hoạt 

động của dự án đến môi trƣờng.  

− Các tác động từ quá trình thực hiện dự án đến môi trƣờng đã nêu trong báo cáo 

có mức độ, quy mô chúng tôi đánh giá ở mức trung bình. Báo cáo cũng đã đề xuất các 

biện pháp giảm thiểu những tác động xấu tới môi trƣờng, các biện pháp này mang tính 

khả thi cao. 

− Qua điều tra, khảo sát, nhìn chung hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng tại khu vực 

thực hiện dự án chƣa có dấu hiệu ô nhiễm nghiêm trọng.  

− Trong quá trình thi công xây dựng dự án sẽ gây tác động xấu đến môi trƣờng khu 

vực nhƣ:  

+ Làm ảnh hƣởng điều kiện sinh sống của một số hộ dân tại khu vực do bụi, khí 

thải phát sinh. Đồng thời, ảnh hƣởng đến đời sống kinh tế, sinh kế của các hộ dân có 

đất nông nghiệp bị ảnh hƣởng trong một khoảng thời gian nhất định. 

+ Tạo nên sự mất ổn định về an ninh trật tự xã hội tại khu vực do sự gia tăng và 

tập trung dân số, ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của ngƣời dân tại địa 

phƣơng.  

+ Lƣu lƣợng các loại phƣơng tiện giao thông vận tải trong khu vực tăng lên sẽ 

làm cho đƣờng sá mau hỏng, ảnh hƣởng đến vấn đề đi lại của nhân dân và tai nạn giao 

thông cũng có nguy cơ gia tăng.  

+ Gây ô nhiễm môi trƣờng tại khu vực do bụi, khí thải, nƣớc thải và CTR.  

Tuy nhiên, những tác động này có thể kiểm soát và khắc phục đƣợc bằng các 

biện pháp quản lý và kỹ thuật nhƣ đã đề xuất trong báo cáo ĐTM này. Trong đó, các 
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biện pháp thực hiện bởi các Nhà thầu xây dựng sẽ đƣợc nêu rõ trong hồ sơ thầu và hợp 

đồng với Nhà thầu xây dựng cũng nhƣ đƣợc giám sát và tƣ vấn độc lập, vì vậy các 

biện pháp này có tính khả thi cao. 

2. KIẾN NGHỊ 

 Kiến nghị với cơ quan quản lý môi trƣờng tỉnh Bình Định phối hợp cùng với Chủ 

đầu tƣ thƣờng xuyên theo dõi giám sát mọi hoạt động của dự án nhằm quản lý và phát 

hiện kịp thời các sự cố, rủi ro để hạn chế tới mức thấp nhất các tác động đến sức khỏe 

con ngƣời và môi trƣờng. 

 Kiến nghị với UBND các xã, thị trấn phối hợp với Chủ đầu tƣ trong công tác 

tuyên truyền vận động ngƣời dân, hỗ trợ công tác an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận 

lợi cho quá trình thực hiện dự án. 

3. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 Chúng tôi cam kết bảo đảm về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số 

liệu, tài liệu cung cấp trong các báo cáo ĐTM. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật của Việt Nam. 

 Cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình biện pháp 

bảo vệ môi trƣờng của dự án; thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình 

tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thƣờng thiệt hại nếu để xảy ra sự cố môi 

trƣờng trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 

 Cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của Chủ dự án đầu tƣ 

sau khi đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM theo 

quy định của pháp luật. 

 Đảm bảo các nguồn thải (khí thải, nƣớc thải, chất thải rắn) phát sinh nằm trong 

phạm vi của các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trƣờng. 

 Cam kết thực hiện đúng các nội dung ĐTM đƣợc phê duyệt. Đồng thời đảm bảo 

kinh phí vận hành và giám sát môi trƣờng. 

 Cam kết chịu trách nhiệm, khắc phục các sự cố, rủi ro môi trƣờng xảy ra và bồi 

thƣờng mọi thiệt hại về kinh tế, môi trƣờng do việc triển khai thi công xây dựng dự án.  

 Cam kết khắc phục, sửa chữa hƣ hỏng đƣờng giao thông nếu quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu phục vụ quá trình thi công xây dựng dự án gây ra. 

 Cam kết hỗ trợ, đền bù thiệt hại về kinh tế trong trƣờng hợp quá trình thi công 

làm ảnh hƣởng đến hoạt động trồng trọt, sản xuất của các hộ dân tại khu vực thực hiện 

dự án theo đúng quy định. 

 Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án tại trụ sở 

UBND các xã, thị trấn theo quy định pháp luật. 

 Cụ thể các cam kết về bảo vệ môi trƣờng theo nội dung báo cáo ĐTM vào các 
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hợp đồng thi công của Nhà thầu; đồng thời giám sát và hƣớng dẫn Nhà thầu thực hiện. 
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CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO 

 

 1. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây dựng dự án 

 2. Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công 

 3. Các số liệu về điều kiện khí tƣợng thủy văn của khu vực do Trung tâm khí tƣợng 

thủy văn Bình Định cung cấp 

 4. Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình định đến 

năm 2020 

 5. Giáo trình xử lý nƣớc thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ - Trần Đức Hạ - NXB 

KHKT, Hà Nội 2002 

 6. Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng nƣớc - Lê Trình - NXB KHKT, Hà 

Nội - 1997 

 7. Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp - Nguyễn Văn Phƣớc  

 8. Quản lý an toàn, sức khỏe, môi trƣờng lao động và phòng chống cháy nổ ở doanh 

nghiệp - Ths Lý Ngọc Minh. 
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PHỤ LỤC  

 

1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

2. CÁC VĂN BẢN THAM VẤN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 

3. MỘT SỐ BẢN VẼ CỦA DỰ ÁN 



CØNG 

HÒA 
XÃ 

HØI 

CHæ 

NGHÍA 

VIÆT 

NAM 

�Ùc 

l­p-
Tñ 
do -

H¡nh 

phúc 

HØI 

�ÒNG 

NHÂN 

DÂN 

THÊ 
XÃ 

AN 

NH N 

An 

Nh¡n, 

ngày 
19 

tháng 7 

n�m 

2023 

sÑ: 16/NQ-HÐND 

NGHÊ QUY¾T 

VÁ 
chç 

tr°¡ng 
�§ 
t° 

Dñ 
án: 

Nhà 

máy 

c¥p 

n°Ûc 

sinh 

ho¡t 

Nh¡n 

H­u -

Nh¡n 
Mù 

HØI 

�ÒNG 

NHÂN 

DÂN 

THÊ 
XÃ 
AN 

NH N 

KHÓA 
XIL, 

Kò 

HÌP 

THè 
10 

C�n 
cé 

Lu­t 
TÕ 

chçéc 

chính 

qåyÁn 
�Ëa 

ph°¡ng 

ngày 

19/6/2015,; 

Lu­t 

Sía 

�Ùi, 
bô 

sung 

mÙt 
sÕ 
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TÕ 
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và 
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22/11/2019; 
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cé 

Lu­t 
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26/I/2013; 
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cé 

Lu­t 
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dñng 
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18/06/2014; 

Lu­t 

Sía 
�Õi, 
bÕ 

sung 
mÙt 
sÑ 

�iÁu 
cça 

Lu­t 
Xây 

deng 

ngày 

17/6/2020; 

C�n 
cé 

Lu­t 

�§u 
tu 

công 
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13/6/2019; 

C�n 
cé 

NghË 

�Ënh 
sÔ 

63/2014/ND-CP 

ngày 

26/6/2014 

cça 
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phç 
quy 

�nh 
chi 
ti¿ 
thÉ 

hành 
mÙt 
sÑ 

�iÁu 
cça 
Luât 

D¥u 

th§u 
vÁ 
lhña 

chÍn 

nhà 

th§u; 

C�n 
cé 

NghË 

�Ënh 
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06/2021/NÐ-CP 

ngày 

26/01/2021 

cça 

Chính 

phç 

quy 

�Ënh 
chi 
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mÙt 
sÑ 
nÙi 
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vÁ 

qu£n 
lý 

ch¥t 

l°ãng, 
thi 

công 
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�ång 
và 

b£o 
trì 

công 

trình 
xây 

dñng; 

C�n 
cé 

NghË 

�Ënh 
sÑ 

10/202I/NÐ-CP 

ngày 

9/02/2021 
cça 

Chính 

phç 
vÁ 

qu£n 
lý 
chi 
phí 

�§u 
t° 

xây 

dång; 

C�n 
cí 

NghË 

�Ënh 
sÑ 

15/2021/ND-CP 

ngày 

03/03/2021 

cça 

Chinh 

phç 

qyy �inh chi C�n 
cé 

NghË 

quy¿t 
sÑ 

39/NO-HÐND 

ngày 

16/12/2022 
cça 

H�ND 
thË 
xã 

vÁ 
viÇc 
bÕ 

sung 

danh 

måc 
dñ 
án 

�âu 
tu 

vào 
ké 

Xét 

TÝ 

trình 
sÑ 

350/TTr-UBND 

ngày 

13/7/2023 

cça 

UBND 
thË 
xã 
An 

Nh¡n 
vÁ 
viÇc 

quy¿t 

�Ënh 

chç 

tr°¡ng 

�âu 
t° 
dñ 
án 

Nhà 

máy 
c¥p 

n°Ûc 

sinh 

ho¡t 

Nh¡n 

Hâu -

Nh¡n 

Mù; 

Báo 

cáo 

th§m 
tra 
cça 

Ban 

Kinh 
tÃ -
Xã 
hÙi 

HÐND 
thi 

xã 
và ý 

ki¿n 

th£o 

lân 
cça 

các 
�¡i 

biÁu 

H�ND 
thË 
xã 
t¡i 
kó 

hop. 

QUY¾T NGHÊ: 

�iÁu 
1, 

Phê 

duyÇt 

chç 

tr°¡ng 

1. 
Tên 
dr 
án: 

Nhà 
máy 
c¥p 

n°Ûc 

sinh 

ho¡t 

Nh¡n 

H­u -

Nh¡n 

Mù. 

ti¿t 
mÙt 
sÑ 
nÙi 

dung 
vÁ 

qu£n 
lý 
dñ 
án 
�§u 
t° 
xây 

dng; 

hogch 

�§u 
tu 

phát 

triÃn 5 

n�m 

giai 

�o¡n 

2021-2025 
và 

danh 

måc 

chu©n 
bË 
�©u 
t° 

cho 
kÃ 

hogch 
�§u 
te 

công 

n�m 2023: 

�âu 
t° 
dñ 
án 

Nhà máy c¥p 

n°Ûc sinh ho¡t 

Nh¡n 

Hâu -

Nh¡n 

Mù, 
vÛi 
các 
nÙi 

dung 

chính 
sau: 
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2. 

Chç 

�¥u 
tñ: 

UBND 
thË 
xã 
An 

Nh¡n, 

Tô 

chéc 

qu£n 
lý 
dñ 

án: 

Ban 

Qu£n 
lý 
dñ 
án 

�§u 
tu 
xây 

dñng 
và 

Phat 

triÃn 
quù 
�¥t 
thË 
xã 
An 

Nh¡n. 

3. 

Måc 

tiêu 
�§u 
t°: 

C£i 

thiÇn 

�iÁu 

kiÇn 

sÑng 
và 

nâng 
cao 

ch¥t 

l°ãng 
cuÙc 

sÑng 
cho 

ng°ßi 

dân t¡i vùng 

dñ án, gi£m 

tÛi méc 

-
�áp 
éng 
yêu 
c§u 

4. 

Quy 
mnÙ 
�§u 
t°: 

4.1. 

HiÇn 

tr¡ng 
c¥p 

n°Ûc 
sinh 

ho¡t 
xã 

Nh¡n 

H­u, 

Nh¡n 

Mù: 

Các 

h¡ng 

måc 
�ã 

�°ãc 
xây 

dñng 
theo 

nguÓn 
vÑn 

Ch°¡ng 

trình 

måc 
tiêu 

2011-2025 
do 
Sß 

Nông 

nghiÇp 
và 

Phát 

triÃn 

nông 

thôn 

Bình 

�inh 
làm 

chç 
�§u 

tu bao -
Xây 

dång 
05 

giêng 

kho¡n 
(bao 

gÓm 
nhà 

gi¿ng, 

t°ÝÜng 
rào 
b£o 
vÇ, 

mua 

s¯m 
05 

b¡m 

n°Ûc 
và 
tç 
�iÇn 

�iÁu 

khi¿n 

b¡m 

n°Ûc). 

-
Xây 

dñng 

�°Ýng 
dây 

0,4/22kV 
và 
tr¡m 

bi¿n 
áp 
cho 

xí lý. 

4.2. 

Quy 
mÙ 
�§u 
t° 
xây 

dñng 

mÛi: 

* 

Giai 

�o¡n 
1: 

-
Xây 

dñng 
khu 
xí 
lý 

công 
su¥t 

2.500m3/ngày.�êm. 

-
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nghÇ 
xí 
lý 
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sí 
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áp 
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�ã 
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và 
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trinh 
v­n 
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hÇ 
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* 
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2; 

-
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hÇ 

-

L¥p 
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hÓ 
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-
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lý 
�Ã 
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c¥p 
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suât 
të 

2.500m3/ngày. 
�êm 

lên 5.000m3/ngày.�êm 

5. 
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d° 
án: 
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C. 

6. 
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th¥p nh¥t các 
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thúc 

�£y 

phát 

triÅn 

kinh 
t¿ 
bÁn 

vïng. 

xây 

dñng 
và 
phát 

triÃn 
xã 

thành ph°Ýng, �áp 
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và 
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�ã 
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�Óng 
hÕ 
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và 
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và 

m¡ng 

phân 
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có 

�°Ýng 
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D63cm, 

D90cm 
và 

D250cm. 
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Trong �Ï: 

TÎNG 

MèC 

�¦U 
T¯ 

TÑng méc �§u 

tu 

(giai 

�o¡n 1 

+ 

giai 

�o¡n 
2) 55.694.890.693 

Giai �o¡n 2 

TT 

Giai �o¡n 1 

Kho£n 

måc 
chi 
phí 

38.314.302.541| 17.380.588.152 

Chi 
phí 
xây 

dång 

1 

668.338.688 

208.567.058 

459.771.630 

Chi 
phí 

qu£n 
lý 
dñ 
án 

2 

6.683.386.883 

2.085.670.578 

4.597.716.305 

Chi 

phí 
tu 

v¥n 

�§u 
tñ 

xây dñng 

3 

5.569.489.069 

1.738.058.815 

3.831.430.254 

Chi phí khác 

4 

2.660.145.000 

2.660.145.000 

Chi 

7.127.625.033 78.403.875.366 

2.141.288.460 

4.986.336.573 

54.849.702.303| 23.554.173.063 

6Chi 
phí 
dñ 

phòng TÔNG CØNG 
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hiÇn 
dñ 
án: 
ThË 
xã 
An 
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�Ënh. 

9. 
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này. 

Trong 

quá 

trình 

thñc 

hiÇn, 
nêu 
có 

tr°Ýng 

hãp 

phát 

sinh 
c§n 

�Áu 

chinh, 

UBND 
thË 
xã 

báo 
cáo 
vÛi 

Th°Ýng 

trñc 

HE�ND 
thË 
xã 
�Ã 
�Ã 

nghË 

HÐND 

thË 
xã 
xem 
xét 

quy¿t 

�iÃu 
3. 

Th°Ýng 

trñc 

H�ND 
thË 
xã, 

các 

Ban 

HÐND 

và 

các 
�¡i 

bi¿u 

HÐND 
thË 
xã 

kiÃm 
tra, 

gjám 
sát 
viÇc 

thñc 

hiÇn 

NghË 

quy¿t 

theo 
lu­t 

�Ënh. 

NghË 

quy¿t 

này 

�°ãc 

HÐND 
thË 
xã 

khóa 

XII, 
kó 
hÍp 
thé 
10 

thông 
qua 

ngày 

19/7/2023 
và 
có 

hiÇu 
lñc 
thi 
hành 
kÃ 
të 
ngày 

CHæ TÊCH 

N¡i nh­n: 

AN 

-TT. 

HÐND 

tinh 

(báo 

cáo); 

-UBND tÉnh (nt); 

-Các 
Ban 

HÐND 

tinh 
(nt) 

-TT. 

HÐND 
thË 
xã 

(thñc 

hiÇn); 

-TT. 
ThË 
çy 

(báo 

cáo); 

�·ó Xuân Huy 

-UBMTTÌVN 
thË 
xã 
và 
các 

�oàn 
thÃ 

(biÃ¿t, 

giám 
sát) 

-

Länh 

�¡o 

UBND 
thË 
xã 
(nt); 

-
Các 
c¡ 

quan, 
�¡n 
vË 

liên 

quan 

cça 
thË 
xã 

(thñc 

hiÇn); 

-
�¡i 
biÃu 

HÐND 
thË 
xã 

(bi¿t, 

giám 
sát); 

- -

CPVP+CVTH 

(theo 

dõi); 

-

Luu: 
VT, 

HSKH, phí 
bÓi 

th°Ýng, 
h× 

trã và T�C 
khác (n¿u có). 

thñc 

hiÇn 
dñ 
án: 

N�m 

2023 
-

2025 

(thñc 

hiÇn 

giai 

�o¡n 
1), 

n�m 

2026 -

2028 

(thñc 

hiÇn 
giai 

�o¡n 
2). 

�Ënh 
t¡i 
kó 
hÍp 
g§n 

nh¥t. 

thông qua/. L 

HÐND, 

UBND 
các 
xã, 

ph°Ýng 

(biÇt); 



æY BAN NHÂN DÂN 
THÊ XÃ AN NH N 

sÑ: 1649 /QÐ-UBND 

CØNG HÒA XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
�Ùc l­p - Tñ do - H¡nh phúc 

An Nh¡n, ngày 30 tháng 8 n�m 2023 

QUY¾T �ÊNH 
VÁ viÇc phê duyÇt dñ toán chi phí chu©n bË �§u t°, kÃ ho¡ch lña chÍn nhà thâu 

và dñ toán gói th§u t° v¥n xây dñng 
Dñ án: Nhà máy c¥p n°Ûc sinh ho¡t Nh¡n H­u - Nh¡n Mù 

CHæ TÊCH æY BAN NHÂN DÂN THÊ XÃ 

C�n cé Lu­t TÑ chéc chính quyÁn �Ëa ph°¡ng ngày l19/6/2015; Lu­t Sía �Ùi bô 

Sung mÙt sÑ �i¿u cça Lu­t TÑ chéc Chính phç và Lu­t TÑ chéc chính quyÁn �Ëa ph°¡ng 
ngày 22/l /2019; 

C�n cé Lu­t �§u t° công sÑ 39/2019/QHl4 ngày 13/6/2019; 
C�n cé Lu­t Xây dåmg sÑ 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Lu­t Süa �Ñi, bÕ sung 

mÙt sÑ �iêÃu cça Lu­t Xây dñng ngày 17/6/2020; 
C�n cé Lu­t �¥u th§u sÑ 43/2013/QHI3 ngày 26//2013; 
C�n cç NghË �Ënh sÑ 63/2014ND-CP ngày 26/6/2014 cça Chính phç quy �Ënh 

chÉ ti¿t thi hành mÙt sÑ �iÁu cça Lu­t �¯u th§u vÁ lña chÍn nhà th§u; 
C�n cç NghË �Ënh SÑ 06/2021/NÐ-CP ngày 26/01/2021 cça Chinh phç quy �Ënh 

chi ti¿t mÙt sÑ nÙi dung vé qu£n lý chât luãng, thÉ công xây dñng và b£o trì công trình 

xây dång: C�n cé NghË �Ënh sÑ 10/2021/ND-CP ngày 09/02/2021 cça Chính phç vÁ qu£n 

ý chÉ phí �§u t° x¥y dñng; 
C�n cé NghË �Ënh sÑ 15/202INÐ-CP ngày 03/3/2021 cça Chính phç quy �Ënh 

chi ti¿t mÙt sÑ nÙi dung vÁ qu£n lý dñ án �§u t° xây dng; 

ngày 28/8/2023. 

C�n cé Quy¿t �Ënh sÑ 66/2021/0�-UBND ngày 09/11/2021 cça UBND tinh 
Bình �Ënh phân c¥p và phân công trách nhiÇm th¥m �Ënh Báo cáo nghiên cu kh£ thi, 
Báo cáo kinh t¿ - kù thu­t �¥u tu xây dñng và thi¿t k¿ xây d¡ng triÃn khai sau thi¿t k¿ 
c¡ sß �Ñi vÛi dñ án �¥u t° xây dñng sí dång vÑn �¥u t° công trên �Ëa bàn tinh Bình 
�Ënh; Quy¿t �Ënh sÑ 4477/0D-UBND ngày 10/11/2021 cça Chç tËch UBND tinh Bình 
�Ënh vÁ viÇc çy quyên phê duyÇt dñ án �âu t° xây deng trên �Ëa bàn tinh Bình DËnh; 

C�n cé NghË quy¿t sÑ 16/NO-HÐND ngày 19/7/2023 cça H�ND thË xã An Nh¡n 
vÁ chç tr°¡ng �§u tu dñ án Nhà máy c¥p n°Ûc sinh ho¡t Nh¡n H­u -Nh¡n Mù; 

Xét Tß trình sÑ 880TT-BQLDA &PTQÐ ngày 28/8/2023 cça Ban Qu£n lý dñ án 
�§u tu xây dng và Phát triên quù �¥t vÃ viÇc phê duyÇt dñ to£n chi phÉ chu¥n bË �§u 
t, k¿ hogch hña chÍn nhà th§u và �ñ toán gói th§u t° v¥n xây dñng dñ án Nhà máy c­p 
°Ûc sinh ho¡t Nh¡n H­u -Nh¡n Mù; V�n b£n sÑ 73/OLÐT-T�CBÐT ngày 18/8/2023 
cça Phòng Du£n lý �ô thË vê viÇc thông b£o k¿t qu£ th©m �Ënh dñ to£n chuân bË �âu tu; 

Theo �Ã nghË cça Phòng Tài chính -K¿ ho¡ch t¡i Báo cáo sÑ 296/BCTÐ-TCKH 



�iÁu 1. Phê duyÇt dñ toán chÉ phí chu©n bË �§u ty, k¿ ho¡ch lña chÍn nhà thâu 
và dñ toán gói th§u t° v¥n xây dñng dñ án Nhà máy c¥p n°Ûc sinh ho¡t Nh¡n H­u -
Nh¡n Mù, vÛi nhïng nÙi dung chç yÁu nh° sau: 

1. Tên dñ án: Nhà máy c¥é n°Ûc sinh ho¡t Nh¡n H­u -Nh¡n Mù. 
2. Chç �§u tñ: UBND thË xã An Nh¡n. 
�¡i diÇn chç �§u t° và qu£n lý dñ án: Ban Qu£n lý dñ án �§u t° xây dñng và 

Phát triÁn quù �¥t. 
3. Måc tiêu �§u t°: 
- C£i thiÇn �iÁu kiÇn sÑng và nâng cao ch¥t luãng cuÙc sÑng cho ng°Ýi dân t¡i 

vùng dñ án, gi£m tÛi múc th¥p nh¥t các bÇnh t­t có liên quan �¿n ô nhiÅm nguÑn n°Ûc; 
góp phân vào måc tiêu gi£m nghèo, thúc �§y phát triÃn kinh t¿ bÁn vïng. 

-�áp éng yêu c§u xây dñng và phát triÃn xã thành ph°Ýng, �áp úng yêu c§u xã 
Nh¡n Mù xây dñng nông thôn mÛi nâng cao và c¥p n°Ûc sinh ho¡t cho các khu vñc lân 
c­n. 

4. Dñ toán chi phí chu©n bË �§u tu: 1.420.893.000 �Óng (MÙt t÷, bÑn tr�m hai 
m°¡i triÇu, tám tr�m chín m°¡i ba nghìn �Óng). 

Trong �ó: 
Chi phí l­p nhiÇm vå kh£o sát: 

QUYÉT �ÊNH: 

Chi phí kh£o sát: 
-Chi phí l­p BCNCKT �§u tu xây dñng: 

S 

- Chi phí giám sát công tác kh£o sát: 
Chi phí th©m tra BCNCKT �âu t° xây �ñng: 

- Chi phí th¥m tra dñ toán kh£o sát: 
- Chi phí l­p HSMT, �ánh giá HSDT tu v¥n kh£o sát, l­p 
BCNCKT �§u t° xây dñng: 

-Phí th©m �Ënh môi tr°Ýng: 
Chi phí l­p Báo cáo �ánh giá tác �Ùng môi tr°Ýng: 

Phí th©n �Ënh BCNCKT �§u t° xây dñng: 

Tên gói th§u 

1 DËch vå t° 
v¥n 

5. NguÓn vÑn �§u t°: NguÓn vÑn ngân sách thË xã An Nh¡n 70%, ngân sách xã 
Nh¡n H­u và ngân sách x� Nh¡n Mù 30%, các nguÓn vÑn hãp pháp khác (nÃu có). 

6. �Ëa �iÃm xây dñng: ThË xã An Nh¡n, tinh Bình �Ënh. 

l­p 

7. Hinh théc lña chÍn nhà th§u: Theo Lu­t �§u th§u và các quy �Ënh hiÇn 
hành cça Nhà n°Ûc trong �¥u th§u vÁ lña chÍn nhà th§u. 

8. ThÝi gian, ti¿n �Ù thñc hiÇn dñ án: N�m 2023 - 2025 (thñc hiÇn giai �o¡n 
1), n�m 2026 - 2028 (thñc hiÇn giai �o¡n 2). 

Giá gói 
th§u, dñ NguÓn 
toán gói vÑn 

th§u (�Óng) 
9.412.000 

9. K¿ ho¡ch lña chÍn nhà th§u và dñ toán gói th§u t° v¥n xây dñng: 

Nh° 
kho£n 5, 

Hình 
théc 

lña 
chÍn 
nhà 
th§u 
Chi 
�Ënh 

0 �Óng. 
894.678.000 �ông. 
290.727.000 �Óng. 

Ph°¡ng 
théc lña 

36.431.000 �Óng. 

chÍn nhà 

64.606.000 �Óng. 
1.708.000| �ông. 

�Óng. 

th§u 

9.412.000 

Th°¡ng 
th£o hãp 

100.000.000 �Óng. 
18.000.000 �Óng. 
5.331.000 �Óng. 

ThÝi gian 
b¯t �§u tÑ Lo¡i 
chéc lña 
chÍn nhà �Óng 

th§u 

hãp 

Quý II 
n�m 2023 

ThÝi 

gian 
thñc 
hiÇn 
hãp 

�Óng 
Hãp 20 

�ông ngày 



HSMT, �ánh 
giá HSDT 

3 

kh£o sát, l­p 
BCNCKT �§u 
t° xây dñng 

2 DËch vå t° 1.185.405.000 

v«n l­p kh£o 
sát, l­p 
BCNCKT �§u 
tu xây dñng 

DichVå tñ 
v¥n giám sát 
công tác kh£o 
sát 

4 Dich vå t° 
v¥n th¥m tra 
BCNCKT �§u 
tu xây dñng 
và. dñ toán 
kh£o sát 

5 Dich vå 
v¥n l­p Báo 
cáo �ánh giá 
tác �Ùng môi 

tr°Ýng 
TÕng cÙng 

t° 

N¡i nh­n: 

36.431.000 

-Nh° �iÁu 3; 

66.314.000 

100.000.000 

1.397.562.000 

�iÁu l th§u 
Quy¿t 

�Ënh này 

- CT và các PCT UBND thË xã, 
- Luu: VT. 

rút 

gÍn 

�¥u 
th§u 
rÙng 
r¥i 

qua 

m¡ng 
Chi 
�Ënh 
th§u 
rút 

gÍn 
Chi 

�Ënh 
th§u 
rút 

gÍn 

Chi 

�Ënh 
th§u 
rút 

gÍn 

�Óng 

MÙt giai 
�o¡n, h¡i 
túi hô s¡ 

Th°¡ng 
th£o hãp 

�Óng 

Th°¡ng 
th£o hãp 

�Óng 

Th°¡ng 
th£o hãp 

�Óng 

Quý III 
n�m 2023 

Quý II 
n�m 2023 

N, 

Theo �Á 
nghË cça 
c¡ quan 

th£n �Ënh 

Quý II 
n�m 2023 

trÍn 

CHæ TÊCH 

gói 

Hãp 30 

�ông 
trÍn 
gói 

Hãp 
�Óng 
trÍn 
gói 

�Óng 
trÍn 

Hãp 15 

Lê Thanh Tùng 

gói 

Hãp �Óng 
trÍn 

ngày 

gói 

�iÁu 2. Giao Ban Qu£n lý dñ án �§u t° xây dñng và Phát triÃn quù �¥t có trách 
nhiÇm chç trì, phôi hãp vÛi các c¡ quan, �¡n vË có liên quan tÕ chéc triÃn khai thñc 
hiÇn QuyÃt �Ënh này �úng theo quy �Ënh hiÇn hành cça Nhà n°Ûc. 

15 

�iÁu 3. Chánh V�n phòng HÐND và UBND thË x�, Tr°ßng phòng Tài chính 
KÃ ho¡ch, Tr°ßng phòng Kinh tÃ, Tr°ßng phòng Qu£n lý �ô thË, Tr°ßng phòng Tài 

nguyên và Môi tr°Ýng, Giám �Ñc Ban Qu£n lý dy án �§u t° xây dñng và Phát triÃn quù 
�¥t, Giám �Ñc Kho b¡c Nhà n°Ûc An Nh¡n và Thç tr°ßng các c¡ quan, �¡n vË có liên 
quan chËu trách nhiÇm thi hành Quy¿t �Ënh này kÃ të ngày ký./M 

ngày 

ngày 

30 

ngày 
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